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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là 

Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp 

sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở 

dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư 

viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện 

hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; 

Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); 

Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa 

Khoa học xã hội và nhân văn.  

Thông báo sách mới nhập được xuất bản hàng quý và gửi tới Ban Lãnh đạo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dưới dạng file qua email của Lãnh đạo và qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

Thông báo sách mới nhập số 16 (quý 3 năm 2023) được hoàn thành với số 

lượng 667 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 07 đến 

tháng 09 năm 2023 

Chúng tôi mong được nhận sự hợp tác cũng như các nhận xét, góp ý để Thông 

báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày càng nâng cao chất 

lượng và phát huy hiệu quả. 

Mọi liên hệ về nội dung, xin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ: 

* Phòng Phân loại - Biên mục, Viện Thông tin KHXH 

Điện thoại: (84-024) 62730865 Máy lẻ 605 
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CHÍNH TRỊ 

 

Africa-Europe Relationships A Multistakeholder Perspective / Raffaele Marchetti. 

- United Kingdom : Routledge, 2022. - 194 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000071 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Hợp tác kinh tế 

Từ khóa địa lí: Châu Phi, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu các động lực đang diễn ra giữa châu 

Phi và châu Âu bằng cách áp dụng cách hiểu đa nguyên về quan hệ quốc tế bao 

gồm các nhà nước và các chủ thể phi nhà nước.Tính đa dạng của các tương tác 

kinh tế xã hội và chính trị làm nền tảng cho mối quan hệ giữa châu Phi và châu 

Âu có tầm quan trọng rất lớn, nhưng lại chưa được xem xét kỹ lưỡng. Do đó, 

trọng tâm của cuốn sách này là các doanh nhân, tín đồ tôn giáo, chính trị gia địa 

phương cũng như các mạng lưới xuyên quốc gia và các liên minh hỗn hợp. Cuốn 

sách xác định các mô hình hợp tác mới và những trở ngại thường xuyên trong 

mối quan hệ đa nguyên của Châu Phi - Châu Âu, từ đó mở đường cho sự hiểu 

biết chính xác hơn về mối quan hệ giữa hai châu lục này trong tương lai. Cuốn 

sách cũng tập hợp những suy tư của châu Phi và châu Âu, trên quan điểm bình 

đẳng, nhằm đạt được một cuộc đối thoại thực sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Asean-China Cooperation on Regional Connectivity and Sustainability / Yanjun Guo. 

- Singapore :  World Scientific Publishing Company, 2021. - 222 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000072 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hợp tác khu vực,  

Thương mại, Cơ sở hạ tầng,  ASEAN 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một tập hợp các bài nghiên cứu do các học 

giả đóng góp về  sự hợp tác, hội nhập kết nối cơ sở hạ tầng, phần mềm, giao 

thương kinh tế giữa các nước trong khu vực để cùng nhau phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Biển Đông trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc: 10 năm nhìn lại (2012 - 

2022) - Từ chính sách đến thực thi : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Bùi Thị Thu 

Hiền. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 399 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054832, 29V000013576 
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Từ khóa: Địa chính trị, Chính sách đối ngoại, Chiến lược quốc gia,   

2012-2022, Vai trò biển Đông 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Phân tích, trình bày, đánh giá vị trí, vai trò của Biển Đông 

trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn 

hoá, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được nhìn nhận trên nhiều cấp 

độ từ động thái, kế hoạch, chiến lược, chính sách, chủ trương, quan điểm cho đến 

thực tiễn thi và mức độ đạt được mục tiêu của các chiến lược đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội ,  

Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm nhập miền Bắc Việt Nam 1961-

1964 / Thomas L. Ahern; Dịch: Nguyễn Văn Cương; Hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 131 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000498 

Từ khóa: Gián điệp, Tình báo, CIA, 1961-1964 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 5 chương. Là câu chuyện về những nhóm 

gián điệp và các đội hoạt động bí mật được CIA và chính quyền Sài Gòn đưa ra 

miền Bắc Việt Nam với mục đích thực hiện một số công tác về thu thập tin tức, 

tuyển mộ điệp viên và tiến hành các hoạt động phá hoại trong những năm 1961 - 

1964. Với dung lượng trang vừa phải, cô đọng, nội dung phản ánh mang tính 

chân thực, khách quan, hấp dẫn, cuốn sách giúp bạn đọc hiểu được tại sao CIA 

và chính quyền Sài Gòn lại quyết định thực hiện đưa tổng cộng 36 đội biệt kích 

kiên trì xâm nhập miền Bắc trong gần 4 năm, bằng cả đường không và đường 

biển, bất chấp những thiệt hại nặng nề trong khi kết quả thu được lại không đáng 

kể  đồng thời, cho thấy sự phản ứng linh hoạt, kịp thời, khéo léo, nhanh nhạy 

trong hoạt động phản gián của lực lượng an ninh miền Bắc Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chia rẽ : Tại sao chúng ta đang sống trong thời đại của những bức tường = 

Divided: Why we're living in an age of walls / Tim Marshall; Dịch: Trần Trọng Hải 

Minh. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 392 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300242 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Chủ nghĩa dân tộc, Tôn giáo, Tín ngưỡng 

Từ khóa địa lí: Thế giới 
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Giới thiệu nội dung: Câu chuyện về thời đại của những những bức tường trên thế 

giới, những bức tường hữu hình và vô hình, chia rẽ các quốc gia, dân tộc, tôn 

giáo, tín ngưỡng,...  và hiện trạng đó còn có xu hướng gia tăng, bất chấp những 

nỗ lực xoá bỏ khoảng cách địa lý khi nhân loại dần bước vào kỷ nguyên công 

nghệ số. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

China’s Foreign Policy The Emergence of a Great Power / Andrea Benvenuti, 

Chien-Peng Chung...[và những người khác]. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 

209 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000074 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Quân sự, An ninh, Quân sự 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích chính sách đối ngoại từ sau năm 1949 

và sự trỗi dậy thành một cường quốc toàn cầu của Trung Quốc. Qua đó, cuốn 

sách làm sáng tỏ cách Trung Quốc phát triển một loạt những năng lực giúp quốc 

gia này tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại ngày càng mở rộng 

của mình, bao gồm: năng lực chính trị, kinh tế và quân sự. Cuốn sách xem xét hai 

câu hỏi chính: (1) Sự trỗi dậy của Trung Quốc có tác động gì đối với chính sách 

đối ngoại của nước này? (2) Làm thế nào mà một Trung Quốc ngày càng hùng 

mạnh và tự tin đã sử dụng một loạt các công cụ chính sách đối ngoại để theo đuổi 

các lợi ích quốc gia đang mở rộng của mình ở châu Á và hơn thế nữa? 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chính sách công - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Chủ 

biên: Hồ Việt Hạnh; Đồng chủ biên: Nguyễn Ngọc Hà ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 286 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002831, 02VV00002832 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.609597 

Từ khóa: Chính sách công, Xây dựng chính sách,  

Thực hiện chính sách, Lí luận, Thực tiễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ sau Đại hội XIX : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Bùi Thị Thu Hiền ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2023. - 251 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004531, 02VB00004532, 11LSS2300322, 11LSS2300323 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 327.51016472 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Biển Đông, Đại hội 19, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chính sách đối ngoại của Ucraina từ năm 1991 đến nay - Kinh nghiệm và bài học 

cho Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Anh 

Tuấn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 363 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000647, VV00014726 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, An ninh chính trị 

Từ khóa địa lí: Ukraina, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách luận giải, trình bày sự vận động trong chính sách 

đối ngoại của Ucraina từ khi độc lập (1991) đến nay, giải mã nguyên nhân, tác 

động của chiến dịch quân sự đặc biệt mà nga đang triển khai tại đây từ ngày 

24/02/2022  soi chiếu và gợi mở những bài học kinh nghiệm cho đối ngoại Việt 

Nam để giữ vững ổn định chính trị và an ninh trong nước, xử lý đúng đắn mối 

quan hệ với nước lớn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ  

đồng thời nhấn mạnh, trong vòng xoáy của chính trị cường quyền với sự gia tăng 

cạnh tranh địa – chiến lược nước lớn, những nước vừa và nhỏ như Việt Nam 

càng cần phải định hướng hành xử sao cho bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia - dân 

tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chính sách phát triển bền vững làng nghề truyền thống từ thực tiễn vùng đồng 

bằng Sông Hồng / Trần Kim Bá. - Hà Nội, 2023. - 151 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002182 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách phát triển,  

Phát triển bền vững, Làng nghề truyền thống 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Âu / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn 

Dương. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2021. - 191 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000525 

Từ khóa: Hoạt động ngoại giao, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Châu Âu 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này được chia thành 2 phần: Phần 1: hoạt động 

ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số nước Châu Âu: Trong 55 ngày 

đêm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động ngoại giao ở các nước xã hội chủ nghĩa 

Đông Âu, Liên Xô và Trung Quốc đã thu được kết quả tốt đẹp, tăng thêm uy tín 

của đất nước trên trường quốc tế, mở rộng và củng cố thêm những mối quan hệ 

quốc tế  Phần 2: Những kỷ niệm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một 

số nước Châu Âu: Nói về những chuyến đi thăm hữu nghị các nước bạn trên thế 

giới. Đó là kết quả của cả cuộc đời hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân 

dân Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Thị Kim 

Yến. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2021. - 195 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000481 

Từ khóa: Danh nhân văn hóa, Lãnh tụ, Chủ tịch,  

Quan hệ hữu nghị, Quan hệ ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Châu Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách “Chủ Tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ” 

tập hợp các câu chuyện kể từ các hồi ức, các bài báo, bài nghiên cứu về mối liên 

hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ, những hoạt động tích cực 

của Người nhằm góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường tình hữu 

nghị, nâng cao uy tín của Việt Nam với các nước châu Mỹ. Qua đó, nhằm góp 

phần khẳng định, Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi, đã bước sang một vận hội 

mới phù hợp với xu thế tiến lên của thời đại, nhưng những ký ức về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vẫn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam nói riêng và bạn bè các 

nước châu Mỹ nói chung. Bố cục cuốn sách gồm có  2 phần: Phần 1: Chủ tịch Hồ 

Chí Minh - Nhà yêu nước nhiệt thành, Người cộng sản mẫu mực, Người vĩ đại từ 

những điều giản dị: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tượng trưng cho cả dân tộc, 

Một anh hùng của thời đại, Là ngọn đèn pha mãi mãi chiếu sáng; Phần 2: Ca 

ngợi và thương tiếc Hồ Chủ Tịch. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Cộng hòa Mozambique và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2030 : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Trần Thùy Phương... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2023. - 299 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002841, 02VV00002842, 11LSS2300318, 11LSS2300319 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.5970679 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Hợp tác quốc tế,  Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Cộng hòa Mozambique, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ 

: Sách tham khảo / Rush Doshi; Dịch: Mỹ Châu. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2022. - 845 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000649, VV00014723 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chiến lược chính trị,  

Trật tự thế giới, Điều chỉnh chiến lược 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nhận định rẳng Trung Quốc đang tiến hành một 

đại chiến lược trong dài hạn với những nước đi bài bản để thay thế Mỹ trở thành 

cường quốc lãnh đạo khu vực và toàn cầu thông qua 3 giai đoạn điều chỉnh chiến 

lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 30 năm qua. Những diễn biến cơ bản 

trong đại chiến lược của Trung Quốc cho thấy quá trình phát triển của đại chiến 

lược này nhằm thích ứng với những thay đổi trong chính sách và vị thế của Mỹ 

trong trật tự thế giới  qua đó đưa ra một số đề xuất chiến lược ứng phó của Mỹ 

với phương châm  cạnh tranh với Trung Quốc khi cần, hợp tác khi có thể và đối 

đầu khi cần thiết . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 / Hamada Kazuyuki; 

Người dịch: Võ Vương Ngọc Châu. - Hà Nội : Thế giới, 2022. - 280 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000660 

Từ khóa: Cường quốc kinh tế, Phát triển kinh tế,  

Đặc khu kinh tế, Chiến lược ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Cường quốc trong tương lai được tác giả Hamada 

Kazuyuki, học giả Kinh tế - Chính trị nổi tiếng của Nhật Bản, diễn giải, phân tích 
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một cách rõ ràng, đầy đủ trong Cường Quốc Trong Tương Lai – Vẽ Lại Bản Đồ 

Thế Giới Năm 2030. Quyển sách được xem là “tập bản đồ thế giới tương lai” dự 

đoán về một thế giới sắp đến. Hamada Kazuyuki cũng dành hẳn một phần để 

luận bàn về kinh tế Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế 

phát triển nổi bật nhất ở châu Á. Với dân số trẻ, tầng lớp thượng lưu ngày càng 

nhiều, thị trường quốc nội phát triển nhanh chóng, thêm vào đó là tinh thần vượt 

lên nghịch cảnh, biến đau thương thành sức mạnh, cùng một chiến lược ngoại 

giao khôn khéo… Việt Nam có đủ tham vọng, tầm nhìn và năng lực chuyển mình 

thành cường quốc trong tương lai, thách thức các cường quốc hiện tại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Đông Nam Á hội tụ các siêu cường Mỹ-Trung : Sách tham khảo / David 

Shambaugh; Dịch: Kiều Thị Thoan Thu. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 

492 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000363 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ ngoại giao,  

Chính sách khu vực, Chính sách đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Trung Quốc,  Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mô tả cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung như một 

cuộc thi đấu giữa Trung Quốc và Mỹ ở Đông Nam Á mà không có một đối thủ 

nào khác góp mặt, kể cả các cường quốc tầm trung như Nhật, Ôxtraylia, Hàn 

Quốc và Ấn Độ, cũng không có gợi ý nào về cách thức mà Mỹ có thể phối hợp 

với các cường quốc tầm trung này để kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. 

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu các điểm khác biệt dù nhỏ nhất giữa các quốc 

gia, nắm bắt tình hình hiện nay của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đang tác động đến 

mỗi bên như thế nào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Environmental Movements and Politics of the Asian Anthropocene / Paul 

Jobin, Ming-sho Ho, Hsin-Huang Michael Hsiao. - Singapore : ISEAS, 2021. - 374 p. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000080 

Từ khóa: Môi trường, Phong trào bảo vệ môi trường, Kinh tế 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích các ảnh hưởng của các chính sách kinh 

tế chính trị liên quan đang tác động đến môi trường và sự dịch chuyển khi hoạch 

định chính sách. Đặc biệt khái niệm kỷ nguyên con người biến đổi môi trường đã 
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bắt đầu được đưa vào áp dụng trong các giải pháp môi trường tại khu vực Châu 

Á. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Flying Blind: Vietnam’s Decision to Join ASEAN / Nguyen Vu Tung. - Singapore : 

ISEAS, 2021. - 235 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000083 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hợp tác khu vực, Gia nhập ASEAN, 1970-1990 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bàn về quan hệ của Việt Nam với ASEAN trong 

giai đoạn từ đầu những năm 1970 đến giữa những năm 1990. Nó tập trung vào sự 

phát triển quan điểm của Việt Nam về ASEAN, từ chối bỏ đến hội nhập trong 

khu vực. Phân tích những lý do đằng sau quyết định của Việt Nam gia nhập 

ASEAN vào năm 1995 trong bối cảnh chuyển đổi chính sách đối ngoại tổng thể 

của Việt Nam khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Việc nới lỏng các điều kiện của 

Chiến tranh Lạnh cho phép Việt Nam nâng cao hiểu biết về ASEAN, dẫn đến 

quan hệ Việt Nam - ASEAN tốt đẹp hơn và sau đó là tư cách thành viên của Việt 

Nam trong ASEAN. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Góc nhìn sự thật / Chủ biên: Công Triện... [và những người khác]. - Hà Nội : Công 

an nhân dân, 2021. - 255 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300224 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.509597 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị, Xuyên tạc, Khủng bố 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài viết, nội dung các phóng sự đã phát sóng 

trong chuyên mục Góc nhìn sự thật để lật tẩy mưu đồ chống phá của các thế lực 

thù địch: Sava Tam Đảo - diễn trò xuyên tạc, chống phá; cảnh giác với thủ đoạn 

lợi dụng mạng xa hội; bộ mặt thật của  kẻ đào tẩu;  vạch trần tội ác của các tổ 

chức khủng bố Việt Tân;  phiên toà của lương tri; bình luận đa chiều hay chiêu 

trò gây nhiễu thông tin... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hoa Kỳ : Chính trị, can dự và quan hệ / Nguyễn Anh Cường. - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2022. - 559 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 02VV00002790, 11LSS2300135 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.973 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Công trình nghiên cứu được biên soạn mang tính tổng thể về 

Hoa Kỳ và sự quan tâm của Hoa Kỳ tới thế giới trong thời gian gần đây. Những 

vấn đề được trình bày trong sách đi vào cội nguồn từng câu hỏi để tìm lời giải 

đáp cho một thế giới đầy biến động có liên quan đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,... 

Những vấn đề chính trị được phân tích, tổng hợp chứa đựng những nội dung 

phong phú, đa dạng và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Nó bao hàm cả tính lịch sử, 

tính văn hóa và gắn liền với đó là các luận cứ và minh chứng xác đáng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, 

tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Ban Tuyên giáo 

Trung ương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 206 tr. ; 15 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000723 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cung cấp những nội dung cơ bản 

và một số giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí 

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề gồm hai phần: Phần thứ nhất gồm 

hai bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  và  Ra 

sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh . Phần thứ hai nêu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 

đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng sông Mekong: thực trạng và những vấn 

đề đặt ra : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Lan. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2022. - 226 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000543 

Từ khóa: Quan hệ hợp tác, Quan hệ kinh tế,  

Quan hệ quốc tế, Tiểu vùng sông Mekong 

Từ khóa địa lí: Lào 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đi sâu nghiên cứu thực trạng quan hệ hợp tác 

giữa Lào với các nước tiểu vùng sông Mekong trong những năm gần đây. Cuốn 

sách gồm 3 chương. Chương 1: Những nhân tố tác động đến quan hệ hợp tác 

giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong. Chương 2: Thực trạng quan hệ giữa 

Lào và các nước tiểu vùng sông Mekong. Chương 3: Những vấn đề đặt ra trong 

quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng sông Mekong và hàm ý cho 

Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Joe Biden từ Scrantion đến nhà trắng / Cadier Jean-Bernard; Dịch: Constant Hiệu. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 310 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000302 

Từ khóa: Bầu cử, Chính quyền, Tổng thống, 2020 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Joe Biden 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách ghi lại hành trình năm 2020 trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19, thế giới chứng kiến một cuộc đua  vào nhà trắng khó đoán nhất 

trong lịch sử nước Mỹ, với chiến thắng cuối cùng thuộc về Joe Biden, mà còn bởi 

song hành theo đó là đời sống gia đình của ông. Cuốn sách này không chỉ là một 

tư liệu cần thiết mà còn mang đến nhiều bài học cho mỗi cá nhân trong cuộc sống 

vốn là một dòng chảy mạnh mẽ không khoan nhượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Khảo luận thứ hai về chính quyền / John Locke; Dịch: Lê Tuấn Huy. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tri thức ; Viện Giáo dục Ired, 2022. - 328 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000708 

Từ khóa: Chính quyền, Chính quyền dân sự, Nhà nước 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Khảo luận thứ hai về chính quyền , với tựa phụ 

là Luận về nguồn gốc, phạm vi và mục đích chân chính của chính quyền dân sự, 

là tác phẩm mà tác giả John Locke trực tiếp đưa ra học thuyết của mình về nhà 

nước, và chính quyền nhà nước. Thông qua tác phẩm, tác giả John Locke đã đưa 

ra những kiến giải của mình dựa trên cái phương án chung của triết học chính trị 

thế kỷ XVII và XVIII, là quan niệm về các quyền tự nhiên và khế ước xã hội. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kỷ yếu hội thảo 30 năm quan hệ Việt-Trung kể từ sau khi bình thường hóa 

(1991-2022) : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Phương Hoa. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2022. - 519 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000580 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ ngoại giao, Hợp tác kinh tế,  

Hợp tác văn hóa, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn  kỷ yếu hội thảo về 30 năm quan hệ Việt - Trung kể từ 

sau khi bình thường hóa (1991-2021) bao gồm nhiều bài viết có nội dung nói về: 

30 năm quan hệ Việt-Trung kể từ sau bình thường hóa quan hệ giữa Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 30 năm kể từ khi bình 

thường hóa vai trò của ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt-Trung, ngoại giao 

nhân dân trong quan hệ Việt-Trung từ sau bình thường hóa quan hệ năm 1991 

đến 2022, cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc kể từ khi bình thường 

hóa đến năm 2022  những mục tiêu chiến lược của Trung Quốc dưới thời Tập 

Cận Bình và tác động tới quan hệ Việt-Trung... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam 

trong thập niên thứ ba ở thế kỷ XXI / Nguyễn Xuân Cường. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2022. - 374 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000578 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đảng lãnh đạo, Hệ thống chính trị,  

Phát triển đất nước, Thế kỉ 21, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu hội thảo Quốc tế về sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam trong thập niên thứ ba thế kỷ XXI gồm 4 

phần với nội dung chính gồm Phần I: Những vấn đề chung về khai mạc, phát 

biểu chào mừng Hội thảo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tổng quan tiến trình 

100 năm Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác; Phần 2: Sự lãnh đạo của Đảng và quản 

trị quốc gia ở Trung Quốc; Phần 3: Sự lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia ở 

Việt Nam; Phần 4: Kinh nghiệm của hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung 

Quốc trong việc trao đổi kinh tế, nghiên cứu phương pháp định hướng trào lưu tư 

tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi bắt 

đầu đổi mới đến nay và ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống và tiêu cực - Nhìn từ chủ trương và thực tiễn ở Trung Quốc và Việt Nam. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kỷ yếu hội thảo tình hình Trung Quốc năm 2021 và dự báo năm 2022 : Lưu hành 

nội bộ / Chủ biên: Nguyễn Xuân Cường. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 263 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000579 

Từ khóa: Tình hình chính trị, Tình hình kinh tế,  

Đời sống xã hội, Quan hệ đối ngoại,  Ngoại giao, Văn hóa, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Biển Đông 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu hội thảo về tình hình Trung Quốc năm 2021 và 

dự báo năm 2022 gồm những nội dung chính nói về: tình hình kinh tế - tình hình 

xã hội - tình hình chính trị của Trung Quốc năm 2021 và dự báo triển vọng năm 

2022; những điểm nhấn trong lĩnh vực văn hóa, đối ngoại  quan hệ với các nước 

liên minh châu Âu - EU  tình hình Biển Đông 2021 và dự báo năm 2022  đàm 

phán bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại / 

Phan Duy Anh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 291 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000693, VB00054829 

Từ khóa: Đảng chính trị, Nhóm lợi ích, Lịch sử chính trị 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được viết dựa trên việc nghiên cứu các sự kiện 

chính trị mang tính lịch sử gắn liền với hoạt động của các đảng chính trị và nhóm 

lợi ích ở Mỹ được khai thác từ các nguồn khác nhau, trong đó chú trọng khai thác 

các nguồn tư liệu quý bằng tiếng Anh. Với bố cục rõ ràng, mạnh lạc, lối hành văn 

khoa học, súc tích  sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học chung và đặt 

thù của chuyên ngành chính trị học, công trình có ý nghĩa khoa học lớn, làm nổi 

bật  nhiều vấn đề xoay quanh đảng chính trị - nhóm lợi ích, để từ đó đánh giá đặc 

điểm, bản chất cũng như tác động của mối quan hệ này trong nền chính trị Mỹ 

hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Một số văn bản về công tác Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành / Đảng Cộng 

sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc ga Sự thật, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000701 
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Từ khóa: Đảng Cộng sản, Công tác Đảng,  Đại hội 13 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc ta trong năm 

2021. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các cấp ủy, tổ 

chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực 

hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng  qua đó giúp các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tìm hiểu 

cũng như quán triệt một sách đầy đủ và sâu sắc một số văn bản trọng tâm về công 

tác đảng và các quy định của Đảng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho giảng viên các trường chính trị tỉnh khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay / Võ Minh Hiếu. - Hà Nội, 

2023. - 170 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002225 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.411 

Từ khóa: Lí luận chính trị, Năng lực tư duy lí luận, Giảng viên 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nhật Bản và Việt Nam là đồng minh tự nhiên / Umeda Kunio; Dịch: Nguyễn Thị 

Lan Hương; Hiệu đính: Trần Văn Thọ. - Hà Nội : Thế giới ; Omega, 2023. - 231 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000639 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, Chiến lược ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày những kiến giải về vấn đề lịch sử, chính 

trị, kinh tế, xã hội quan trọng làm bối cảnh cho quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt 

Việt Nam-Nhật Bản; phân tích chi tiết sự tiến triển trong quan hệ hai nước và 

thuật lại nhiều giai thoại thú vị về những người Nhật và người Việt đã đóng góp 

vào sự phát triển của quan hệ hai bên. Chủ yếu viết về mối quan hệ giữa Việt 

Nam và Nhật Bản xuyên suốt chiều dài lịch sử, từ những thăng trầm trong quá 

khứ, sự thân tình, gần gũi trong hiện tại cũng như những triển vọng kết nối sâu 

rộng hơn nữa trong tương lai, cuốn sách chứa đựng nhiều hàm ý rộng lớn và sâu 

sắc về chiến lược ngoại giao nói chung của hai nước từ góc nhìn của tác giả 

Umeda Kunio - một nhà ngoại giao lão luyện từng qua rất nhiều vị trí then chốt 
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của Nhật Bản. Cuốn sách đem lại một cách nhìn đa chiều chân thực, đầy tính gợi 

mở về mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Những bóng ma của Mác: Nhà nước của công nợ, việc làm của đám tang và Quốc 

tế mới  : Sách tham khảo / Giắcơ Đêriđa. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật ; Tổng 

cục II Bộ Quốc phòng, 2022. - 383 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300255 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.4 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác, Tư tưởng chính trị, Tư tưởng triết học,  

Nhà nước, Trật tự thế giới mới, Thị trường tư bản chủ nghĩa 

Giới thiệu nội dung: Phân tích một số luận điểm của Mác dưới khía cạnh triết học 

và chính trị để đi tới kết luận: cần phải trở về với Mác để chống lại cái  trật tự thế 

giới mới  của thị trường tư bản chủ nghĩa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những quan điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội XIII của Đảng / 

Chủ biên: Tô Lâm. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2021. - 279 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000535 

Từ khóa: An ninh quốc gia, Văn kiện đại hội, Đại hội 13, Đảng Cộng sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là sự phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn 

những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được phân 

tích tại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những nội dung cốt lõi của Chuyên đề 

“Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” đã được Bộ trưởng 

Tô Lâm phát biểu giới thiệu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 28/3/2021. Cuốn sách  gồm 2 phần. 

Phần thứ nhất: Bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư 

duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Phần thứ hai: Một số điểm 

mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở mỗi nước : Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Đảng Cộng sản Trung Quốc / Hội đồng lý luận Trung ương. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2022. - 203 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000666 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Chủ nghĩa xã hội, Xây dựng Đảng, Xây dựng đất nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp 12 bài tham luận tại Hội thảo nêu bật ý 

nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng trong tình 

hình mới, là dịp để hai bên cùng tổng kết và chia sẻ những thành tựu về lý luận 

và thực tiễn, cũng như kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo tìm tòi xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước  góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn 

nhau, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung 

Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng tốt đẹp hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng nhân dân Cách mạng Lào / Hội đồng 

Lý luận Trung ương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 190 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000707 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đảng nhân dân cách mạng, Đại hội 13,   

Đại hội 11,  Văn kiện đại hội 

Từ khóa địa lí: Lào, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các bài nghiên cứu của các đại biểu tham 

dự Hội thảo Lý luận lần thứ tám giữa hai Đảng Việt Nam và Lào. Tác phẩm đã 

ghi lại các nội dung trong hội thảo với các nội dung chủ yếu như: Những vấn đề 

lý luận - thực tiễn mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa  Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển văn hóa, xã hội, con 

người  Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại  

Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Những bóng ma của Mác : Nhà nước của công nợ, việc làm của đám tang và quốc tế 

mới / Giắccơ Đêriđa. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 383 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000700 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác, Quan điểm chính trị,  Nhà nước 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách như là một lời khẳng định sự cần thiết phải 'trở 

về với Mác' để chống lại cái 'trật tự thế giới mới'. Thông qua 5 chương của tác 

phẩm: Những mệnh lệnh của Mác;  Xua đuổi - chủ nghĩa Mác;  Tàn tạ;  Nhân 

danh cách mạng, chướng ngại vật kép  Sự hiện hình của cái không thấy rõ 'sự lén 



 

16 

 

  

lút giấu bớt' có tính chất hiện tượng học, tác giả đã chỉ ra mười sự xấu xa của cái 

gọi là trật tự mới, và kêu gọi trung thành với Mác trong một vài luận điểm - 

những nhận điểm mà ông cho rằng cần bảo tồn. Tác phẩm  

Những bóng ma của Mác : Nhà nước của công nợ, việc làm của đám tang và 

quốc tế mới  xuất bản năm 2022 là tác phẩm đã được bổ sung, nói rõ thêm, 

nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc có tính chất luận chứng, nhiệp điệu và hình thức 

văn nói của tác phẩm này ở bản năm 1994 trước đó của nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia xuất bản trước đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ 2014 đến năm 2020 : Sách chuyên khảo / Chủ biên: 

Nguyễn Hồng Quang... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 258 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002845, 02VV00002846, 11LSS2300312, 11LSS2300313 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.5970593 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, 2014-2020,  Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Thái Lan, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc : 

Sách chuyên khảo / Chủ biên: Đặng Thị Thúy Hà ...[và những người khác]. - Hà Nội 

: Khoa học xã hội, 2023. - 266 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004533, 02VB00004534, 11LSS2300320, 11LSS2300321 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597051 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Đại hội 19,  Đảng Cộng sản,  Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, 

 Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công 

tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII  Ban 

Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc / Viện Nghiên cứu xây dựng 

Đảng; Dịch: Trần Thu Minh... [và những người khác]; Hiệu đính: Lê Văn Toan. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 543 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000705, VB00054841 
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Từ khóa: Đảng Cộng sản, Công tác Đảng,  Xây dựng Đảng,  Đại hội 18 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là công trình nghiên cứu và tổng kết toàn diện về 

cơ sở lý luận, sự hình thành, xác lập, thực trạng và những thành tựu, bài học kinh 

nghiệm trong suốt chặng đường 5 năm (2012-2017) mà Đảng, Nhà nước và nhân 

dân Trung Quốc đã dành được trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng nghiêm 

minh toàn diện. Cuốn sách gồm mười hai chương. Ba chương đầu tiên nêu và 

phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, sự xác lập và hình thành chiến lược quản trị 

Đảng nghiêm minh toàn diện, cũng như vai trò của Tống Bí thư Tập Cận Bình 

cùng tư tưởng về  chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới . Chín 

chương tiếp phân tích những thực trạng, thành tựu đạt được cùng những bài học 

rút ra trong cách quản trị  Đảng nghiêm minh toàn diện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quyền lực của địa lý : 10 bản đồ hé lộ tương lai của thế giới / Tim Marshall; Dịch: 

Hường Hà. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 559 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300237 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.12 

Từ khóa: Địa lí, Địa chính trị 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Dẫn ra bản đồ địa lý của một số quốc gia làm bằng chứng về 

quyền lực  trời ban  cho các quốc gia ấy nhờ ở vị trí của họ, ở nguồn tài nguyên, 

khả năng kiểm soát biển, hàng rào bảo vệ tự nhiên khiến họ hình thành nên quốc 

gia, tồn tại hàng ngàn năm, không thể bị đánh bại bởi các thế lực ngoại bang, 

hoặc chi phối ảnh hưởng đến khu vực và toàn cầu. thứ quyền lực được tạo ra bởi 

địa lý 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Siêu cường: Ba lựa chọn về vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới / Bremmer Ian; 

Dịch: Phạm Trang Nhung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 339 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000518 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Địa chính trị, Cường quốc 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một luận văn về mô hình sức mạnh Mỹ, là 

nơi tác giả trình bày 3 lựa chọn về vị trí siêu cường, cũng là 3  trường phái  chính 

về chính sách đối ngoại Mỹ: đường hướng Độc lập, Thực dụng, Thiết yếu. Với 

mỗi lựa chọn, tác giả đưa ra những lý lẽ chân thực và thuyết phục nhất dể qua đó 
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giúp chính bản thân ông hiểu được mình tin vào điều gì và vì sao. Cuốn sách thể 

hiện quan điểm phổ biến của chính trị Mỹ cũng như nhận định cá nhân của tác 

giả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sự can dự về an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời chính quyền Bill Clinton 

và George W. Bush :  Sách chuyên khảo / Phạm Cao Cường. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2022. - 639 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000584 

Từ khóa: Chính sách an ninh, Chính sách đối ngoại,  

Chính quyền Bin Clinton, Chính quyền George W. Bush 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về sự can dự về an ninh của Mỹ với Đông 

Nam Á dưới thời chính quyền Bill Clinton và George W. Bush được trình bày 

trong 6 chương bao gồm Chương 1: Đông Nam Á trong chính sách an ninh của 

chính quyền Clinton - cách tiếp cận khu vực; Chương 2: Đông Nam Á trong 

chính sách an ninh của chính quyền Clinton - cách tiếp cận song phương với các 

quốc gia; Chương 3: Mỹ và Đông Nam Á thời gian đầu của chính quyền George 

W.Bush; Chương 4: Tác động của cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tới 

Mỹ và Đông Nam Á; Chương 5: Chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á 

sau sự kiện 11/9/2001 - cách tiếp cận khu vực; Chương 6: Chính sách an ninh của 

Mỹ với Đông Nam Á  sau sự kiện 11/9/2001 - Cách tiếp cận song phương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sự trả thù của địa lý / Robert D. Kaplan; Dịch: Đào Đình Bắc. - Hà Nội : Hội Nhà 

văn ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2023. - 474 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000645 

Từ khóa: Địa chính trị, Quan hệ quốc tế, Xung đột chính trị 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là cẩm nang mới về địa chính trị cho lãnh đạo các 

cấp của chính quyền Mỹ. Thế giới được phân chia thành những không gian ảnh 

hưởng không ngừng chen lẫn xổ đẩy lẫn nhau, lấn sân nhau  đồng thời gợi mở 

đường đi nước bước nhằm giúp cho nước Mỹ không bị thua thiệt trong những 

cuộc đấu này: ưu tiên sử dụng quyền lực mềm và sức mạnh thông minh, làm dịu 

quan hệ với Iran, duy trì một sự kiểm soát hàng hải chiến lược trên phạm vi toàn 

cầu; qua đó giúp chúng ta biết được vị thế địa chính trị của đất nước mình, chúng 

ta luôn hành động theo đúng logic địa lý để không bị bất ngờ trước những diễn 
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biến thời cuộc, không bị lừa phỉnh hay thậm chí bị lừa gạt bởi những cám dỗ nhất 

thời và quên mất tính dài hạn và gần như không thể thay đổi của địa lý. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương : Tác động và hàm ý đối với Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Đinh Thị Hiền Lương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2022. - 499 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000605, VV00014725, 24VV00002626 

Từ khóa: Sức mạnh mềm, Quan hệ quốc tế,  Ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Mỹ,  Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm 

của Trung Quốc; Nhân tố sức mạnh mềm trong chiến lược trỗi dậy của Trung 

Quốc và tương quan so sánh lực lượng Trung - Mỹ; Vai trò của nhân tố sức mạnh 

mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương  Nhân tố sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh 

tranh chiến lược Trung - Mỹ giai đoạn 10 năm tới; Nhận diện tác động của cạnh 

tranh sức mạnh mềm Trung - Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương và Việt Nam trong 10 năm tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế, Viện Thông 

tin Khoa học xã hội , Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Thưởng thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị / Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 132 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000671 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Hệ thống chính trị, Tổ chức chính trị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về các tổ chức trong hệ thống chính trị gồm 

4 phần: Phần 1: Giới thiệu những vấn đề chung nhất về hệ thống chính trị Việt 

Nam như: quan niệm về hệ thống chính trị, các đặc trưng, bộ phận cấu thành, cơ 

chế vận hành… của hệ thống chính trị Việt Nam. Phần 2: Tập trung giới hiệu về 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nội dung được giới thiệu trong phần này bao 

gồm: quá trình hình thành và phát triển của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng  

vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc vận hành... của 

Đảng  Phần 3: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam như: sự hình thành và phát triển của Nhà nước  vị trí, vai trò, bản 

chất, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong hệ thống chính trị Việt Nam... 
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Phần 4: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tình báo gián điệp : Các tổ chức tình báo hàng đầu thế giới / Biên soạn: Nguyễn 

Tri Tôn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2021. - 200 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000522 

Từ khóa: Tình báo, Gián điệp, Tổ chức tình báo, Hoạt động tình báo 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khái quát về một số tổ chức tình báo hàng 

đầu thế giới hiện nay như: FSB, CIA, SIS, M. Nội dung giới thiệu về lịch sử ra 

đời, quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức cũng như một số dự án và chiến dịch tiêu 

biểu của những tổ chức tình báo này. Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có một 

cái nhìn chân thực hơn về các tổ chức tình báo hàng đầu thế giới cũng như hoạt 

động tình báo trên thế giới hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tình báo gián điệp : Những điệp viên lừng danh / Lê Văn Thành; Biên soạn: 

Nguyễn Đăng Song. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2021. - 203 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000523 

Từ khóa: Tình báo, Gián điệp, Tổ chức tình báo, Hoạt động tình báo, Điệp viên 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đã tái hiện lại một cách chân thực những câu 

chuyện, những tổ chức và nhân vật tình báo, những vụ án gián điệp trong một 

thời gian dài từng là những điều bí ẩn trong con mắt của những người bình 

thường. Những câu chuyện, vụ án trong cuốn sách như đưa chúng ta bước vào 

thế giới của những điệp viên đầy ly kỳ, giúp ta hiểu được những thủ đoạn, những 

âm mưu, sự huy hoàng và sự diệt vong, sự thành công và sự thất bại của các điệp 

viên cũng như tổ chức gián điệp của họ. Sau khi đọc cuốn sách, bạn sẽ có một cái 

nhìn rõ hơn và thật hơn về các hoạt động tình báo vốn xưa nay vẫn được xem là 

những điều bí hiểm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tôn giáo và chính trị : Tiếp cận quốc tế và Việt Nam / Đỗ Quang Hưng. - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2023. - 271 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300216, 11LSS2300217 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 322.109597 

Từ khóa: Tôn giáo, Quan hệ quốc tế, Quan hệ chính trị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp những lý thuyết cơ bản về tôn giáo và chính trị, 

quyền lực tôn giáo và quyền lực chính trị cũng như sự biến chuyển của chúng 

trong lịch sử và hiện tại  tôn giáo thế giới và chính trị quốc tế; Vatican và quan hệ 

chính trị quốc tế; Tôn giáo và chính trị - tiếp cận từ Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số : Thách thức và cơ hội : Sách tham khảo / Chủ 

biên: Fatima Roumate; Dịch: Đinh Trọng Minh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2022. - 454 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300162 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.20285 

Từ khóa: Ngoại giao, Ngoại giao số, Trí tuệ nhân tạo,  

Quan hệ quốc tế, Công nghệ thông tin 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học công phu của 

các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và ngoại giao đến từ nhiều quốc gia trên 

thế giới, cung cấp những thông tin và góc nhìn mới mẻ về chủ đề ngoại giao số. 

Các chuyên gia đã vận dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để nêu bật các tác 

động qua lại giữa internet và ngoại giao, AI (Artificial Intelligence) và ngoại giao 

số, đồng thời nêu lên các chủ đề mới về chương trình nghị sự ngoại giao như an 

ninh mạng, ngoại giao Twitter, quyền riêng tư, hay việc sử dụng các công cụ 

internet để thực hành ngoại giao. Bên cạnh đó, bằng cách xem xét hiện tượng 

ngoại giao số từ mọi góc độ, các chuyên gia không những chỉ ra các mối nguy  

hiểm mới từ xu hướng phát triển này, mà còn gợi ý nhiều cách thức chống lại 

những mối hiểm nguy đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn hóa và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 531 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000694 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa,  Triết lí,  Phát triển xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đặc biệt là tư tưởng của Người về văn hóa và triết lý phát triển xã hội. Công trình 

này là sự kế tục các công trình trước đây với những cách tiếp cận mới, những 

nhìn nhận mới, khám phá mới về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh  mặt khác sự 

nghiệp đổi mới và nhiều thành tựu đáng tự hào hôm nay đang phát triển thuận 

tiện trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều vấn đề 

của thế kỷ XXI như hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển bền vững, văn hóa chính 

trị, văn hóa lãnh đạo, quản lý đều khởi nguồn từ tầm nhìn và bản lĩnh Hồ Chí 

Minh cách đây cả một thế kỷ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương : Sách chuyên khảo / Đỗ Lê Chi. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. 

- 247 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013586 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.5 

Từ khóa: Cấu trúc an ninh, An ninh khu vực,  Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Châu Á - Thái Bình Dương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về cấu 

trúc an ninh khu vực, cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước 

năm 2010 và vị trí của Việt Nam  đánh giá thực trạng của cấu trúc an ninh tại khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và sự tham gia của 

Việt Nam; trên cơ sở đó, dự báo tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á 

- Thái Bình Dương trong thời gian tới và đề xuất một số khuyến nghị chính sách. 

Qua đó, giúp bạn đọc có hiểu biết sâu sắc hơn về sự vận động và tác động của 

cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Việt Nam. Bạn đọc 

có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các 

tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung cuốn sách gồm ba chương: Chương I: 

Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2010 và vị trí 

của Việt Nam  Chương II: Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương đến năm 2030 và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Vũ khí vô hình - Các hình thái chiến tranh trong kỷ nguyên mới : Sách tham 

khảo / Mark Galeotti; Dịch: Nguyễn Minh Thu. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 

287 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300231 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.02 
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Từ khóa: Chiến tranh, Chính trị thế giới, Khoa học quân sự 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về thế giới trong kỷ 

nguyên  vũ khí vô hình   đưa ra những nhận định, đánh giá riêng của tác giả kết 

hợp lồng ghép các ví dụ tiêu biểu, nổi bật liên quan đến thực trạng tình hình 

Triều Tiên, chiến lược toàn cầu hoá của Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt, 

đe doạ trừng phạt đối phương bằng vũ khí, công nghệ cao, gián điệp, tình báo 

mạng của Nga... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vũ khí vô hình: Các hình thái chiến tranh trong kỷ nguyên mới : Sách tham khảo 

/ Mark Galeotti; Người dịch: Nguyễn Minh Thu. Hà Nội: Chính trị quốc gia Sự thật, 

2022. - 286 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000678, VB00054830 

Từ khóa: Vũ khí, Chiến tranh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp một khảo sát toàn diện và đột phá về 

các phương thức chiến tranh mới. Ngoài ra, tác giả đã đưa ra những nhận định, 

đánh giá riêng kết hợp lồng ghép các ví dụ tiêu biểu, nổi bật liên quan đến thực 

trạng tình hình Triều Tiên, chiến lược toàn cầu hóa của Trung Quốc, các biện 

pháp trừng phạt và đe dọa trừng phạt đối phương bằng vũ khí công nghệ cao, 

gián điệp, tình báo mạng của Nga,.. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Xây dựng Đảng: Nhìn các vấn đề thực tế / Vũ Trung Kiên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP.  Hồ Chí Minh, 2020. - 315 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000507 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này chọn lọc từ nhiều bài viết của tác giả đã đăng 

trên các báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo những năm gần đây. Tất cả các bài viết đều 

gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là gắn với công tác 

xây dựng Đảng. Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần 1: Xây dựng Đảng từ 

tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 2: Xây dựng Đảng từ những vấn đề thực tiễn. Phần 

3: Xây dựng Đảng nhìn từ tổ chức, bộ máy, con người. Tuy được chia thành ba 

phần riêng nhưng nội dung của ba phần có mối quan hệ hữu cơ với nhau, tạo nên 

sự logic, nhất quán, hoàn chỉnh của cuốn sách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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DÂN TỘC HỌC 

 

Bảo tồn và phát triển một số dân tộc rất ít người ở Việt Nam = Si La, Pu Péo, Rơ 

Măm, Brâu và Ơ Đu / Trịnh Quang Cảnh, Nguyễn Duy Dũng. - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300199 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.8009597 

Từ khóa: Bảo tồn, Phát triển, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Si La,  

Dân tộc Pu Péo, Dân tộc Rơ Măm, Dân tộc Brâu, Dân tộc Ơ Đu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận chung trong tổ 

chức thực hiện chính sách dân tộc, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách, 

dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  Thực trạng và đánh giá hiệu 

quả bảo tồn và phát triển các dân tộc rất ít người (Si La, Pu Péo, Ơ Đu, Rơ Măm 

và Brâu)  Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu 

quả bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người trong thời gian tới, góp 

phần đảm bảo cho sự thành công của các chính sách nói riêng, sự nghiệp phát 

triển các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tâm lý dân tộc An Nam : Đặc điểm quốc gia, sự tiến hóa lịch sử, trí tuệ, xã hội và 

chính trị. Sách tham khảo / Paul Giran; Dịch: Phan Tín Dụng. - Hà Nội : Hội Nhà 

văn ; Công ty sách Omega Việt Nam, 2022. - 200 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002823 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305895922 

Từ khóa: Tâm lí dân tộc, Người Việt, Đặc điểm quốc gia,  

Lịch sử tiến hoá, Đời sống xã hội, Đời sống chính trị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tang ma của người Tày ở Đắk Lắk : Nghi lễ chuyển đổi cho người chết sang thế 

giới tổ tiên / Lài Thị Vân. - Hà Nội, 2023. - 176 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002224 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Tang ma, Nghi lễ tang ma, Nghi lễ chuyển đổi,  
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Người chết, Dân tộc Tày 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tín ngưỡng của người Hoa ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hiện nay / Võ 

Duy Nghĩa. - Hà Nội, 2023. - 184 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002173 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301.7 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Người Hoa 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam,  Lào,  Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

ĐẠO ĐỨC HỌC 

 

Chủ nghĩa Khắc kỷ - Từ tự chủ đến bình an = Stoicism and the art of happiness / 

Donald Robertson; Dịch: Hương Nguyễn. - Hà Nội : Dân trí, 2022. - 463 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300251 

Ký hiệu phân loại (DDC): 171.2 23 

Từ khóa: Triết học Khắc kỉ, Chủ nghĩa khắc kỉ 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu các triết lý khắc kỷ và thực hành chúng trong cuộc 

sống thường ngày. Thực hành Khắc kỷ là quá hoàn thiện bản thân, dạy ta sống 

theo các giá trị đạo đức, giúp ta hình thành sự vững vàng trong tâm lý và cảm 

xúc. Triết lý Khắc kỷ hoạt động nhu chiếc la bàn hướng đến cuộc sống trôi chảy, 

hạnh phúc viên mãn và duy trì điều đó ngay cả khi tai ương, nghịch cảnh ập đến. 

Người Khắc kỷ có tâm bình an bởi họ hiểu tự nhiên và sống hòa hợp với nó, hòa 

hợp với chính mình và với nhân loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đạo đức học / Spinoza; Dịch ra tiếng Anh: W. H. White; Hiệu đính: A. H. Stirling; 

Giới thiệu: Don Garrett; Dịch từ tiếng Ang sang tiếng Việt: Phạm Hùng. - Hà Nội : 

Văn học, 2022. - 430 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300175 

Ký hiệu phân loại (DDC): 205 

Từ khóa: Đạo đức học tôn giáo, Thiên Chúa 
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Giới thiệu nội dung: Đạo đức học sử dụng các phương pháp của Euclide để mô tả 

một thực thể thống nhất, có thể gọi một cách đúng đắn cả  Chúa  và  Tự nhiên , 

mà tâm thức và vật chất là hai dạng biểu hiện. Từ đó suy ra rằng, theo cách hiện 

đại nhất, sự đồng nhất giữa tâm thức và thể xác chính là nguyên nhân cần thiết để 

tạo ra các sự kiện, hành động và bản tính hão huyền của ý chí tự do. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ thụ yếu quy : Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan / Đặng 

Huy Trứ; Biên dịch: Nguyễn Văn Huyền, Phạm Tuấn Khánh. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2022. - 263 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300238 

Ký hiệu phân loại (DDC): 353.46 

Từ khóa: Hối lộ, Tham nhũng, Quan lại 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu 104 kiểu hối lộ quan chức diễn ra trên mọi mặt 

của đời sống gồm các lĩnh vực: Giáo dục, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... 

dưới nhiều hình thức và thủ đoạn không khác mấy khi so sánh với tệ nạn hối lộ - 

tham nhũng đang hoành hành hiện nay  nêu 5 trường hợp  có thể nhận  quà biếu 

như: lễ tết hằng năm, xong việc đến tạ ơn, người được tiến cử tạ ơn, thuyền buôn 

Nam - Bắc nhờ thuận buồm xuôi gió đem quà đến biếu, nhân việc vui buồn mà 

có đồ mừng riêng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

GIÁO DỤC 

 

Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng / Fareed Zakaria; Dịch: Châu Văn Thuận. 

- Hà Nội : Dân trí, 2021. - 206 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300260 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.112 

Từ khóa: Giáo dục khai phóng, Ảnh hưởng giáo dục 

Từ khóa địa lí: Mĩ 

Giới thiệu nội dung: Từ những trải nghiệm cá nhân, qua lăng kính như của một 

sử gia và nền tảng kiến thức của một nhà khoa học chính trị, Fareed Zakaria 

mang tới cho người đọc cái nhìn toàn diện về mọi khía cạnh của giáo dục khai 

phóng, đặc biệt là giáo dục khai phóng tại Mỹ, từ lịch sử đến những thay đổi 

trong cách nó đón nhận, cùng với đó là những đề xuất để giáo dục khai phóng lấy 

lại vai trò và sức ảnh hưởng của nó trong thế giới hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Chúng ta đòi hòa bình : Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu nước, tranh đấu của 

thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, 1969-1975 / Thể hiện: Đoàn Yên Kiều. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 479 tr. : hình ảnh ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300146, 11LSS2300147 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.8109597 

Từ khóa: Lịch sử, Sinh viên, Kháng chiến chống Mỹ,  

Hoạt động chính trị, Phong trào sinh viên,  1969-1975, Hồi ức 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Gia Định, Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Chúng ta đòi hòa bình: Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu 

nước, tranh đấu của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, 1969-1975; là hồi ức 

tập thể của những thành viên nòng cốt của phong trào yêu nước của thanh niên, 

sinh viên, học sinh ở thành phố Sài Gòn giai đoạn 1969-1975 về một giai đoạn 

hào hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của nhân dân thành phố Sài Gòn - 

Gia Định, một trang lịch sử của dân tộc. Nhân vật Huỳnh Tấn Mẫm được chọn 

làm nhân vật trung tâm cho câu chuyện  Chúng ta đòi hòa bình  vì anh vốn đã là 

trung tâm của phong trào, một lãnh tụ sinh viên được mọi người yêu mến nhưng 

chưa bao giờ thể hiện mình là người lãnh đạo một phong trào rộng lớn. Phong 

trào thanh niên, sinh viên, học sinh là làn sóng phá bờ của hàng vạn con người trẻ 

đầy nhiệt huyết. Phong trào đó đã sản sinh ra nhiều thủ lĩnh mà Huỳnh Tấn Mẫm 

là một trong những người tiêu biểu nhất. Từ lời kể của Huỳnh Tấn Mẫm và bạn 

bè, bức tranh hoành tráng c 

 

Chuyện ở vịnh Tokyo / Đinh Lê Hương. - Hà Nội : Thế giới, 2018. 200 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000501 

Từ khóa: Du học, Hồi kí 

Từ khóa địa lí: Tokyo, Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này kể về câu chuyện của một cựu tiếp viên hàng 

không “hạ cánh” xuống mặt đất sống cuộc đời công chức. Bước chân đến Nhật 

Bản để học tập, nơi mà thậm chí trước đây Đinh Lê Hương còn không có mấy 

thiện cảm bởi người Nhật sao nguyên tắc quá, tỉ mỉ quá, thời trang ở Nhật lại 

chẳng phải gu của cô, nơi mà cô lựa chọn sau khi vuột mất cơ hội đến một nơi 

khác, thế mà trong một năm ở đây trở thành một năm không thể quên được trong 

đời cô. Cô dần dần được trải nghiệm không khí học tập và cuộc sống ở đây.  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Công nghệ và giáo dục / Chủ biên: Đào Thái Lai, Trần Trung, Trịnh Thanh Hải. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 705 tr. : minh họa ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS2300171 

Ký hiệu phân loại (DDC): 607.1 

Từ khóa: Ứng dụng công nghệ, Đổi mới giáo dục, Giảng dạy, 

 Phát triển năng lực, Giáo dục phổ thông, Giáo dục đại học 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục qua các 

hướng: Đổi mới giáo dục trong bối cảnh công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng công 

nghệ trong giáo dục và phát triển năng lực thích ứng công nghệ. Từ đó, đề xuất 

các giải pháp về đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, việc 

dạy học trực tuyến trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và các giải pháp dạy học 

theo định hướng phát triển năng lực ở các bậc học phổ thông và đại học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đánh giá kết quả đào tạo: Theo mô hình  bốn cấp độ kinh điển của Kirkpatrick / 

James D. Kirkpatrick, Wendy Kayser Kirkpatrick; Người dịch: Lê Hồng Vân. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp T.P Hồ Chí Minh ; PACE Institute of Management, 2023. - 376 

tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000610 

Từ khóa: Mô hình đào tạo, Đào tạo, Đánh giá đào tạo 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mang đến cho người đọc một mô hình 

Kirkpatrick mới giúp đánh giá đào tạo mạnh mẽ đồng thời kết nối con người với 

các số liệu nhờ sự kết hợp giữa công trình của Don Kirkpatrick cùng những phát 

hiện mới của James và Wendy. Cuốn sách cũng đưa ra một bản kế hoạch toàn 

diện và chi tiết giúp triển khai mô hình Kirkpatrick một cách tối đa hoá kết quả 

kinh doanh để có thể đào tạo con người tốt hơn, cải thiện cách làm việc hiệu quả 

và giúp tổ chức đạt được các mục tiêu quan trọng thông qua những khái niệm 

sáng tạo, nguyên tắc, kỹ thuật và các nghiên cứu điển hình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế / Đồng 

chủ biên: Hoàng Đăng Quang, Vũ Thanh Sơn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2022. - 799 tr. ; 2022 

Ký hiệu kho: 36V000000588 

Từ khóa: Đào tạo cán bộ, Bồi dưỡng cán bộ, Đội ngũ cán bộ, Môi trường quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là kết quả của Hội thảo  Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”. Cuốn sách cung cấp cho bạn 

đọc hệ thống nội hàm các khái niệm và nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
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bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế  một số giải pháp cơ bản trong 

công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi 

trường quốc tế tại các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đáp 

ứng yêu cầu của quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Dạy và học tiếng mẹ đẻ trong cấp tiểu học tại Việt Nam và Úc : Những tương đồng 

và khác biệt. Sách chuyên khảo / Trịnh Thị Hà. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 264 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000457 

Từ khóa: Dạy học, Học tập, Tiếng Việt, Cấp tiểu học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Anh,  Australia 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này gồm 5 chương đã chỉ rõ những tương đồng 

và khác biệt trong chương trình tiếng Việt tiểu học của Việt Nam và chương trình 

của Anh cũng như của Australia, từ đó gợi mở ra những bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chương trình của mình. Những kết quả định 

lượng cũng như định tính của khảo sát này mang đến một cái nhìn tổng thể và đa 

chiều về chương trình tiếng Việt tiểu học. Đồng thời, nó cũng giúp soi sáng thêm 

các bình diện được so sánh của các chương trình tiếng mẹ đẻ của Việt Nam, Anh 

và Australia trong bối cảnh cụ thể của chương trình tiểu học tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Émile hay là về giáo dục / Jean Jacques Rousseau; Người dịch: Lê Hồng Sâm, Trần 

Quốc Dương; Giới thiệu: Bùi Văn Nam Sơn. - Hà Nội : Tri thức  IRED Institute of 

Education, 2022. - 715 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000604 

Từ khóa: Triết lí giáo dục, Nghiên cứu giáo dục 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một chuyên luận về giáo dục nhân bản dạy và 

học làm người thông qua nhân vật hư cấu Émile. Cuốn sách gồm các phần xuyên 

suốt cuộc đời của cậu bé Émile: Quyển Một kể về giai đoạn bé Émile từ lúc ra 

đời đến khi tập nói  Quyển Hai là giai đoạn Émile từ 3 đến 12 tuổi  Quyển Ba nói 

đến giai đoạn Émile từ 12 đến 15 tuổi  Quyển Bốn là giai đoạn của Lý trí và 

những đam mê khi Émile trong độ tuổi 15 đến 20   Quyển Năm là độ tuổi khôn 

lớn và hôn nhân trong giai đoạn Émile 20 đến 25 tuổi. Sự giáo dục Émile toàn 

diện trong các giai đoạn mà Rousseau đưa ra cho thấy sự cần thiết của một nền 

giáo dục phù hợp với thiên nhiên và bản tính vốn có của con người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Giáo dục: Tương lai và đổi mới / Nguyễn Chí Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Saigon 

Books, 2021. - 335 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000491 

Từ khóa: Đổi mới giáo dục, Mô hình giáo dục, Trường học 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đem đến một góc nhìn về những gì đang “sôi 

sục” diễn ra với giáo dục trên thế giới, các bài học đột phá, vài bài học “đau 

thương” và các điển hình đột phá thành công ở những mô hình trường học khác 

nhau. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Giáo dục ở quá khứ và tương lai. Phần 2: 

Con đường sáng tạo với những đột phá để nghề giáo tốt đẹp trở lại. Phần 3: 

Những bài học đau thương trong lĩnh vực giáo dục. Phần 4: Những ngôi trường 

kỳ tích. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nhà lãnh đạo trong tôi / Stephen R. Covey... [và những người khác]; Người dịch: 

Trần Thụy Tuyết Anh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ; 

PACE Institute of Management, 2022. - 396 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000612 

Từ khóa: Nhà lãnh đạo, Phương pháp giáo dục,  Mô hình giáo dục 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là những bài học cốt lõi được rút ra từ thực tiễn 

trong các trường học, một trong số đó là ba thử thách- học thuật, văn hóa, và kỹ 

năng sống- về bản chất có tính tương tác cao. Bài học cốt lõi thứ hai là sự chuyển 

đổi trường học là một quá trình có liên hệ chặt chẽ với bối cảnh của nó. Mỗi 

trường học và lớp học phải xem xét bối cảnh của nó và quyết định cách thức 

cũng như tốc độ triển khai. Bài học cốt lõi thứ ba chính là việc chuyển đổi trường 

học sẽ có hiệu quả nhất khi được tiến hành từ trong ra ngoài. Sự chuyển đổi 

trường học là kết quả đến từ sự chuyển đổi của từng cá nhân. Do đó, việc đầu 

tiên trong quá trình chuyển đổi trường học là nghiên cứu các mô thức- cách thức 

tư duy- và những hành động của con người, bắt đầu từ các nhân viên trường học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nước Đức trong lòng bàn tay: Cẩm nang du học Đức / Trần Mai. - Hà Nội : Thế 

giới, 2019. - 204 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000509 

Từ khóa: Du học, Cẩm nang 

Từ khóa địa lí: Đức 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này kể cho bạn nghe về con đường du học của 

tác giả, về những kinh nghiệm với đủ cả nắng ấm và mưa rào, để bạn cân nhắc 

trước khi đưa ra lựa chọn cho bản thân. Lẽ dĩ nhiên là con đường của bạn rồi sẽ 

khác. Năm tháng qua đi, chỉ có những trải nghiệm và ký ức sẽ được lưu giữ. Dù 

cuối cùng, bạn quyết định như thế nào thì cũng hy vọng rằng, bạn đã sống trọn 

vẹn không có điều gì phải nuối tiếc. Cuốn sách này sẽ giúp bạn: Lên kế hoạch đi 

du học ở Đức. Tự chuẩn bị các bước trong hành trình đi du học. Có một cái nhìn 

đa chiều về cuộc sống du học ở Đức. Hiểu biết thêm về văn hóa, con người Đức. 

Định hướng cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Phát triển đội ngũ giảng sư ở các trường trung cấp Phật học hiện nay theo hướng 

chuẩn hóa / Phạm Văn Dũng. - Hà Nội, 2023. - 150 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002175 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Phát triển đội ngũ giảng sư,  

Trường trung cấp Phật học, Theo hướng chuẩn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phương pháp hiện đại trong lãnh đạo và quản trị nhà trường / Trần Kiểm, Trần 

Khánh Đức. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 279 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300167 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Phương pháp lãnh đạo, Công nghệ,  

Lãnh đạo, Quản trị, Quản trị thông minh, Nhà trường 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp một cách có hệ thống những nội dung cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học lãnh đạo và quản trị nhà trường - một thành tố cơ bản 

của hệ thống giáo dục quốc dân trong bối cành mới của đời sống kinh tế - xã hội 

và dựa trên các tư duy mới, lý thuyết mới trong các lĩnh vực khoa học tâm lý - 

giáo dục và quản lý giáo dục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Quản lý đánh giá học sinh tiểu học ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục hiện nay / Phạm Tuấn Anh. - Hà Nội, 2023. - 172 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002210 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo dục tiểu học,  

Đánh giá học sinh, Đổi mới giáo dục 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại / Chủ biên: Trần Khánh Đức,  

Dương Hoàng Yến, Đỗ Thị Thu Hằng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Đại học 

quốc gia Hà Nội, 2022. - 519 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002822 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Quản lí đào tạo,  

Chất lượng đào tạo, Quản trị nhà trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Khái quát về khoa học quản lý và các mô hình quản lý giáo 

dục hiện đại, nhà trường và quản trị nhà trường, đào tạo và quản lý đào tạo trong 

nhà trường, phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trong nhà 

trường, chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo, phương pháp và kỹ 

thuật nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và quản lý đào tạo, quản trị nhà 

trường, kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo và quản trị nhà trường. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại / Chủ biên: Trần Khánh Đức ; 

Dương Thị Hoàng Yến... [và những người khác]. - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 

2022. - 519 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000627 

Từ khóa: Quản lí đào tạo, Quản lí giáo dục, Chất lượng đào tạo,  

Nhà trường, Quản trị nhà trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hệ thống về quản lý đào tạo và quản trị nhà 

trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển 

mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng giáo dục sáng tạo 

và nhà trường thông minh hiện nay. Nội dung cuốn sách được gồm 7 chương. 

Chương I: Khoa học quản lý và mô hình quản lý giáo dục hiện đại. Chương II: 

Nhà trường và quản trị nhà trường. Chương III: Đào tạo và quản lý đào tạo trong 

nhà trường. Chương IV: Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 

trong nhà trường. Chương V: Chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo. 

Chương VI: Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và 

quản lý đào tạo, quản trị nhà trường. Chương VII: Kinh nghiệm quốc tế về quản 

lý đào tạo và quản trị nhà trường. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông chuyên 

trên địa bàn thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Nga. - Hà Nội, 2023. - 197 tr. ; 30 cm. 

+ Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002185 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí dạy học, Tiếp cận năng lực,  

Trung học phổ thông, Trường chuyên 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên các học viện, trường đại học 

Công an Nhân dân ở khu vực phía Bắc / Nguyễn Ngọc Huấn. - Hà Nội, 2023. - 229 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002192 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Đạo đức nghề nghiệp, Học viên,  

Học viện, Trường đại học Công an Nhân dân 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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KHẢO CỔ HỌC 

 

Thời đại kim khí ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Trịnh Sinh... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 298 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002833, 02VV00002834, 11LSS2300306, 11LSS2300307 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.717 

Từ khóa: Thời đại kim khí, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Điện Biên, Tỉnh Sơn La, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày điều kiện địa lý, cảnh quan và lịch sử nghiên cứu  

di tích và di vật thời đại kim khí ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu  nhận 

thức mới về thời đại kim khí và giới thiệu đôi nét về đời sống vật chất, tin thần 

của cư dân thời đại kim khí ở ba tỉnh thành trên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

KHOA HỌC KĨ THUẬT 

 

Chuyển đổi số: 5 giai đoạn triển khai công nghệ số cho doanh nghiệp / Lindsay 

Herbert; Người dịch: Nguyễn Bích Phương. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông ; 

Alpha books, 2023. - 359 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000603 

Từ khóa: Chuyển đổi công nghệ, Doanh nghiệp, Công nghệ số 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là những kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc của 

diễn giả nổi tiếng Lindsay Herbert về Digital Tranformation - chuyển đổi số. Với 

cách thức chuyển đổi số được tạo ra từ những thành công trên nhiều lĩnh vực, 

Herbert đã chắt lọc và đưa ra 5 giai đoạn triển khai công nghệ số cơ bản cho 

doanh nghiệp bao gồm: Thu hẹp khoảng trống, Khám phá, Lặp lại, Sử dụng đòn 

bẩy và Mở rộng. Các giai đoạn này hoạt động như một khung lặp giúp các doanh 

nghiệp có thể tạo ra kết quả ngay lập tức  đồng thời tăng dần sự thay đổi trong 

toàn tổ chức theo cách đổi mới liên tục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Help them grow or watch them go : Career conversations employees want / Beverly 

Kaye, Julie Winkle Giulioni. San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 2012. - 126 p. : 

ill. ; 23 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS23T0106 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3124 

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Nghề nghiệp, Phát triển sự nghiệp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Just enough : Tools for creating success in your work and life / Laura Nash, 

Howard Stevenson. Hoboken. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2004. - 296 p. : ill. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0105 

Ký hiệu phân loại (DDC): 650.1 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Thành công, Thành công trong kinh doanh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Life 3.0: Loài người trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo / Max Tegmark; Dịch: Hiếu 

Trần, Thảo Trần. - Hà Nội : Thế giới, 2019. - 460 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000386 

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng công nghệ, Khoa học công nghệ 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách sẽ giúp trả lời những câu hỏi lớn như: trí tuệ nhân 

tạo ảnh hưởng như thế nào đến công ăn việc làm, tội phạm, chiến tranh và mọi 

mặt của đời sống con người ? Loài người có thể làm gì để phát triển thịnh vượng 

nhờ tự động hóa? Liệu cuối cùng máy móc có vượt qua cả trí tuệ nhân loại để 

thay thế hoàn toàn con người ? Từ đó, nhận xét, đánh giá về vấn đề quan trọng 

nhất trong bối cảnh ngày nay: Tương lai của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào: vai 

trò của AI đối với con người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Những đế chế công nghệ số : 25 ý tưởng độc đáo dẫn đến những đế chế công nghệ 

số thành công = How they started digital : How 25 good ideas became spectacular 

digital businesses / David Lester; Dịch: Phạm Huỳnh Thanh Như. - Hà Nội : Thế giới, 

2020. - 410 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300141 

Ký hiệu phân loại (DDC): 650.1 

Từ khóa: Công nghệ số, Truyền thông xã hội, Thông tin, Giải trí,  

Kinh doanh, Tài chính,  Ngành bán lẻ, Mô hình kinh doanh,  
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Khởi nghiệp, Thành công 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách chứa đựng các chuyện đầy ấn tượng về cách 

mà những con người bình thường đã nắm bát ý tưởng độc đáo của riêng mình và 

biến nó thành những công ty thành công và thịnh vượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội : Sách tham khảo / Chủ 

biên: Fatima Roumate; Dịch: Đinh Trọng Minh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2022. - 454 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000640 

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, AI, Ngoại giao số 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bổ sung và làm sâu sắc hơn các góc nhìn mới về 

vai trò cũng như tác động của trí tuệ nhân tạo đối với ngoại giao số ở nhiều quốc 

gia trên thế giới. Nội dung cuốn sách gồm 14 chương tập hợp các công trình 

nghiên cứu khoa học công phu của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và 

ngoại giao đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp những thông tin và góc 

nhìn mới mẻ về chủ đề ngoại giao số. Các chuyên gia đã vận dụng nhiều cách 

tiếp cận khác nhau để nêu bật các tác động qua lại giữa internet và ngoại giao, trí 

tuệ nhân tạo và ngoại giao số, đồng thời nêu lên các chủ đề mới về chương trình 

nghị sự ngoại giao an ninh mạng, ngoại giao Twitter, quyền riêng tư, hay việc sử 

dụng các công cụ internet để thực hành ngoại giao. Bên cạnh đó, các chuyên gia 

cũng đã chỉ ra các mối nguy hiểm mới từ xu hướng phát triển này, cũng như gợi 

ý cách chống lại những mối nguy hiểm đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Vital factors : The secret to transforming your business - And Your Life / Lee 

Froschheiser, Paul Chutkow; Foreword by: Barry Kemp. - San Francisco : Jossey-

Bass, 2007. - xii, 283 p. : ill. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0101 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3 

Từ khóa: Quản lí nhân sự, Lãnh đạo, Nguồn nhân lực, Thành công 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Internet Vạn Vật (IoT) : Chuyển đổi số hay là chết / Nicolas Windpassinger ; Biên 

dịch: Hồ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Ngân Hà; Hiệu đính: Vũ Minh Khương. - Hà 

Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 311 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300227 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 004.678 

Từ khóa: Internet vạn vật, Số hoá, Công nghệ thông tin 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tác động của Internet vạn vật (IoT) đến sự thay 

đổi phương thức hoạt động của các doanh nghiệp với các chiến lược tái thiết, 

chiến lược chiếm lĩnh thị trường... Giới thiệu các bước cụ thể, từ lập danh mục 

đầu tư cho đến chuyển đổi mô hình kinh doanh và tổ chức đối với các cơ quan, 

doanh nghiệp trong chiến lược chuyển đổi số nhằm nắm bắt cơ hội của cuộc cách 

mạng số để chiến thắng mọi cuộc cạnh tranh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

1111 Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng / Trần Đặng Đăng Khoa. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 771 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035163 

Chủ đề: Khoa học tự nhiên 

Từ khóa: Du kí, Du hành, Ghi chép du hành 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Với một chiếc xe wave mang biển số Việt Nam trong hành 

trình kéo dài 1111 ngày, Trần Đặng Đăng khoa đã đặt chân tới 7 châu lục, 65 

quốc gia và vùng lãnh thổ, băng qua đường xích đạo 8 lần. Cuốn sách này là tập 

hợp những trang viết trong hành trình của anh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Chúng ta làm gì với trái đất?: Lời khai của một nhân chứng và tầm nhìn cho 

tương lai / David Attenborough; Người dịch: Phạm Hữu Khánh. - Hà Nội : Thế giới ; 

Công ty Sách Alpha, 2022. - 362 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000684 

Từ khóa: Trái đất, Thiên nhiên, Môi trường 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mang đến một bài học về môi trường dễ tiếp cận 

từ “Vua Lịch sử Tự nhiên” ở thời kỳ đỉnh cao của ông ấy. Thảm kịch của thời đại 

chúng ta đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta, hầu như không được chú ý từ 

ngày này qua ngày khác - sự mất đi những nơi hoang dã của hành tinh chúng ta, 

sự đa dạng sinh học của nó. David Attenborough đã được chứng kiến sự suy 

giảm này. Chúng ta có một cơ hội cuối cùng để tạo ra một ngôi nhà hoàn hảo cho 

chính mình và khôi phục thế giới tuyệt vời mà chúng ta được thừa hưởng. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Những biểu hiện của cơ thể : Cách trở thành thám tử chẩn đoán cho bản thân / 

Joan Liebmann-Smith, Jacqueline Nardi Egan; Dịch: Nguyễn Thành Yến. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. 366 tr. : hình vẽ ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0055 

Ký hiệu phân loại (DDC): 616.047 

Từ khóa: Y học thường thức, Triệu chứng 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp những thông tin quan trọng và thú vị về cơ thể - 

những điều chúng ta từng muốn biết nhưng ngại hỏi. Ngoài ra, sách còn đề cập 

đến những mẩu chuyện dí dỏm trong lịch sử cũng như những sự thật quan trọng 

và đầy thú vị về từng vùng cụ thể trên cơ thể. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vượn trần trụi / Desmond Morris; Dịch: Vương Ngân Hà. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 

2023. - 400 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV00035171 

Từ khóa: Thế giới động vật, Động vật học,  

Nguồn gốc loài vật, Loài vượn, Tập tính 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 8 chương: 1. Nguồn gốc. 2. Tình dục. 3. 

Nuôi nấng con cái. 4. Khám phá. 5. Tranh đấu. 6. Kiếm ăn. 7 Chăm sóc cơ thể. 8. 

Các con vật 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

39 cuộc đối thoại cho người trẻ / Phan Đăng. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 459 tr. 

; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300225 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Đối thoại, Tri thức, Kinh nghiệm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp 39 cuộc đối thoại giữa nhà báo Phan Đăng với các 

tri thức tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Phật giáo, tri thức, giáo dục, 
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kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, ngoại giao... giúp các bạn trẻ có 

thêm những bài học và tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bàn về tinh thần pháp luật : Tái bản / Montesquieu; Dịch: Hoàng Thanh Đạm. - Hà 

Nội : Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2023. - 436 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002633 

Từ khóa: Chính trị học, Pháp luật, Lịch sử học 

Giới thiệu nội dung: Bàn về tinh thần pháp luật là tuyệt tác triết học của 

Montesquieu, là một trong những tác phẩm vĩ đại trong lịch sử triết học chính trị 

và trong lịch sử luật học. Mục đích cuốn sách, như chính tác giả đã nêu, là: Trình 

bày những nguyên nhân quyết định nền pháp lý cho mỗi quốc gia  trình bày sự 

phù hợp cần thiết giữa luật lệ và chế độ cai trị của một nước  trình bày những 

quan hệ giữa các luật lệ với nhau. Ông đã phải mất gần 20 năm cho tác phẩm 

này.  Bàn về tinh thần pháp luật của Montesquieu cùng với Bàn về Khế ước xã 

hội của Rousseau được coi là bộ đôi tác phẩm “xây dựng lý thuyết về xã hội công 

dân và nhà nước pháp quyền, dẫn tới cuộc Đại cách mạng Pháp 1789”. Những 

giá trị kinh điển của hai tác phẩm cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và được coi 

như những “tinh hoa tư tưởng của nhân loại”. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Chính trị luận : Tái bản / Aristotle; Dịch: Nông Duy Trường. - Hà Nội : Thế giới ; 

Công ty Sách Omega Việt Nam, 2023. - 440 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000706, 24VV00002635 

Từ khóa: Chính trị học, Chính trị, Lí luận 

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm nổi tiếng viết về các khái niệm mà từ đó định hình 

các quốc gia và chính phủ. Mặc dù, Aristotle cổ vũ mạnh mẽ cho chế độ nô lệ lạc 

hậu, quan điểm của ông về Hiến pháp và cách điều hành chính phủ lại rất kinh 

điển. Dù chỉ thảo luận về nhà nước và các định chế thời Hy Lạp cổ nhưng tác 

phẩm này của ông đã đặt nền tảng cho khoa học chính trị hiện đại. Tác phẩm này 

được xem là căn bản cho Chính trị học Tây phương. Chính trị luận nghiên cứu 

các vấn đề cơ bản về nhà nước, chính quyền, chính trị, tự do, công bằng, tài sản, 

quyền, luật và việc thực thi luật pháp của các cơ quan thẩm quyền. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 
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Chuông làng báo - Sự thật sau sự thật / Tạ Ngọc Tấn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

2022. - 315 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300230 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303 

Từ khóa: Xã hội, Kinh tế, Chính trị, Nghề báo, Bài viết, Bài báo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm các bài viết của tác giả đề cập đến những vấn đề kinh 

tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong nước và quốc tế, phê phán cách làm báo thiếu 

chuyên nghiệp và những nhà báo không tuân thủ đạo đức nghề báo, dùng chiêu 

trò để làm lợi cho cá nhân... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đăng kí và thống kê hộ tịch bảo đảm quyền con người vì mục tiêu phát triển bền 

vững / Nguyễn Công Khanh, Lò Thùy Linh. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2023. - 309 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002639 

Từ khóa: Phát triển bền vững, Hộ tịch, Đăng kí hộ tịch, Quyền con người 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng thể, bao 

quát nhất về kết quả đăng ký, thống kê hộ tịch thời gian qua ở các quốc gia thuộc 

khu vực châu Á - Thái Bình Dươn, trong đó các nước ASEAN và Việt Nam. Nội 

dung cuốn sách gồm 9 chương, đề cập toàn diện về vai trò, ý nghĩa của đăng kí, 

thống kê hộ tịch trong việc bảo đảm quyền con người vì Mục tiêu Phát triển Bền 

vững theo Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc  Về lợi ích của việc 

khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch để ra quyết định ở các cấp chính quyền  về tầm 

quan trọng của đăng ký hộ tịch đối với việc thiết lập định danh pháp lý của mỗi 

cá nhân  Về trách nhiệm bảo mật dữ liệu hộ tịch, bí mật đời tư cá nhân của các 

quốc gia trong đăng ký, thống kê hộ tịch,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội hiện 

nay / Nguyễn Văn Hiếu. - Hà Nội, 2023. - 196 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002183 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội,  

Người cao tuổi, Cơ sở trợ giúp xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dịch vụ công tác xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi nhà 

nước từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thanh Hải. - Hà Nội, 2022. - 187 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002174 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội,  

Người lao động nhập cư,  Khu vực kinh tế phi nhà nước 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hà Thành hương xưa vị cũ. Tập 1 : Ký ức từ căn bếp phố cổ / Vũ Thị Tuyết 

Nhung. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 327 tr. : 8 tờ tranh ảnh màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300138 

Ký hiệu phân loại (DDC): 394.120959731 

Từ khóa: Ẩm thực, Phong tục ăn uống 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài tạp bút và du khảo về ký ức đời sống Hà 

Nội xưa với làng nghề, phố nghề, quà Hà Nội, nhất là các món ăn quà sáng. Tác 

giả miêu tả chân thật, không cầu kỳ về văn chương, nhưng kỹ lưỡng.  Hà Thành 

hương xưa vị cũ  không chỉ là những tản văn về kỷ niệm của một người Hà Nội, 

mà còn là một cuốn sách có thể tra cứu về những tập tục sinh hoạt và ẩm thực đã 

có nhiều biến đổi theo thời gian và phần lớn đã chìm trong quá khứ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hà Thành hương xưa vị cũ. Tập 2 : Món ngon từ làng ra phố / Vũ Thị Tuyết 

Nhung. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 335 tr. : 8 tờ tranh ảnh màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300139 

Ký hiệu phân loại (DDC): 394.120959731 

Từ khóa: Ẩm thực, Phong tục ăn uống 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập 2 giới thiệu những món ngon từ làng ra phố như: Bánh 

gai Yên Sở, Bành nhót làng Triều Khúc, Bún ốc nguội, Cốm chiên, Dưa cà Đình 

Gừng, đặc sản măng mực Bát Tràng,... 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghệ thuật lãnh đạo : Chân dung những CEO, nhà sáng lập và những người thay 

đổi cuộc chơi vĩ đại nhất thế giới / David M. Rubenstein; Dịch: Thúy Hằng, Anh 

Thư. - Hà Nội : Dân trí, 2021. - 479 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300195 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658.4092 

Từ khóa: Lãnh đạo, Chân dung, Doanh nhân, Nhà sáng lập, Thành công 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Nghệ Thuật Lãnh Đạo  - Với các chia sẻ trực tiếp từ 30 nhà 

lãnh đạo kiệt xuất đương thời, tác giả sẽ giúp chúng ta thấy được toàn bộ kinh 

nghiệm rất thực tế và gần gũi cùng với những quan điểm của mỗi kiểu người lãnh 

đạo khác nhau như các cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và George W. Bush, 

Bill Gates, Jeff Bezos, Tim Cook và Oprah Winfrey…, với hi vọng rằng người 

đọc sẽ được truyền cảm hứng để phát triển hoạc nâng cao kĩ năng lãnh đạo và trở 

thành những nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Pháp luật về khuyến khích đầu tư năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng 

tái tạo ở Việt Nam / Chủ biên: Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Hải. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 179 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000691, 24VV00002618 

Từ khóa: Năng lượng xanh, Năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Những 

vấn đề lý luận về năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và pháp 

luật về khuyến khích đầu tư năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái 

tạo; Thực trạng pháp luật về khuyến khích đầu tư năng lượng xanh, năng lượng 

sạch, năng lượng tái tạo và thực tiễn thi hành tại Việt Nam  Hoàn thiện pháp luật 

về khuyến khích đầu tư năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và 

giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt 

Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế: Sách chuyên 
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khảo / Chủ biên: Ngô Tuấn Nghĩa. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 399 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV000003644 

Từ khóa: Kinh tế thị trường, Phát triển kinh tế,  

Lực lượng sảng xuất, Quan hệ sản xuất, Hội nhập quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương chính sau: Lý luận và kinh 

nghiệm thực tiễn về mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện 

quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; 

Biểu hiện và những vấn đề đặt ra của mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản 

xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam 

thời kỳ đổi mới  Bối cảnh mới, quan điểm và những giải pháp chủ yếu nhằm tiếp 

tục giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan 

hệ sản xuất ở Việt Nam theo yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội 

nhập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Súng, vi trùng và thép : Định mệnh của các xã hội loài người. Tái bản / Jared 

Diamond; Dịch: Trần Tiễn Cao Đăng. - Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt 

Nam, 2023. - 660 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002636 

Từ khóa: Biến đổi xã hội, Văn minh, Nhân loại 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Thay đổi hoàn toàn nhận thức của ta về thế giới. Sách dựa 

trên bề dày nghiên cứu gần 30 năm của tác giả nên các thông tin vừa mới lạ, hấp 

dẫn mà cũng đầy tính thuyết phục. Tác giả không chỉ trả lời được câu hỏi tối hậu: 

“Vì sao châu Âu là những người đi chinh phục mà không phải châu Phi?” hay 

rộng hơn là: “Vì sao dân tộc này lại giỏi hơn dân tộc khác?” mà còn trả lời nó với 

những bằng chứng đầy thuyết phục, những nghiên cứu được trích dẫn rõ ràng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Thế giới như tôi thấy / Albert Einstein; Người dịch: Đình Bá Anh, Nguyễn Vũ Hảo, 

Trần Tiễn Cao; Người hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn. - Hà Nội : Tri thức, 2022. - 180 

tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000674 

Từ khóa: Nhà khoa học, Tư tưởng khoa học 

Từ khóa nhân vật: Albert Einstein 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và trở thành một 

trong những cuốn sách kinh điển để người đọc thông qua đó có thể tìm hiểu về 

con người và cội nguồn tư tưởng của nhà khoa học. Ông không chỉ là một thiên 

tài trong lĩnh vực khoa học của mình, mà còn là một nhà hiền triết, có ảnh hưởng 

sâu rộng tới các lĩnh vực khác: tư tưởng, tôn giáo và hòa bình thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Vaxxers : Câu chuyện về cuộc đua phát triển vắc-xin chống Covid-19 của các nhà 

khoa học Oxford / Gilbert Sarah; Đồng dịch: Thanh Loan, Hải Minh, Chí Dũng. - Hà 

Nội : Thế giới, 2021. - 355 tr. ; 23cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000444 

Từ khóa: Vaxin, Tiêm chủng, Đại dịch, Covid-19, Nhà khoa học 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Với cuốn sách này, tác giả sẽ đưa bạn vào phòng thí nghiệm 

để tìm hiểu xem khoa học sẽ cứu chúng ta như thế nào khỏi đại dịch Covid-19 và 

cách chúng ta có thể chuẩn bị cho đại dịch không thể tránh khỏi tiếp theo. Chúng 

ta còn thấy được ngoài trình độ chuyên môn và kiến thức khoa học, sự nhạy cảm, 

lòng trắc ẩn và nhân ái trong tâm hồn, sự kiên trì, bất chấp hiểm nguy, sự hợp tác 

với tinh thần vô tư, bất vụ lợi của các nhà khoa học đã tạo ra một kỳ tích và viết 

nên một trong những câu chuyện phi thường nhất trong lịch sử y học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

KINH TẾ                                                                                                     

 

10 loại hình đổi mới sáng tạo: bí kíp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh 

nghiệp / Keeley Larry, Brian Quinn, Helen Walters; Dịch: Đoàn Đức Thuận. - Hà Nội 

: Công thương, 2020. - 242 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000549 

Từ khóa: Quản lí doanh nghiệp, Đổi mới sáng tạo,  

Năng lực cạnh tranh, Doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách sẽ giúp bạn biết phải làm gì khi rơi vào tình thế 

cấp bách ngàn cân treo sợi tóc và tạo ra đột phá. Giải pháp ở đây là bạn không để 

tầm nhìn bó hẹp trong sản phẩm mới, bằng cách áp dụng 10 loại hình đổi mới 

sáng tạo quyền năng, có thể kết hợp với lợi thế cạnh tranh. Cuốn sách đã đưa ra 

những cách thức tư duy hoàn toàn mới và lý giải những hành động cho phép 

nhóm hoặc công ty của bạn đổi mới theo cách chắc chắn và bền vững. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Giải quyết mọi việc / Harvard Business Review Press; Dịch: Thùy Dương. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 125 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000714 

Từ khóa: Kĩ năng quản lí, Quản lí thời gian 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp bạn bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những 

điều cơ bản khi quản lý thời gian: cách theo dõi, lập mức ưu tiên và chia nhỏ 

công việc để từ đó nhận ra những khâu không hiệu quả và những điểm chưa thỏa 

mãn mục tiêu đồng thời hướng dẫn bạn cách lên lịch trình công việc và lập một 

danh sách những việc cần làm hữu ích, sắp xếp không gian làm việc thực và ảo 

xung quanh để đạt sự tập trung cao hơn, tự tạo cho mình những thói quen tốt hơn 

và làm việc với người khác hiệu quả hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Hội họp hiệu quả / Harvard Business Review Press; Dịch: Trần Thùy Linh. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 138 tr. ;  18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000718 

Từ khóa: Kĩ năng quản lí, Kĩ năng lãnh đạo, Hiệu quả cuộc họp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho những ai mới đảm nhận 

trách nhiệm lãnh đạo ở mức độ nào đó, nhưng tổ chức hội họp hiệu quả vẫn là kỹ 

năng thiết yếu đối với mọi vị trí điều hành sự chuẩn bị kỹ càng, kỹ năng tổ chức 

hội họp chủ động, hiệu quả và các hành động tiếp nối mạnh mẽ có thể tạo nên sự 

khác biệt giữa một cuộc họp thú vị, bổ ích với một cuộc họp mà ai cũng viết 

nguệch ngoạc và tránh nhìn vào mắt nhau. Điều này đặc biệt đúng khi bạn cần 

triệu tập một cuộc họp khẩn-khi đó yêu cầu về tính hiệu quả của cuộc họp lại 

càng quan trọng hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Làm chủ thời gian / Harvard Business Review Press; Dịch: Lan Chi. - Hà 

Nội : Thế giới, 2023. - 125 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000715 

Từ khóa: Quản lí thời gian, Quản lí dự án, Xây dựng kế hoạch 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được biên soạn chắt lọc, ngắn gọn, đi thẳng vào 

trọng tâm của những vấn đề luôn khiến các nhà quản trị thuộc mọi cấp độ phải 

đau đầu suy nghĩ nhất: quản lý thời gian, quản lý dự án, trình bày thuyết phục, 

điều hành hội họp, phản hồi hiệu quả, ủy thác công việc...bạn sẽ tìm thấy các giải 
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pháp hữu ích cho vấn đề mình gặp phải cũng như những phương hướng phát 

triển đầy hứa hẹn cho tương lai của bản thân. Mặt khác, bạn sẽ nắm vững tất cả 

những kiến thức trong sách sau vài lần đọc mà không cần thông qua bất kỳ 

trường lớp nào. Sự thiết thực của những bài học trong bộ sách giúp bạn áp dụng 

ngay những gì đã đọc vào thực tế hàng ngày để đạt được những đỉnh cao mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Lập kế hoạch kinh doanh / Harvard Business Review Press; Dịch: Nam 

Phong. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 169 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000720 

Từ khóa: Kế hoạch kinh doanh, Mục tiêu kinh doanh, Dự án kinh doanh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về các bước lập kế hoạch kinh doanh-

một trong những bước quan trọng để bắt đầu một dự án kinh doanh mới. Mục 

tiêu của bạn là soạn thảo bản mô tả chi tiết về sản phẩm hay dịch vụ mới mà bạn 

dự định cung cấp cho thị trường, cùng một chiến lược cụ thể để sản phẩm/ dịch 

vụ đó thành công. Đồng thời, kế hoạch kinh doanh còn mang đến nguồn cảm 

hứng khiến các nhà đầu tư cũng như người khác thấy thích thú và muốn được 

tham gia dự án. Cuốn sách hướng dẫn những kỹ năng cơ bản bao gồm (trình bày 

rõ ràng ý tưởng kinh doanh, truyền đạt mục tiêu kinh doanh, xây dựng kế hoạch 

tiếp thị hấp dẫn, mô tả hoạt động hàng ngày của công ty...). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Phản hồi hiệu quả / Harvard Business Review Press; Dịch: Nam Phong. - Hà 

Nội : Thế giới, 2023. - 121 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000717 

Từ khóa: Môi trường làm việc, Trao đổi thông tin, Hiệu quả công việc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về những phản hồi có tính xây dựng 

khi cần là nhân tố thiết yếu để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và nó không 

có nghĩa là những mối quan hệ của bạn bị đe dọa. Phản hồi nhằm giúp người tiếp 

nhận thay đổi thói quen hoặc sửa đổi những gì bản thân đang làm nếu như kết 

quả hiện tại chưa được như mong muốn. Ngoài ra phản hồi mang ý nghĩa tích 

cực khi hướng đến việc củng cố những kết quả và cách thức giải quyết vấn đề tốt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Phân tích tài chính / Harvard Business Review Press; Dịch: Nam Phong. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 153 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000719 
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Từ khóa: Tài chính, Phân tích tài chính, Kinh doanh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về lĩnh vực tài chính-lĩnh vực quan 

trọng với mọi công ty vì tất cả đều phải thu và chi để thực hiện kinh doanh. Mặt 

khác, bộ phận tài chính của công ty là nơi tạo ra các báo cáo tài chính, ngân sách 

và dự báo giúp bạn đọc thu được những thông tin mình cần để đưa ra những câu 

hỏi thiết yếu và lập nên những quyết định thông minh cho chi nhánh, bộ phận 

hoặc cho nhóm của mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Quản lý dự án / Harvard Business Review Press; Dịch: Phùng Nhật Huy. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 156 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000721 

Từ khóa: Dự án kinh doanh, Quản lí dự án, Kĩ năng quản lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nhận định bất kể quy mô công việc ra sao, trách 

nhiệm vẫn thuộc về các nhà quản lý dự án. Họ chăm lo cho dự án từ lúc bắt đầu 

đến khi kết thúc, phác thảo kế hoạch, tập hợp đội ngũ, quyết định cách thức phân 

bổ nguồn lực  đồng thời các nhà quản lý dự án phải làm việc với một nhóm tình 

nguyện viên-những đồng nghiệp bận rộn với công việc thường nhật và cả giám 

sát viên đồng ý đóng góp chút thời gian cho dự án. Việc quản lý dự án đòi hỏi kỹ 

năng tổ chức, kỹ năng tài chính và cả kỹ năng nhân sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Quản lý sếp / Harvard Business Review Press; Dịch: Thùy Dương. - Hà Nội : 

Thế giới, 2023. - 99 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000722 

Từ khóa: Người lãnh đạo, Kĩ năng quản lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nhận định việc nuôi dưỡng một mối quan hệ hiệu 

quả, có lợi cho đôi bên với người quản lý phải bắt đầu từ chính bạn, người thuộc 

cấp trực tiếp (hiểu được ưu tiên và áp lực của sếp  truyền đạt nhu cầu và mục tiêu 

của bạn một cách rõ ràng thông qua con đường ngoại giao  xây dựng một nền 

tảng chung  quản lý kỳ vọng của sếp bạn và của chính bạn  củng cố mối quan hệ 

qua thời gian và đánh giá mối quan hệ, tiến hành điều chỉnh). Quản lý sếp là một 

quá trình liên tục. Nó đòi hỏi bạn phải quan sát tinh tường và sẵn sàng điều chỉnh 

hành vi hàng ngày. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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20 phút Thuyết trình hiệu quả / Harvard Business Review Press; Dịch: Lan Chi. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 125 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000713 

Từ khóa: Thuyết trình, Nghệ thuật thuyết trình,  

Quản lí dự án, Chiến lược kinh doanh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được biên soạn chắt lọc, ngắn gọn, đi thẳng vào 

trọng tâm của những vấn đề luôn khiến các nhà quản trị thuộc mọi cấp độ phải 

đau đầu suy nghĩ nhất: quản lý thời gian, quản lý dự án, trình bày thuyết phục, 

điều hành hội họp, phản hồi hiệu quả, ủy thác công việc  qua đó giúp bạn đọc tìm 

thấy các giải pháp hữu ích cho vấn đề mình gặp phải cũng như những phương 

hướng phát triển đầy hứa hẹn cho tương lai của bản thân. Bạn có thông điệp cần 

truyền tải và quyết định sẽ thực hiện một buổi thuyết trình: từ thuyết trình báo 

cáo tình hình kinh doanh, thuyết trình về sản phẩm cho đến thuyết trình bán hàng 

hay giới thiệu một sản phẩm mới có tính chiến lược thì bí quyết của việc thuyết 

trình hiệu quả nằm ở chỗ biết được mục tiêu của mình là gì, thính giả là ai và bản 

thân bạn là ai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20 phút Ủy thác công việc / Harvard Business Review Press; Dịch: Thu Huyền. - Hà 

Nội : Thế giới, 2023. - 113 tr. ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000716 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Kĩ năng lãnh đạo, Quản lí thời gian 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp bạn nhận ra trách nhiệm và khối lượng công 

việc gia tăng đang ngày càng vượt quá lượng thời gian sẵn có của mình? Bạn có 

đang tốn quá nhiều thời gian trong ngày đề hoàn thành những công việc dưới 

ngưỡng năng lực và thẩm quyền của mình. Cuốn sách giúp bạn tiết kiệm thời 

gian cần thiết và cho phép bạn phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình, đồng thời 

cải thiện năng suất của tổ chức và tạo cơ hội cho nhân viên mở rộng kỹ năng. Ủy 

thác tốt nghĩa là quản lý tốt, điều đó không có nghĩa bạn phải từ bỏ thẩm quyền, 

mà bạn giữ vai trò lãnh đạo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu và 11 quy luật bất biến trong 

xây dựng thương hiệu trên Internet / Ries Al; Đồng dịch: Minh Chi,  Khánh Chi, 

Tường Vân. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 347 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000290 

Từ khóa: Thương hiệu, Xây dựng thương hiệu, Internet, 
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Tiếp thị, Quản trị kinh doanh 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tổng kết lại một số quy luật mà hai cha con nhà 

Ries đã sàng lọc và đúc kết sau một quá trình nghiên cứu Internet và các trường 

hợp thất bại và thành công của các công ty trong quá trình xây dựng nhãn hiệu. 

Cuốn sách cho ta thấy những điều tưởng như đơn giản mà trước đây những người 

làm kinh doanh và những người tiêu dùng chưa từng từng nghĩ là có liên quan 

đến nhau như vấn đề tính chất phản hồi, hiệu ứng domino của quảng cáo trên 

Internet, cái gì có hiệu quả trên Internet và cái gì không. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

25 xu hướng công nghệ định hình cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 = Tech trends 

in practice the 25 technologies that are driving the 4th industrial revolution / 

Bernard Marr; Dịch: Phạm Duy Trung. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 

233 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300189 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.064 

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Công nghệ, Xu hướng 

Giới thiệu nội dung: 25 xu hướng công nghệ cung cấp khái niệm về mỗi công 

nghệ trước khi đi sâu vào các ứng dụng hiện tại và tóm lược về những thách thức 

chính liên quan trong tương lai ngắn - trung và dài hạn. Với cuốn sách này, độc 

giả sẽ khám phá cách có thể sử dụng các xu hướng công nghệ hiện tại và tương 

lai để giải quyết các vấn đề cụ thể trong công ty của mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng / Bill George; Dịch: An Nhiên. - Hà Nội : 

Công thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 183 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000698 

Từ khóa: Lãnh đạo, Kĩ năng quản lí, Khủng hoảng kinh tế 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được coi là cẩm nang của tác giả Bill George về 

các bài học lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn. Cuốn sách không chỉ là một tài liệu 

thực tế cho ta thấy được lý do tại sao có rất nhiều các nhà lãnh đạo các công ty 

thường thất bại trong khi những người khác lại biến khủng hoảng thành cơ hội 

khi gặp các vấn đề khủng khoảng, và các thời kỳ khó khăn. Thông qua bảy bài 

học, tác giả đã chỉ ra, phân tích, và hướng dẫn người đọc một các tuyệt vời cách 

lãnh đạo bản thân, và tập thể trong những tình thế khó khăn. Qua tác phẩm, tác 

giả giúp cho các nhà lãnh đạo hiểu về hướng chính Bắc của họ và có thể hiệu 

chỉnh sao cho chúng trở thành công cụ đáng tin cậy nhất trong việc điều hướng 
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trước những tình thế khó khăn, vượt qua khó khăn và biến khó khăn thành cơ hội 

của mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

AI : Chuyện chưa kể / Tomoe Ishizumi; Dịch: Hằng Hache. - Hà Nội : Công thương, 

2023. - 266 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000699, 11LSS2300249 

Ký hiệu phân loại (DDC): 006.7 

Từ khóa: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kinh doanh, Nguồn nhân lực 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Giải thích những hiểu lầm và lý do của những hiểu lầm ấy 

trong kinh doanh AI ở Nhật Bản  Giới thiệu những gì đang xảy ra trong lĩnh vực 

kinh doanh AI với các ví dụ thực tế; Hướng dẫn các bước cần thực hiện khi ứng 

dụng AI vào thực thế; Thảo luận các vấn đề kinh doanh AI ở các hoàn cảnh khác 

nhau của từng quốc gia trên thế giới; Trình bày về vấn đề nguồn nhân lực AI và 

tương lai của Nhật Bản; Cách để định hình sự nghiệp tương lai thông quanhững 

tóm tắt về nguồn nhân lực cần có trong thời đại AI. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Aaker bàn về thương hiệu / Aaker David; Dịch: Thanh Bình. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2021. - 362 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000550 

Từ khóa: Thương hiệu, Xây dựng thương hiệu,  

Phát triển thương hiệu, Chiến lược cạnh tranh 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp 20 nguyên tắc cốt lõi và các bước 

thực tiễn để sáng tạo, nâng cao và tận dụng tài sản thương hiệu mạnh, có thể 

mang lại tăng trưởng bền vững. Đây là cuốn sách dành cho những doanh nhân 

muốn tìm kiếm chìa khóa mở ra cánh cửa sức mạnh thương hiệu dể dẫn tới thành 

công trong tương lai. Cuốn sách gồm 5 phần được trình bày theo bố cục sau. 

Phần 1: Công nhận thương hiệu là tài sản có giá trị chiến lược. Phần 2: Cần một 

tầm nhìn thương hiệu thuyết phục dẫn đường và truyền cảm hứng. Phần 3: Đưa 

tầm nhìn thương hiệu vào cuộc sống. Phần 4: Duy trì sự phù hợp. Phần 5: Quản 

lý và tận dụng danh mục thương hiệu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Asia's Transformation: From Economic Globalization to Regionalization / Jorgen 

Orstrom Moller. - Singapore : ISEAS, 2021. - 195 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000073 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Toàn cầu hóa,  

Khu vực hóa, Công ty đa quốc gia, Big Data 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng đang làm 

thay đổi khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả sự cạnh tranh toàn cầu 

giữa các cường quốc hàng đầu thế giới. Một chủ đề quan trọng được thảo luận 

trong cuốn sách là tác động của sự trỗi dậy của các công ty đa quốc gia Trung 

Quốc trong các lĩnh vực công nghệ hàng đầu như dữ liệu lớn (big-data), cũng 

như các động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực tập trung vào sự trỗi dậy 

nhanh chóng của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc kinh tế toàn cầu. 

Với việc châu Á đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại và đầu tư 

thế giới, cuốn sách mang đến một đóng góp quan trọng giúp hiểu được những 

động lực chính đang định hình lại vai trò của châu Á trong nền kinh tế thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới : 

Sách tham khảo / Henry M. Paulson; Dịch: Vũ Hoàng Linh... [và những người khác]. 

- Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 646 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000629, VV00014729 

Từ khóa: Cải cách kinh tế, Chính sách kinh tế, Quan hệ kinh tế 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp những thông tin về mối quan hệ giữa 

Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là quá trình cải cách kinh tế 

của Trung Quốc từ những năm 1990 đến năm 2014, với nhiều vấn đề mà nền 

kinh tế các nước này gặp phải và cần giải quyết. Cùng với đó là sự điều chính 

chính sách kinh tế trong nước và với nước ngoài của Trung Quốc qua các giai 

đoạn đã được phản ánh rõ ràng, nhất là những chính sách vẫn đang có hiệu lực và 

ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới nói chung. Đồng thời, trong cuốn sách này, 

bạn đọc cũng sẽ thấy được phần nào các chính sách kinh tế và các vấn đề kinh tế 

của nước Mỹ thời gian qua, nhất là những quan hệ kinh tế có liên quan trực tiếp 

đến Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ: con đường phát triển và ổn định kinh tế vĩ 

mô ở Hàn Quốc / Chủ biên: Lee Keun; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hường; Hiệu đính: 

Trịnh Lan Hương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2021. - 623 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000362 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển công nghệ,  

Kinh tế vĩ mô, Chính sách kinh tế,  Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mang đến một góc nhìn chân thực về nguyên 

nhân dẫn đến thành công của Hàn Quốc. Cuốn sách gồm 3 phần  giúp bạn đọc 

hiểu sâu hơn về mô hình và con đường phát triển của đất nước này, làm rõ cách 

mà Hàn Quốc đã thực hiện hai quá trình chuyển đổi thành công, giúp chuyển đổi 

một nền kinh tế nghèo nàn, chiến tranh tàn phá trở thành một nền kinh tế sản xuất 

và xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao. Đồng thời mong muốn rút ra những kinh 

nghiệm có thể giúp các quốc gia có trình độ xuất phát tương đồng có thể lặp lại 

kì tích đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Bí mật của thung lũng Silicon và những bài học từ thần kỳ kinh tế hi-tech / 

Deborah Perry Piscione; Dịch: Đỗ Thị Thu Trà, Lê Tùng Quân; Chủ trương và hiệu 

đính: Nguyễn Xuân Xanh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 

355 tr. : hình ảnh ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300185 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.979474 

Từ khóa: Thung lũng Silicon, Công nghệ, Đổi mới công nghệ,  

Côngnghệ cao, Mô hình kinh tế, Hệ sinh thái, Cách mạng công nghiệp 

Từ khóa địa lí: California, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: “Bí mật của Thung lũng Silicon” giải mã những bí ẩn của 

trung tâm kinh tế công nghệ cao chưa từng có trong lịch sử. Đó là nơi hợp lưu 

của những dòng chảy lớn: của cuộc cách mạng công nghệ transistor và chip có 

năng lực tàng hình ngày càng sâu vào tất cả các thiết bị dân sự và quốc phòng  

của lòng đam mê công nghệ, của tuổi trẻ, của tinh thần khởi nghiệp lập thân đầy 

tự hào như một tiếng gọi  của giáo dục đại học kinh doanh, như suối nguồn tri 

thức cung cấp dồi dào tài năng trẻ  của phương thức kinh doanh mới, có tỉnh thần 

chia sẻ, liên kết cao nhất, cùng phát triển, sẻ chia thất bại và cùng hưởng vinh 

quang  của tinh thần chấp nhận rủi ro một cách rất tự nhiên như một sự vấp ngã 

để rồi đứng dậy khởi nghiệp tiếp  của vùng đất mà Cơn sốt vàng từng thu hút 

những con người mạo hiểm và có động cơ cao. Ở đây, công nghệ cao hòa quyện 

với một tinh thần doanh nhân mới, new entrepreneurship, đã sản sinh ra một văn 
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hóa kinh doanh mới đặc biệt chưa từng có trong sách vở. Người ta chỉ có thể nói 

đó là một thần kỳ. Tác giả Deborah Perry Piscione là một nhân chứng, tự trải 

nghiệm khi chuyển từ hoạt động chính trị ở Bờ Đông về Bờ Tây để trở thành một 

entrepreneur thành đạt của Thung lũng. Bà kể lại với tất cả nhiệt tình và sự hiểu 

biết sâu sắc về hệ sinh thái độc đáo này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bí mật về thành công tài chính được tiết lộ: Thói quen thành công của những triệu 

phú tự thân / Thomas C. Corley; Dịch: Trần Thảo. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 291 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000495 

Từ khóa: Tài chính, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là điều thú vị khi tác giả đã dày công nghiên 

cứu trong 5 năm về những thói quen hàng ngày của 233 triệu phú và 177 triệu 

phú tự thân để bật mí bí mật triệu phú của họ. Cuốn sách sẽ giúp bạn: Cách hoàn 

thành 100% mục tiêu của bạn. Cách thiết lập ước mơ: Có 3 bước trong quy trình 

thiết lập ước mơ; Cách tìm thấy mục tiêu của cuộc đời bạn: Tìm ra mục tiêu cuộc 

đời là việc cần thiết để thành công. Cách nuôi dạy trẻ thành công, giàu có và 

hạnh phúc: Cách tìm đúng người có thể giúp bạn xác định được ước mơ và mục 

tiêu của mình  Cách nhảy tắt đến sự thay đổi thói quen. Những bài học mà chúng 

ta học được từ cuốn sách không chỉ giúp chúng ta phát triển và trưởng thành hơn, 

mà nó còn có ích cho con cái chúng ta, các thế hệ tương lai sẽ thấy biết ơn vì đã 

học những thói quen thành công đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và 

George Soros / Mark Tier; Biên dịch: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. 407 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0079 

Ký hiệu phân loại (DDC): 332.6 

Từ khóa: Đầu tư, Nhà đầu tư, Warren Buffett, George Soros 

Giới thiệu nội dung: Thành công tiềm ẩn trong những thói quen và chiến lược 

tinh thần của bạn - tác giả Mart Tier đã khẳng định như vậy trong cuốn sách có 

tính chất mở đường này. Thông qua việc xác định những thói quen đưa Warren 

Buffett và George Soros đến với sự thành công phi thường, Mart Tier lần đầu đã 

chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư thành công đều có những thói quen đó. Và 
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bạn có thể học hỏi và rèn luyện những thói quen này thông qua cuốn sách kinh 

doanh này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng : Sách tham khảo / Alison Theaker, 

Heather Yaxley; Biên dịch, hiệu đính: Vũ Thanh Vân, Hà Mai Thùy Giang. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. 495 tr. : bảng, hình ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300159 

Ký hiệu phân loại (DDC): 659.2 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Quan hệ công chúng,  

Truyền thông xã hội, Truyền thông doanh nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp một hướng tiếp cận có tính hệ thống để hiểu thêm 

về ngành quan hệ công chúng - PR và truyền thông doanh nghiệp. Với nội dung 

bao quát khá đầy đủ các vấn đề thực tiễn về sử dụng các phương tiện truyền 

thông truyền thống và truyền thông xã hội cũng như các yếu tố quốc tế, đạo đức 

và PR trong các bối cảnh từ chính trị đến từ thiện, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn 

tất cả những kỹ năng tư duy và thực hành cần thiết để bước vào nghề PR. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Các giải pháp phát triển khu công nghệ cao trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Phương Hoa. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 395 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002843, 02VV00002844, 11LSS2300316, 11LSS2300317 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.609597 

Từ khóa: Giải pháp phát triển, Khu công nghệ cao, 

Cách mạng công nghiệp 4.0, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chiến lược số trong kỷ nguyên kết nối - Phá tan những ý niệm sai lầm về chuyển đổi 

số / Dịch: Trần Hoàng. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 158 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000272 

Từ khóa: Chuyển đổi số, Chiến lược công nghệ,  

Doanh nghiệp, Quản lí doanh nghiệp 
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Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm các bài viết có nội dung về chuyển đổi 

số, giúp bạn sáng tạo lại chiến lược kỹ thuật số trong doanh nghiệp, vượt qua các 

rào cản thay đổi và giành chiến thắng trong thế giới được kết nối liên tục. Cuốn 

sách phù hợp với chuyên gia kỹ thuật số hoặc các doanh nghiệp đang thực hiện 

chuyển đổi số. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân của một số quốc gia thành viên 

ASEAN trong tiến trình hội nhập và bài học cho Việt Nam / Phạm Thị Mai Ngọc. - 

Hà Nội, 2023. - 171 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002197 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Lợi ích kinh tế, Chính sách, Nông dân 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chính sách khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng ngắn hàng nông sản ở Việt Nam 

trong bối cảnh mới :  Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Nguyễn An Hà, Phạm Hùng 

Tiến, Bùi Thị Nga, Phạm Hùng Tiến, Bùi Việt Hưng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 

398 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000574 

Từ khóa: Chính sách kinh tế, Chính sách phát triển,  

Chuỗi cung ứng, Hàng nông sản,  Thực phẩm 

Từ khóa địa lí: Châu Âu, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu quá trình phát triển chuỗi cung ứng 

ngắn ở Châu Âu, rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như khuyến khích chính 

sách nhằm khơi dậy tiềm năng, phát triển SFSC ở Việt Nam như là một động lực 

gắn kết giữa những người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần cải thiện thu 

nhập cho một số đông các nông hộ, đảm bảo an ninh cũng như an toàn lương 

thực thực phẩm trong bối cảnh mới. Cuốn sách gồm 8 chương bao gồm những 

nội dung chính sau. Chương 1: một số vấn đề chung về chuỗi cung ứng ngắn 

thực phẩm (SFSC) và chính sách khuyến khích phát triển. Chương 2: Chính sách 

khuyến khích phát triển SFSC ở Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm. 

Chương 3: Thực trạng hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm ở Việt Nam. 

Chương 4: Thực trạng chính sách cung ứng nông sản thực phẩm ở Việt Nam. 

chương 5: Tiềm năng phát triển SFSC ở Việt Nam. Chương 6: Bối cảnh mới và 
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tác động đến hệ thống cung ứng thực phẩm Việt Nam. Chương 7: Quan điểm và 

định hướng phát triển SFSC ở Việt Nam trong bối cảnh mới. Chương 8: Các giải 

pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển SFSC ở Việt 

Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chính sách thu hút lao động chất lượng cao của Trung Quốc những thập niên 

đầu của thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Vũ Thị Phương Dung. 

- Hà Nội, 2023. - 174 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002214 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Chính sách thu hút lao động, Lao động chất lượng cao 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chủ nghĩa tư bản và tự do = Capitalism and Freedom / Milton Friedman; Dịch: 

Trần Trọng Hải Minh. - Hà Nội : Thế giới, 2022. - 367 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300220 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.122 

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản, Nhà nước, Tự do, Chính sách kinh tế 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp một loạt các bài giảng của Milton 

Friedman – nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỷ 20  (theo The 

Economist) được phát hành lần đầu vào năm 1962, nhưng những vấn đề tác giả 

đặt ra vẫn giữ tầm ảnh hưởng hơn 40 năm sau đó và trở thành kinh điển. Milton 

Friedman đã nói hóm hỉnh rằng, cuốn sách có hai vai trò, thứ nhất là cung cấp đề 

tài cho những cuộc tán gẫu  và thứ hai, cơ bản hơn, là giữ những lựa chọn mở 

cho tới khi tình hình khiến thay đổi là cần thiết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuỗi giá trị nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường 

hợp nho Ninh Thuận / Đỗ Thị Nâng. - Hà Nội, 2023. - 201 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 

tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002178 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.9 

Từ khóa: Chuỗi giá trị, Nông sản, Hội nhập quốc tế, Nho 
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Từ khóa địa lí: Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuyển đổi toàn diện mô hình kinh doanh tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh 

biến động và bất ổn / Linz Carsten; Dịch: Lê Thị Tuyết Nhung. - Hà Nội : Thế giới, 

2021. - 210 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000303 

Từ khóa: Chuyển đổi, Mô hình kinh doanh, Doanh nghiệp, Lợi thế cạnh tranh 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp một góc nhìn có hệ thống và tổng quát 

về một vấn đề còn mơ hồ, đó là chuyển đổi mô hình kinh doanh. Những hiểu biết 

thực tiễn, lời khuyên cũng như kinh nghiệm từ các doanh nhân đã thành công để 

từ đó người đọc sẽ tìm được hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Một 

khung dàn ý và ngôn ngữ chung để mọi người có thể cùng thảo luận về phát triển 

ý tưởng chuyển đổi mô hình kinh doanh sao cho đứng đắn. Cuốn sách này gồm 4 

chương. Chương 1: Vì sao cần chuyển đổi triệt để mô hình kinh doanh? Chương 

2: dẫn dắt quá trình chuyển đổi triệt để mô hình kinh doanh. Chương 3: Kinh 

nghiệm chuyển đổi mô hình kinh doanh thành công. Chương 4: Hướng tới tương 

lai bền vững. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Contested Development in China's Transition to an Innovation-driven Economy / 

Yvette To. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 222 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000075 

Từ khóa: Chính sách kinh tế, Thể chế kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu cách các chính sách công nghệ và 

chính sách đổi mới hiện tại ở Trung Quốc bị tác động bởi sự hợp tác và xung đột 

giữa các tầng lớp và lợi ích khác nhau, trong đó khả năng cạnh tranh được xác 

định bằng đòn bẩy thành công của các công nghệ mới nổi. Cuốn sách xem xét 

việc hoạch định và thực hiện các chính sách chiến lược nâng cấp công nghệ của 

Trung Quốc được định hình bởi các cuộc đấu tranh chính trị giữa các chủ thể nhà 

nước và các bên thống trị lợi ích tư bản trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản toàn cầu. 

Qua đó, tác giả khẳng định mối quan hệ quyền lực và chính trị là bản chất của sự 

tiến hóa, hình thức và chức năng của các thể chế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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COVID-19 and the Structural Crises of Our Time / Lim Mah-Hui, Michael Heng 

Siam-Heng. - Singapore : ISEAS, 2022. - 199 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000076 

Từ khóa: Chính trị, Xã hội,  Toàn cầu hóa, Chủ nghĩa dân túy, COVID-19 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nêu bật mối tương tác giữa các cuộc khủng 

hoảng tài chính và sức khỏe mà đại dịch COVID-19 đã phơi bày. Chủ nghĩa tư 

bản tài chính hóa có hại cho toàn cầu, có hại cho sức khỏe con người và tạo ra 

nhiều xã hội bất bình đẳng và bất an hơn. Các tác giả lập luận rằng nhân loại có 

thể đang ở trên đỉnh của một cuộc Biến đổi Vĩ đại khác. Những lựa chọn mà 

chúng ta đưa ra ngày hôm nay với mục đích làm cho thị trường trở nên linh hoạt 

hơn, cải thiện an sinh xã hội và bảo vệ các quyền tự do của chúng ta có thể đặt 

nền móng cho một quá trình toàn cầu hóa bền vững mang lại lợi ích cho các thế 

hệ tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cuộc cách mạng Blockchain : Công nghệ đột phá, bitcoin và tương lai kinh tế thế 

giới / Tapscott Don; Dịch: Nguyệt Minh. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018. - 

506 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000286 

Từ khóa: Công nghệ, Công nghệ mới, Cách mạng công nghệ, Tiền Bitcoin 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách lý giải tiềm năng kiến tạo tương lai nhân loại của 

công nghệ Blockchain. Cuốn sách là công trình được nghiên cứu kỹ lưỡng với lối 

trình bày gần gũi dễ hiểu, phù hợp với cả những người chuyên và không chuyên 

về công nghệ. Cuộc cách mạng Blockchain là sự kết hợp của lịch sử, công nghệ 

và xã hội học. Ngoài ra, nó còn đề cập đến mọi khía cạnh của giao thức 

Blockchain- một phát minh mang tính trọng yếu như việc con người tạo ra in ấn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 / Hamada Kazuyuki; 

Dịch: Võ Vương Ngọc Chân; Giới thiệu: Nguyễn Đình Cung. - Hà Nội : Thế giới, 

2022. - 277 tr. : hình ảnh, bảng ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300250 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.910910112 

Từ khóa: Dự báo kinh tế, Phát triển kinh tế 

Từ khóa địa lí: Thế giới 
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Giới thiệu nội dung: Kinh tế thế giới đến năm 2030 sẽ có những phát triển như 

thế nào? Thế giới sẽ thay đổi ra sao? Vị thế của Mỹ, Trung Quốc trong thời đại 

mới? Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung liệu còn tiếp diễn? Điều kiện để trở 

thành một cường quốc trong tương lai? Nhật Bản nên giao thiệp với các  cường 

quốc trong tương lai  như thế nào? Tất cả sẽ được tác giả Hamada Kazuyuki, học 

giả kinh tế - chính trị nổi tiếng của Nhật Bản, diễn giải, phân tích một cách rõ 

ràng, đầy đủ trong  Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 

. Cuốn sách được xem là  tập bản đồ thế giới tương lai  dự đoán về một thế giới 

sắp đến. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Currency Wars with China and Japan in Western Newsmagazines / Damien Ng. - 

United Kingdom : Routledge, 2022. - 342 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000078 

Từ khóa: Tài chính, Tiền tệ, Cạnh tranh tiền tệ, Quan hệ ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về tác động của cuộc chiến tiền tệ 

đến hệ thống kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản được nhìn nhận trên 4 tờ báo kinh 

tế lớn nhất phương Tây: Time, The Economist, L’Express và Der Spiegel dựa 

trên các phương pháp tiếp cận khác nhau. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Dám mơ lớn : Công việc, gia đình và tương lai của chúng ta / Indra Nooyi; Dịch: 

Trần Thị Ngân Tuyến. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 342 tr. : hình ảnh (1 

phần màu) ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300194 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.766362092 

Từ khóa: Doanh nhân, Tiểu sử, Sự nghiệp, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Indra K. Nooyi là CEO và chủ tịch tại PepsiCo từ 2006 đến 

2019. Với tư duy chiến lược tiên phong, khả năng thấu hiểu hành vi người tiêu 

dùng, và kiến thức kinh nghiệm dẫn dắt một lực lượng lao động đông đảo rộng 

khắp toàn cầu, bà là một trong những nhà tư vấn được săn đón nhất từ các công 

ty khởi nghiệp, tập đoàn, và chính phủ. Bà cũng được tôn vinh như hình mẫu cho 

phụ nữ và người nhập cư, được khen ngợi vì những thông điệp truyền lửa về hòa 

nhập. Với  Dám mơ lớn , đây là lần đầu tiên Nooyi kể lại chi tiết cuộc đời mình. 

Bà không ngần ngại phơi bày những khó khăn khi phải tung hứng giữa một bên 

là công việc đòi hỏi nhiều cống hiến và một bên là gia đình nhỏ đang lớn dần, và 
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qua đó chia sẻ những gì bà đã học hỏi được. Bà gửi lời kêu gọi một cách rõ ràng, 

cụ thể, và cấp bách đến các doanh nghiệp và chính phủ - hãy ưu tiên cho hệ sinh 

thái chăm sóc cho người lao động 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đánh bại phố Wall / Peter Lynch; Dịch: Nguyễn Thị Phương. - Hà Nội : Lao động, 

2021. - 523 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000503 

Từ khóa: Đầu tư, Cổ phiếu, Thị trường chứng khoán, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đề cập đến 13 năm kinh nghiệm quản lý 

thành công quỹ đầu tư Fidelity Magellan và lựa chọn hàng nghìn cổ phiếu của 

Lynch, từ đó ông đã đúc kết thành 21 nguyên tắc hài hước mà ông gọi là “Những 

nguyên tắc của Peter”. Chìa khóa để đầu tư thành công, theo Lynch, là phải ghi 

nhớ rằng cổ phiếu không giống như tấm vé số  luôn có một công ty đằng sau mỗi 

cổ phiếu và một nguyên nhân lý giải cho cách thức vận hành của các công ty - và 

cổ phiếu của chúng. Lynch chỉ ra làm cách nào chúng ta có thể tìm hiểu tối đa về 

công ty mục tiêu và xây dựng một danh mục đầu tư sinh lợi dựa trên chính kinh 

nghiệm, hiểu biết và kết quả nghiên cứu của bản thân. Không có bất kỳ lý do nào 

cản trở một nhà đầu tư cá nhân tự trở thành chuyên gia, và cuốn sách này sẽ chỉ 

ra cách thực hiện điều đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Đạo đức trong kinh doanh: Nền tảng để phát triển doanh nghiệp bền vững / Sarah 

Duncan; Dịch: Khánh Trang. - Hà Nội : Công thương, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000668, 24VV00002621 

Từ khóa: Kinh doanh, Đạo đức kinh doanh,  

Phát triển doanh nghiệp, Phát triển bền vững 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm: Bảo vệ lợi nhuận; Bảo vệ nhân viên; Bảo vệ 

khách hàng; Bảo vệ trái đất; Marketing có đạo đức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia vào ngành công nghiệp ô tô Việt 

Nam / Nguyễn Đình Định. - Hà Nội, 2023. - 185 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002218 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp, Công ty xuyên quốc gia, Ngành công nghiệp ô tô 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Digital Marketing cho doanh nghiệp nhỏ / Avery Swartz; Người dịch: Phí Mai. - Hà 

Nội : Công thương ; Công ty sách Alpha, 2022. - 282 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000686 

Từ khóa: Marketing, Doanh nghiệp nhỏ, Xây dựng thương hiệu, Công nghệ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra một bộ khung giúp bạn lên kế hoạch và 

thực thi một kế hoạch digital marketing tuyệt vời. Và đặc biệt, bạn không cần 

phải có kiến thức về công nghệ. Chỉ với năm bước đơn giản, bạn sẽ học được 

cách xây dựng thương hiệu, gia tăng khách hàng, và tạo thêm doanh thu. Nội 

dung gồm các vấn đề: Mô hình Digital Marketing, tên miền, Email và Lưu trữ, 

các doanh nghiệp cần một trang web, ba thành phần của một trang web hiện đại: 

Di động, nhanh chóng và dễ tiếp cận, quyền riêng tư kỹ thuật số, an ninh dữ liệu 

và luật pháp  truyền thông xã hội, marketing qua email, quảng cáo trực tuyến. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Động lực làm việc của giảng viên các trường Đại học công lập khối ngành kinh tế 

quản trị quản lý tại Hà Nội trong bối cảnh mới / Hà Diệu Linh. - Hà Nội, 2023. - 

163 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002216 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Giảng viên, Đại học công lập,  

Quản trị quản lí, Động lực làm việc 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đột phá : ZAG Chiến lược số một của những thương hiệu hàng đầu / Neumeier 

Marty  Đồng dịch: Phúc Khánh  Quốc Đạt. - Hà Nội : Thế giới, 2017. - 218 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000519 

Từ khóa: Thương hiệu, Xây dựng thương hiệu,  

Phát triển thương hiệu, Doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thế giới 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này gồm những tiến trình giúp doanh nghiệp tìm 

ra, thiết kế, xây dựng và làm mới thương hiệu của mình. Đặc biệt, trong tiến trình 

này, chiến lược khác biệt hóa được nhấn mạnh là giai đoạn nổi trội và mang tính 

quyết định cho việc đưa hình ảnh thương hiệu chiếm lĩnh vị trí tích cực trong  

hộp đen nhận thức  của khách hàng. Cuốn sách này gồm 3 phần. Phần 1: Tìm ra 

bước đột phá . Phần 2: Thiết kê bước đột phá.Phần 3: Làm mới bước đột phá. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Driving Entrepreneurship in Southeast Asia / Vanessa Ratten. - United Kingdom : 

Routledge, 2022. - 122 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000079 

Từ khóa: Kinh doanh, Doanh nhân, Văn hóa,  

Xã hội, Du lịch, Tài chính, Quản lí rủi ro 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu các khả năng kinh doanh đang diễn ra 

ở Đông Nam Á từ góc độ đổi mới kỹ thuật số. Cuốn sách đặt câu hỏi về vai trò 

của tinh thần doanh nhân tại Đông Nam Á và cung cấp một phân tích lịch sử về 

việc tinh thần doanh nhân bị ảnh hưởng như thế nào bởi lịch sử của từng quốc gia 

Đông Nam Á. Cuốn sách tiếp tục xem xét du lịch di sản để khám phá cách tinh 

thần doanh nhân được lồng ghép vào các nỗ lực văn hóa và xã hội, đồng thời 

khám phá cách các công nghệ kỹ thuật số và đổi mới đang dẫn đến sự thay đổi 

trong hệ sinh thái kinh doanh của khu vực. Cuối cùng, cuốn sách kết thúc bằng 

cách xem xét tác động của đại dịch từ góc độ quản lý rủi ro để chỉ ra mối tương 

quan giữa quản lý khủng hoảng và đổi mới, qua đó đưa ra các lĩnh vực nghiên 

cứu mới trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Đừng hành xử như người bán hãy suy nghĩ tựa người mua / Jerry Acuff, Wally 

Wood; Dịch: Trần Xuân Mỹ. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 315 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0084 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658.85  

Từ khóa: Nghệ thuật kinh doanh, Kinh doanh, Quan hệ khách hàng, Bán hàng 

Giới thiệu nội dung:  Người ta nói chung thích mua hàng, thích có những sản 

phẩm tốt, những món hời. Tuy vậy ai cũng có cảm giác mình đang bị nài ép hay 

bị lừa vào một thương vụ, ngay cả khi họ đang rất muốn món hàng mà bạn đang 

bán cho họ. Đó là lý do vì sao bán hàng lại khó đến thế, và vì sao bạn phải thay 

đổi cách làm việc nếu muốn bán được nhiều hơn và giữ được chân khách hàng. 

Quyển sách này coi như cẩm nang cho một cuộc cách mạng trong nghệ thuật bán 
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hàng: rằng biết bán hàng thôi vẫn chưa đủ, bạn cần phải học cách suy nghĩ như 

một người mua để bán hàng hiệu quả hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Ersatz Capitalism and Industrial Policy in Southeast Asia: A Comparative 

Institutional Analysis of Indonesia and Malaysia / Fabian Bocek. - United Kingdom 

: Routledge, 2022. - 252 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000081 

Từ khóa: Thể chế kinh tế, Công nghiệp,  

Chính sách công nghiệp, Chủ nghĩa tư bản 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á, Indonesia, Malaysia 

Giới thiệu nội dung: Dựa trên những hiểu biết về kinh tế chính trị quốc tế, nghiên 

cứu phát triển, chính sách công nghiệp và đổi mới, và chủ nghĩa thể chế mới, 

cuốn sách phân tích các con đường và thể chế phát triển kinh tế khác nhau trong 

toàn bộ khu vực Đông Á. Cuốn sách áp dụng và phát triển khái niệm “chủ nghĩa 

tư bản thế hệ mới” trong việc phân tích các biện pháp phong tỏa chính sách công 

nghiệp đối với sự phát triển kinh tế ở Malaysia và Indonesia. Tác giả xem xét 

xung đột lợi ích giữa các phe phái trong bộ máy nhà nước, hiệp hội và công ty 

góp phần vào sự thất bại của các chính sách phát triển như thế nào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Gia tộc Rockefeller. Titan : Thiên anh hùng ca về một gia tộc bí ẩn, một đế chế 

lẫy lừng trong ngành dầu mỏ / Ron Chernow; Người dịch: Alpha Books. - Hà Nội : 

Thế giới ; Alpha books, 2023. - 1062 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000585 

Từ khóa: Kinh doanh, Dầu mỏ, Doanh nhân, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: John D. Rockefeller 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà tài 

phiệt dầu mỏ John D.Rockefeller từ những ngày ông còn là một cậu bé quê mùa 

gầy yếu cho tới khi trở thành một người đàn ông quyền lực của Tập đoàn 

Standard Oil, đồng thời ông cũng là người nắm giữ vị trí tỷ phú đầu tiền tại nước 

Mỹ. Cuốn sách là bức chân dung lột tả đầy đủ nhất về Rockefeller, một người 

mang dáng vẻ của bậc nhân tài song cũng đầy phức tạp và kỳ bí trên con đường 

kinh doanh của mình. Tác giả Chernow đã tường thuật một cách đầy đủ và rõ 

ràng nhất về những mâu thuẫn gay gắt trong tính cách của Rockefeller. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Góc nhìn Alan về kinh tế / Phan Alan. - Hà Nội : Thế giới, 2022. - 230 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000504 

Từ khóa: Môi trường kinh doanh, Kinh doanh, Bài viết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là tập hợp tất cả những bài viết về nền kinh 

tế Việt Nam và thế giới, cũng như những bài học kinh doanh được tổng hợp, hệ 

thống hóa từ những tác phẩm đã xuất bản trước đây của TS.Alan Phan. Cuốn 

sách cung cấp những nhận định đánh giá về môi trường kinh doanh Việt Nam và 

thế giới; dự báo xu hướng kinh tế, bí quyết kinh doanh lập nghiệp qua trải 

nghiệm trong hơn 42 năm bôn ba và kinh doanh ở khắp năm châu của TS. Alan 

Phan. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hai năm thực thi hiệp định EVFTA: tác động kinh tế - xã hội và những vấn đề 

đặt ra đối với Việt Nam / Nguyễn Chiến Thắng. - Hà Nội : Thông tin và truyền 

thông, 2023. - 527 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000581 

Từ khóa: Thương mại, Đầu tư, Hiệp định thương mại, EVFTA, EU 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về hai năm thực thi hiệp định EVFTA và 

thông qua đó thấy được sự tác động của nó đối với kinh tế - xã hội, những vấn đề 

đặt ra đối với Việt Nam nội dung gồm 3 phần, phần 1: Tổng quan tác động của 

EVFTA đối với thương mại, đầu tư Việt Nam- Liên Minh Châu Âu, phần 2: 

Thực thi EVFTA ở cấp độ quan hệ kinh tế song phương, phần3: Thực thi 

EVFTA ở cấp độ địa phương, ngành và những vấn đề xã hội liên quan như xuất 

khẩu nông, thủy sản,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Halal Logistics and Supply Chain Management in Southeast Asia / Nor Aida 

Abdul Rahman ... [và những người khác]. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 251 

p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000084 

Từ khóa: Giao thông vận tải, Logistic, Thực phẩm Halal, Quản lí chuỗi cung ứng 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giáo trình tổng quan về Halal là gì trong chuyên 

ngành hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, đồng thời thảo luận về các vấn đề và 

thách thức liên quan ở ngành này trong thời kì hiện tại. Cuốn sách cũng xem xét 
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chuỗi cung ứng và hậu cần Halal liên quan đến các xu hướng và thông lệ toàn 

cầu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hàn Quốc chất lượng cao = Great quality Korea : Hành trình vươn lên đỉnh cao 

chất lượng toàn cầu của Samsung, Hyundai, LG, Posco, KT, YG-1 / Wan Seon 

Shin; Dịch: Trần Trọng Hải Minh. - Hà Nội : Dân trí, 2022. - 381 tr. : minh họa màu ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300182 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658.4013  

Từ khóa: Doanh nghiệp, Chất lượng sản phẩm, Kinh doanh, Thành công 

Từ khóa địa lí: Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Chiến lược hướng đến chất lượng xuất sắc toàn cầu của Hàn 

Quốc đã được phác họa qua những hình mẫu tiêu biểu là 6 công ty hàng đầu, 

Samsung Electronics, Hyundai, LG Chemical, Posco, KT, và YG-1, Với những 

chiến lược then chốt: đặt ra và kiên trì “độ dốc” chất lượng hàng đầu thế giới; áp 

dụng những quy trình kiểm soát chất lượng tiên tiến và nghiêm ngặt nhất; một 

ban lãnh đạo quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành hàng đầu; ý chí, sự tận tụy 

và tinh thần kỷ luật của người dân Hàn Quốc, điểm tựa cho toàn bộ chiến lược; 

lãnh đạo quốc gia phải biết chọn cho Hàn Quốc những đối tác kinh tế quốc tế 

hàng đầu; cuốn sách này có thể được coi như một bản tổng kết khái quát về con 

đường phát triển của Hàn Quốc, từ một nền kinh tế sản xuất những sản phẩm giá 

rẻ, chất lượng thấp lên một nền kinh tế của những sản phẩm chất lượng hàng đầu 

thế giới. Tuy nhiên, bước tiến thần kỳ sẽ không dừng lại ở đó. Trong tương lai, 

Hàn Quốc sẽ tiếp tục đặt ra cho mình một “độ dốc” chất lượng mới, chất lượng 

tuyệt đối, đồng thời mở rộng chiến lược này ra toàn bộ nền kinh tế với những bài 

học đã có, với mục tiêu là trở thành quốc gia chất lượng tuyệt phẩm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hành trình nhân loại : Nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng / Oded Galor; 

Dịch: Trần Thị Kim Chi, Đỗ Ngọc Quỳnh Chi; Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh. - Hà 

Nội : Dân trí, 2022. - 297 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002789, 11LSS2300172 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.9001 

Từ khóa: Lịch sử kinh tế, Phát triển kinh tế, Tăng trưởng kinh tế, Bất bình đẳng 

Giới thiệu nội dung:  Hành trình nhân loại đã cung cấp một lời giải thích hấp dẫn 

và tiết lộ những dòng chảy sâu sắc nhất đã hình thành lịch sử nhân loại, cũng như 

mấu chốt để cải thiện giống loài chúng ta - Nouriel Roubini. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hệ sinh thái Toyota: Cuốn biên niên sử và những phân tích chi tiết nhất về 

Phương thức sản xuất Toyota / Ohno Taiichi; Dịch: Đặng Thị Nga. - Hà Nội : Công 

thương, 2017. - 249 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000502 

Từ khóa: Công nghệ, Doanh nghiệp, Phương thức sản xuất, Toyota 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này giúp người đọc có thể hiểu chính xác phương 

thức Toyota là gì và vận hành nó một cách đúng đắn. Cuốn sách này gồm 5 

chương. Chương 1: Xuất phát từ nhu cầu kinh tế xã hội. Chương 2: Triển khai 

phương thức Toyota. Chương 3: Hệ phổ của phương thức sản xuất Toyota. 

Chương 4: Ý nghĩa đích thực của hệ thống Ford. Chương 5: Tồn tại qua thời kì 

tăng trưởng chậm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hoạt động đầu tư của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ở Châu Phi trong hai thập 

niên đầu thế kỷ 21: Sách chuyên khảo / Võ Minh Tập. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 570 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002641 

Từ khóa: Đầu tư, Hoạt động đầu tư, Phát triển kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Châu Phi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Những nhân tố 

tác động đến hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Châu Phi trong hai thập niên 

đầu thế kỷ 21; Hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Châu Phi trong hai thập niên 

đầu thế kỷ 21; Đánh giá hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Châu Phi trong hai 

thập niên đầu thế kỷ 21. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Inclusive Trade in Africa / David Luke, Jamie Macleod. - United Kingdom : 

Routledge, 2021. - 207 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000086 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Thương mại, Khu vực thương mại tự do, AFCFTA 

Từ khóa địa lí: Châu Phi 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đặt câu hỏi làm thế nào có thể đảm bảo rằng Khu 

vực thương mại tự do châu Phi (AFCFTA) được triển khai hiệu quả để mang lại 

thương mại toàn diện ở châu Phi.  Tác giả đưa ra những hiểu biết sâu sắc về quá 

trình phát triển và thực hiện AFCFTA. Từ những câu chuyện thành công như 

ASEAN cũng như từ những thất bại như Hiệp định Thương mại Tự do Châu Mỹ, 

tác giả rút ra những bài học kinh nghiệm hội nhập khu vực trong và ngoài châu 

Phi. Nội dung sách gồm 3 phần chính: Phần 1: Bài học kinh nghiệm từ hội nhập 

khu vực ở Châu Phi và xa hơn nữa; Phần 2: Triển khai AFCFTA “đôi bên cùng 

có lợi”; Phần 3: Chuẩn bị cho đàm phán AFCFTA giai đoạn II. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Khởi nghiệp tinh gọn, mở rộng linh hoạt, tăng trưởng đột phá : Bộ công cụ giúp 

doanh nghiệp đáp ứng thách thức và đổi mới liên tục / Jurgen Appelo; Dịch: Lê 

Trường An. - Hà Nội : Công thương ; Công ty Sách Alpha, 2020. - 297 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000650 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Khởi nghiệp, Kinh doanh, Tăng trưởng kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra cái nhìn toàn diện về vòng đời doanh 

nghiệp, hệ thống hóa các giai đoạn kinh doanh mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng 

sẽ trải qua; đồng thời cung cấp hàng loạt công cụ và bài học hữu ích giúp các nhà 

lãnh đạo tự tin dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tăng trưởng không 

ngừng. Cuốn sách chứa đựng những lời khuyên vô giá giúp giải quyết trực tiếp 

các thách thức mà doanh nhân và người khởi nghiệp phải đối mặt và tiết lộ cách 

các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tạo ra tầm nhìn của mình. Tầm nhìn đúng ngay từ 

đầu sẽ giúp doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng một 

cách hiệu quả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kiểm soát quản trị = Corporate governance : Các nguyên tắc, chính sách và 

thông lệ / Bob Tricker; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hương. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 757 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002794 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Cơ chế kiểm soát 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam : Tự tay vận hành hoạt động Marketing của 

bạn / Nguyễn Thị Hoàng Yến. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 356 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000323 

Từ khóa: Kinh doanh dịch vụ, Tiếp thị, Kinh tế dịch vụ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp giải pháp biến những giá trị vô hình của 

dịch vụ trở nên hữu hình trước mắt người tiêu dùng hiểu về khách hàng để 

marketing dịch vụ hiệu quả nhằm biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng 

hiện thực; tối ưu hoá cung cấp dịch vụ, mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng; 

tìm hiểu những bất cập trong ngành kinh doanh dịch vụ và đưa ra phương thức 

cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kinh tế các quốc gia khu vực ASEAN / Chủ biên: Nguyễn Duy Đạt; Nguyễn Thùy 

Dương, Lê Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Diệp. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 238 tr. : 

minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300155 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337.1059  

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế, Hợp tác kinh tế,  

Thương mại, Xuất nhập khẩu, Đầu tư 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung về cộng đồng kinh tế ASEAN, 

giới thiệu các Hiệp định hợp tác kinh tế trong ASEAN, kinh tế các quốc gia 

ASEAN có trình độ phát triển kinh tế cao hơn (ASEAN 6), kinh tế các quốc gia 

có trình độ phát triển kinh tế thấp hơn trong ASEAN. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kinh tế học dành cho doanh nhân: 10 công cụ quản lý thiết yếu / Maital Shlomo; 

Dịch: Anh Tú; Hiệu đính: Trần Lương Sơn. - Hà Nội : Công thương, 2020. - 491 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000511 

Từ khóa: Kinh tế học, Doanh nhân, Quản lí kinh tế, Quản lí kinh doanh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một giáo trình thuộc chương trình 

Executiive MBA của MIT Sloan. Cuốn sách này không chỉ giúp bạn trở thành 

một người thông hiểu kiến thức về kinh tế, mà còn cả những bài học ứng dụng 
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kinh tế vô cùng sâu sắc trong quản lý kinh doanh mà bạn phải đối mặt hàng ngày. 

Và điều đặc biệt thú vị là sau khi đọc và kiểm nghiệm những kiến thức thu được 

từ cuốn sách này qua thực tế điều hành doanh nghiệp của mình, bạn có thể nói về 

kinh tế học gần như một nhà kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kinh tế tri thức và phát triển bền vững : Tìm kiếm niêu cơm Thạch Sanh trong 

thế ký XXI - Thực tế hay không tưởng?. Tập 1 : Thế giới / Nguyễn Thanh Tuyên. - 

Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 273 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300168 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.483  

Từ khóa: Kinh tế tri thức, Công nghệ thông tin,  

Dịch vụ thông tin, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Nhân loại đã trải qua 20 năm đầu thế kỷ XXI - thế kỷ bùng 

nổ của công nghệ thông tin và kinh tế tri thức trên phạm vi toàn cầu. Nhân loại 

cũng ngày càng thấm thía những giới hạn của thiên nhiên trước áp lực khủng 

khiếp về nhu cầu vật chất ngày càng gia tăng của 8 tỷ con người. Những nhu cầu 

vật chất không thể thay thế được ấy vốn là động lực của phát triển đang hủy hoại 

nghiêm trọng môi trường sống của con người là Trái Đất. Thông qua mô hình 

Niêu cơm Thạch Sanh, một mô hình tổng quát, vĩ mô cả về không gian và thời 

gian, cùng cách tiếp thu khoa học và phản biện, cuốn sách giúp độc giả hiểu được 

bản chất của sự phát triển, vai trò và ý nghĩa của công nghệ số, tri thức, đặc biệt 

là bí mật của quá trình tạo ra giá trị và của cải nhờ kinh tế tri thức và công nghệ 

số với các sản phẩm như phần mềm, vaccine phòng Covid-19. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lãnh đạo minh triết : Biến tính nhân văn thành sức mạnh kinh doanh và thành 

công bền vững / John Mackey, Steve Mclntosh, Carter Phipps; Dịch: Mai Chí Trung. 

- TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2023. - 322 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000635 

Từ khóa: Kinh doanh, Tư duy lãnh đạo, Nghệ thuật lãnh đạo,  

Doanh nghiệp, Triết lí kinh doanh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tác phẩm nói về tầm quan trọng của việc lãnh 

đạo một cách tài tình, tích hợp cả thế giới cá nhân lẫn thế giới kinh doanh, vạch 

ra một con đường tiến về những mục đích tối thượng mà mỗi chúng ta đặt ra. 

Cuốn sách chứa đầy những ví dụ truyền cảm hứng, vạch ra một con đường mà 
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theo đó các nhà lãnh đạo có thể phát triển bản thân để công ty họ không chỉ thành 

công một cách bền vững hơn mà còn trở thành những người đóng góp tích cực 

cho một thế giới tốt đẹp hơn. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính. Phần I: Tầm 

nhìn & Đức hạnh. Phần II: Tư duy & Chiến lược. Phần III: Con người & Văn 

hóa. Cuốn sách tái khẳng định triết lý kinh doanh của tác giả Mackey. Ông là 

minh chứng sống cho một nhà lãnh đạo có thể góp phần kiến tạo một xu hướng 

kinh doanh và phong cách lãnh đạo vừa tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, vừa 

mang lại tác động tích cực lên môi trường và xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lãnh đạo sự thay đổi : Cách thức để đạt được những thành quả vượt bậc trong 

thời đại đầy bất trắc và biến động khôn lường / John P. Kotter; Dịch: Nguyễn Việt 

Anh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 280 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000321 

Từ khóa: Quản lí, Lãnh đạo, Doanh nghiệp, Chuyển đổi số 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này với nguồn gốc từ những kinh nghiệm chuyên 

sâu của tác giả về khoa học thần kinh, các nghiên cứu về tổ chức, lịch sử kinh 

doanh, khả năng lãnh đạo, nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp,… sẽ dẫn dắt bạn 

tạo ra những thay đổi có tính bứt phá. Cuốn sách giúp các công ty có thể chuẩn bị 

để vượt qua thách thức lớn và tận dụng cơ hội. Gồm những phương thức tiếp cận 

và giải quyết những biến động do những  thay đổi  tạo nên, giúp các nhà quản lý 

doanh nghiệp biến những đe doạ thành cơ hội trong một thế giới không ngừng 

thay đổi với những phương thức bứt phá hiệu quả cụ thể như: Hoạch định chiến 

lược rõ ràng, thực hiện chuyển đổi số, tái cơ cấu tổ chức và doanh nghiệp, thay 

đổi văn hoá để thích nghi, sáp nhập và mua lại (M&A) để tạo ra giá trị thực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lý Gia thành:  Ông chủ của những ông chủ trong giới kinh doanh Hồng Kông / 

Anthomy B. Chan; Người dịch: Nhóm BKD. - Hà Nội : Lao động ; Công ty Sách 

Alpha, 2023. - 319 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000682 

Từ khóa: Kinh doanh, Nhà đầu tư, Doanh nhân 

Từ khóa địa lí: Hồng Kông 

Từ khóa nhân vật: Lý Gia Thành 

Giới thiệu nội dungCuốn sách là câu chuyện về một ông vua kinh doanh tầm cỡ 

quốc tế mà đế chế của ông đã đặt nền móng cho ngành thương mại Hồng Kông; 

một người đàn ông mà sự hiện diện đã làm thay đổi thái độ và nhận thức của toàn 
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bộ vùng thuộc địa; một người có tầm ảnh hưởng to lớn, giúp Hồng Kông hội 

nhập với thế giới. Trong mỗi trang sách đều hiển hiện nỗ lực phi thường, vượt 

qua mọi sóng gió, gian truân để vươn tới thành công của ông; qua đó giúp độc 

giả Việt Nam thu được nhiều bài học từ cuộc đời Lý Gia Thành để thành công 

trong cuộc sống, dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn và nhiều trở ngại đến đâu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở các tỉnh đồng 

bằng sông Hồng hiện nay: Sách chuyên khảo / Trần Đình Bích. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2022. - 226 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002624 

Từ khóa: Kinh tế nông nghiệp, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Cơ cấu kinh tế,  

Mâu thuẫn xã hội 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm: Một số vấn đề lý luận về mâu thuẫn xã hội 

và mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; Mâu thuẫn xã 

hội nảy sinh trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở các tỉnh 

Đồng bằng sông Hồng hiện nay: Thực trạng và nguyên nhân; Những giải pháp cơ 

bản để giải quyết mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Media monoliths : How great media brands thrive and survive / Mark Tungate. - 

London  Sterling, VA : Kogan Page, 2004. - viii, 261 p. : ill. (some col.) ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0104 

Ký hiệu phân loại (DDC): 384.043  

Từ khóa: Truyền thông đại chúng, Sản phẩm, Thương hiệu 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh đồng 

bằng Sông Cửu Long hiện nay / Nguyễn Thanh Hải. - Hà Nội, 2023. - 151 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002207 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.411 

Từ khóa: Lí luận triết học, Tăng trưởng kinh tế, Bảo vệ môi trường 

Từ khóa địa lí: Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Một chủ nghĩa tư bản vì lợi ích của tất cả các bên: Kiến tạo một nền kinh tế toàn 

cầu vì hành tinh, nhân loại và sự tiến bộ / Klaus Schwab, Peter Vanham; Người 

dịch: Nguyễn Việt Anh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ; 

PACE Institute of Management, 2023. - 447 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000611 

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản, Lợi ích kinh tế, Lịch sử kinh tế 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là những góc nhìn sâu sắc về chính trị và kinh tế 

thế giới, những tồn tại và thành tựu của hệ thống kinh tế toàn cầu thống trị trong 

những thập kỷ qua bao gồm chủ nghĩa tư bản vì lợi ích của các cổ đông ở phương 

Tây và chủ nghĩa tư bản ở các nước phương Đông. Trong cuốn sách tác giả đề 

xuất mô hình thứ ba: Mô hình chủ nghĩa tư bản vì lợi ích của tất cả các bên. Đó 

là một mô hình mà trong đó chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân hợp tác; các 

công ty tìm kiếm việc tạo ra giá trị dài hạn; các chính phủ hợp tác để tạo ra sự 

thịnh vượng lớn nhất có thể. Cuốn sách gồm ba phần chính với nội dung như sau: 

phần I: Thế giới mà tôi lớn lên; phần II: Động lực của sự tiến bộ và các vấn đề; 

phần III: Chủ nghĩa tư bản và lợi ích của tất cả các bên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Ngân hàng số : Giao dịch mọi nơi, không chỉ ở ngân hàng / King Brett; Dịch: 

Quỳnh Ca. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2022. - 446 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000292 

Từ khóa: Ngân hàng số, Dịch vụ ngân hàng, Đổi mới công nghệ, Ngân hàng 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá sự chuyển đổi căn bản đã diễn ra trong 

ngành ngân hàng, khám phá tương lai của các ngân hàng giữa sự phát triển của 

công nghệ và nêu bật những khởi đầu của cuộc cách mạng này trong thực tế. 

Ngân hàng sẽ trông như thế nào sau 30, 50 năm nữa? Brett King cho rằng tương 

lai của ngân hàng không nằm ở các cửa hàng giá trị, tiện ích thanh toán và tín 

dụng mới, nó được nhúng trong các trợ lý thông minh dựa trên giọng nói như 

Alexa và Siri, sẵn sàng 24/7 giúp con người thành toán, đặt chỗ, giao dịch hoặc 

hỏi thăm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nghệ thuật đàm phán / Donald J. Trump; Dịch: Nguyễn Đăng Thiều. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 327 tr. ; 20 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000530 

Từ khóa: Nghệ thuật đàm phán, Kinh doanh, Doanh nhân,  

Đầu tư, Bất động sản, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về Donald J. Trump-người nổi tiếng khắp thế 

giới vì sự nhạy bén trong kinh doanh, cách ông làm việc mỗi ngày, điều hành 

công việc  và cuộc sống - cũng như cách ông trò chuyện với bạn bè và gia đình, 

làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng bạc hàng đầu ở thành phố 

Atlantic, thay đổi bộ mặt của những cao ốc ở thành phố New York… và xây 

dựng những tòa nhà chọc trời trên thế giới. Cuốn sách đi sâu vào đầu óc của một 

doanh nhân xuất sắc và khám phá một cách khoa học chưa từng thấy về cách 

đàm phán một thương vụ thành công. Đây là một cuốn sách thú vị về đàm phán 

và kinh doanh - và là một cuốn sách nên đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến đầu tư, 

bất động sản và thành công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nghệ thuật tư duy chiến lược : Ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong công việc 

và cuộc sống / Avinash K. Dixit; Barry J. Nalebuff; Dịch: Kim Phúc. - Hà Nội : Lao 

Động ; Alpha Books, 2022. - 556 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000619 

Từ khóa: Tư duy chiến lược, Kĩ năng quản lí, Nghệ thuật kinh doanh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập tới những quan điểm từ lâu và cả những 

quan điểm đã được kế thừa nhằm cho ta những cách nhìn mới về những bí kíp 

trong tư duy để dẫn tới thành công. Thông qua tác phẩm, tác giả chỉ ra việc 

những người thành công trong mọi lĩnh vực luôn biết cách nắm giữ các nghệ 

thuật trong tư duy cùng khả năng dự đoán những điều sắp xảy tới để từ đó có thể 

ứng phó với tương lai, thông qua đó tác phẩm rút ra những bí kíp vô cùng đơn 

giản để có thể áp dụng những cách tư duy trong lý thuyết vào cuộc sống lẫn công 

việc, để từ đó có thể giúp ta sở hữu một cuộc đời đáng sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân: Chiến lược tạo dựng hình ảnh, định vị 

bản thân và xây dựng nền tảng số trong thời đại công nghệ / Dawn Graham; Người 

dịch: Lê Thanh Tuấn. - Hà Nội : Công thương ; 1980 Books, 2022. - 407 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000692 

Từ khóa: Thương hiệu cá nhân, Xây dựng thương hiệu, Thời đại công nghệ 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mang đến cái nhìn mới mẻ, giúp bạn ý thức rõ 

hơn về các chọn lựa, phù hợp với các mục tiêu dài hạn chứ không phải chỉ đáp 

ứng những mong muốn nhất thời, vạch ra con đường để bạn phát triển sự nghiệp 

như ý. Khi cuộc sống đang biến đổi với tốc độ tên lửa, bạn rất dễ rơi vào lối mòn 

làm những việc tưởng chừng như hiệu quả nhưng lại không thật sự đưa bạn tiến 

tới mục tiêu của mình. Việc xây dựng thương hiệu cá nhân giúp bạn định vị lại 

hình ảnh của mình trong nền kinh tế nhiều biến động, vượt qua những cản trở 

đang ngáng đường bạn để giành lấy cơ hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Người giải mã thị trường tài chính : Cách Jim Simons tiến hành cuộc cách mạng 

định lượng / Zuckerman Gregory; Dịch: Nguyễn Văn Minh. - TP. Hồ Chí Minh : Thế 

giới, 2021. - 421 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000300 

Từ khóa: Tài chính, Thị trường tài chính, Kinh doanh 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Từ khóa nhân vật: Jim Simons 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về Jim Simons và nhóm của Simons, cách họ 

trở thành một trong những nhà giao dịch bí ẩn nhất mà phố Wall từng có. Họ 

không để lại bất cứ dấu vết nào về cách họ chinh phục thị trường tài chính, để các 

đối thủ không nắm được manh mối nào. Đây là cuốn sách phi hư cấu thứ ba của 

tác giả Gregory Zuckerman, đứng đầu danh sách các tựa sách kinh doanh bán 

chạy nhất của New York Times. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Người giàu có nhất thành Babylon / George  S. Clason; Dịch: Kiều Hoà. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2022. - 247 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000494 

Từ khóa: Kinh doanh, Đầu tư tài chính, Quản lí tài chính 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đã thay đổi cách thức quản lý tài chính: Đầu tư 

khôn ngoan; Tiết kiệm cho tương lai; Sống thấp hơn mức thu nhập; Cho đi hào 

phóng. Đây đều là nguyên lý mang hơi hướng "Mười nguyên tắc sống hàng đầu 

của Dave Ramsey" giúp cho mọi người thấy họ phải sống ra sao và cho đi như 

thế nào để không giống bất kỳ ai khác trong hơn ba thập kỷ nay. Cuốn sách 

không phải là suối nguồn chân lý duy nhất của tổ chức tư vấn tài chính Dave 

Ramsey nhưng tác giả tin vào quy luật sống thường tình và nguyên lý tác giả chia 

sẻ có thể lưu giữ trong chính Kinh thánh, đặc  biệt là các châm ngôn trong Cựu 
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Ước. Do vậy, hãy để câu chuyện thay đổi bạn theo cách nó đã thay đổi hàng triệu 

người suốt gần một thế kỷ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nhân dân, quyền lực và lợi nhuận - Chủ nghĩa tư bản tiến bộ cho thời kì bất mãn 

: Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz; Dịch: Nguyễn Quang Thành. - Hà Nội : Tri 

thức, 2022. - 469 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300137 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337.973 

Từ khóa: Toàn cầu hóa, Thị trường, Khủng hoảng,  

Tài chính, Công nghệ, Dân chủ 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Người Mỹ đều cảm nhận được rằng nền kinh tế quốc gia - 

và cả chính phủ - đều nghiêng về phía các công ty lớn, nhưng theo Joseph E. 

Stiglitz tình hình còn thảm khốc hơn. Một số tập đoàn lớn đến mức thống trị 

hoàn toàn một lĩnh vực kinh tế, góp phần gia tăng bất bình đẳng và giảm tốc độ 

tăng trưởng. Độc quyền chính là cách ngành tài chính sử dụng để tự viết nên các 

quy định điều tiết, các công ty công nghệ dùng để thu thập thông tin cá nhân 

không bị giám sát, và chính phủ Mỹ đàm phán những thỏa thuận kinh doanh 

không đại diện cho lợi ích của người lao động. Quá nhiều kẻ kiếm lợi bằng cách 

bòn rút của cải thay vì tạo ra của cải. Nếu không có chính sách mạnh tay hơn, sự 

phát triển của công nghệ mới sẽ còn làm gia tăng thêm tình trạng bất bình đẳng 

và thất nghiệp, và khiến tình cảnh của người dân ngày càng tồi tệ hơn. Với "Nhân 

dân, quyền lực và lợi nhuận", Stiglitz cho thấy một thế giới thay thế là hoàn toàn 

khả thi, và hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể đảo ngược lộ trình thảm khốc này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những ông trùm tài chính: Những chủ ngân hàng lũng đoạn nền tài chính thế 

giới / Người dịch: Phương Lan, Kim Ngọc; Người hiệu đính: Trương Đức Hùng. - Hà 

Nội : Thế giới ; Công ty sách Alpha, 2023. - 630 tr.  

Ký hiệu kho: 36V000000654 

Từ khóa: Tài chính, Ngân hàng, Nhà kinh tế 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được viết dựa trên những công trình nghiên cứu 

của các kinh tế gia danh tiếng như Milton Friedman, Ana Schwartz, Charles 

Kindleberger, Barry Eichengreen và Peter Temin. Nhưng Liaquat Ahamed khác 

biệt ở chỗ ông chỉ ra những con người, những cá nhân cụ thể và những lực lượng 
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chính trị đã gây ra cuộc khủng hoảng. Cuốn sách kể câu chuyện mang tính bi 

kịch của 4 ông trùm tài chính, những người không thể nhìn xa hơn khuôn khổ 

thông thường của thời kỳ đó đồng thời là lời nhắc nhở hiệu nghiệm về những tác 

động to lớn của những quyết định của các chủ ngân hàng, về sự sai lầm của họ và 

về những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra ảnh hưởng đến cả nhân loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay / Tống 

Hoàng Hà. - Hà Nội, 2023. - 148 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002227 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Quản trị công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng tại Bắc Trung Bộ : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Trịnh Thị Thu ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 323 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004535, 02VB00004536, 11LSS2300324, 11LSS2300325 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.4791597 

Từ khóa: Du lịch, Nông thôn, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Bắc Trung Bộ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phục hồi kinh tế sau khủng hoảng Covid-19 / Gans Joshua; Dịch: Thanh Tâm. - Hà 

Nội : Công thương, 2020. - 302 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000476 

Từ khóa: Phục hồi kinh tế, Phát triển kinh tế, Đại dịch,  

Covid-19, Khủng hoảng xã hội 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách “Phục hồi kinh tế sau khủng hoảng COVID-19” 

được viết và xuất bản ngay giữa đại dịch, nhằm cung cấp sự hiểu biết chuyên 

môn về những gì đang diễn ra.Tác giả cuốn sách là nhà kinh tế học Joshua Gans 

xem xét lại các vấn đề từ sự hỗn loạn nhất thời, để có một cái nhìn rõ ràng và hệ 
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thống về cách các lựa chọn kinh tế đang được thực thi, nhằm đối phó lại với đại 

dịch Covid-19. Ông phác thảo các giai đoạn của nền kinh tế trong đại dịch, từ 

giai đoạn ngăn chặn đến giai đoạn thiết lập lại và cuối cùng là giai đoạn phục hồi 

và phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả / Toby Mathis; Người dịch: Đỗ 

Minh Khánh. - Hà Nội : Công thương, 2022. - 354 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000670 

Từ khóa: Phương pháp quản lí, Quản lí tài chính, Tài chính cá nhân 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về mọi thứ bạn có thể làm để đạt đến trạng 

thái vô tận - một vị thế tài chính trong tương lai, khi bạn không còn phải làm việc 

trừ khi bạn muốn. Cuốn sách giúp bạn thiết lập tư duy đúng đắn và đưa ra những 

lựa chọn tốt nhất để quản lý tiền bạc thông minh, xoay quanh các nguyên tắc chi 

tiêu sáng suốt, tiết kiệm một cách kỷ luật và đầu tư an toàn. Đừng ngần ngại bắt 

đầu, vì chiến lược Đầu tư vô tận phù hợp với tất cả mọi người, dễ hiểu và hoàn 

toàn khả thi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc / Phan Thanh Thanh. - Hà Nội, 2023. 

- 165 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002188 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.412 

Từ khóa: Quan hệ thương mại, Thương mại song thương 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lí nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt 

Nam : Sách tham khảo / Ninh Thị Minh Tâm. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2020. - 247 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000360 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Kinh tế tư nhân, Quản lí nhà nước, Chính sách kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập khái quát về tình hình kinh tế tư nhân 

cũng như quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. 

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận và doanh 
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nghiệp; Chương 2: Kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư 

nhân ở Việt Nam; Chương 3: lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Chương 4: Thực 

trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân của 

Việt Nam; Chương 5: tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực Duyên hải và Hải đảo Việt 

Nam / Nguyễn Danh Nam. - Hà Nội, 2023. - 192 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002215 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Dịch vụ công, Ngư nghiệp, Khu vực duyên hải, Hải đảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dòng tiền thông minh - Phương pháp tạo dựng tự do tài chính của những 

triệu phú tự thân / Greg Reid, Gary M.Krebs; Người dịch: Kim Ngân. - Hà Nội : 

Công thương ; 1980 Books, 2022. - 267 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000669 

Từ khóa: Quản lí tài chính, Triệu phú, Tài chính 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp hơn 70 lời khuyên và ý tưởng kinh 

doanh từ gần 40 triệu phú đã đạt được những thành tựu vang dội trong ngành 

nghề mà họ lựa chọn. Và bạn, khi tiếp nhận những bài học trong sách và đứng 

trên vai những người khổng lồ, cũng hoàn toàn có thể hiện thực hóa những mục 

tiêu tài chính của bản thân, bất kể bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản lý tài chính cá nhân cho người trẻ / Rachel Richards; Người dịch: Trần Ngọc 

Mai. - Hà Nội : Công thương ; 1980 Books, 2022. - 278 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000681 

Từ khóa: Quản lí tài chính, Tài chính cá nhân, Người trẻ tuổi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nhằm gỡ bỏ mọi cảm giác phức tạp và thúc đẩy 

cải thiện cuộc sống ngay bây giờ. Bạn biết mình rơi vào khủng hoảng vì hết tiền 

khi gặp tình huống khẩn cấp. Bạn chán nản vì không thể chi trả cho một chuyến 
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du lịch yêu thích. Bạn cảm thấy thu nhập của mình đang vượt quá các khoản chi 

tiêu. Và còn nhiều vấn đề phổ biến khác liên quan đến tiền mà phần lớn người trẻ 

đang phải đối mặt..Thế nhưng không hề dễ dàng để việc quản lý thu chi trở thành 

một thói quen và không phải ai cũng biết cách thực hiện việc đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quốc gia khởi nghiệp : Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel / Senor Dan; 

Singer Saul; Dịch: Trí Vương. - Hà Nội : Thế giới ; Công ty sách Alpha, 2023. - 509 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000703 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Doanh nghiệp công nghệ 

Từ khóa địa lí: Israel 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giải mã về nền kinh tế Israel - những con người 

Israel luôn bất chấp và thách thức truyền thống xưa cũ, những người đã tạo ra "bí 

mật của Israel",  cùng những câu chuyện về các giai đoạn, những thăng trầm để 

biến đất nước mà lúc nào cũng trong giai đoạn khởi nghiệp thành trung tâm 

nghiên cứu và phát triển trọng yếu của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu 

thế giới. Qua đó, tác giả cũng đã đưa những lời khuyên, bài học kinh nghiệm cho 

những người, những công ty đã và đang bắt đầu trên con đường khởi nghiệp tại 

Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quyết định kỹ năng hàng đầu của nhà lãnh đạo tài ba / Treliving Jim; Dịch: 

Nguyệt Minh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 347 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000551 

Từ khóa: Kĩ năng lãnh đạo, Lãnh đạo, Doanh nhân,  

Kinh doanh, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách dành cho các doanh nhân vừa thành công và cho 

những ai muốn câu chuyện kinh doanh bên trong vượt xa những gì chúng ta thấy 

trên tivi. Nó cũng dành cho những người muốn biến đổi công ty của họ thành 

những công ty giàu có ổn định và thành công lâu dài. Ngay cả khi bạn không 

kinh doanh, câu chuyên truyền cảm hứng và lời khuyên sắc sảo sẽ giúp bạn đưa 

ra quyết điịnh sáng suốt hơn trong cuộc sống và tự tin tiến về phía trước trong 

lĩnh vực bạn đã chọn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền tệ điện tử định hình lại hệ thống tài 

chính toàn cầu / Bhatia Nik; Dịch: Thảo Hà. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 254 

tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000548 

Từ khóa: Tiền tệ, Tiền điện tử, Ngân hàng, Tiền Bitcoin 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp một mô hình trực quan để xem lịch sử, 

sự phát triển và tương lai của tiền tệ - mô hình kim tự tháp. Cách tiếp cận này 

giúp người đọc hiểu được các hệ thống tiền tệ ngày càng phức tạp mà con người 

đã xây dựng trong nhiều thế kỷ. Cuốn sách gồm 10 chương với nội dung chính 

như sau: Sự xuất hiện của tiền phân lớp; Ngân hàng trung ương; Cục dự trữ Liên 

bang; Sự biến mất của vàng; Sự sụp đổ của đồng đô la; Sự phục hưng của đồng 

tiền; Bitcoin phân lớp; Đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương; Sự tự do 

của mệnh giá tiền tệ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sự trỗi dậy và suy tàn của các cường quốc : Biến đổi kinh tế và xung đột quân sự 

từ năm 1500 đến năm 2000 / Kennedy Paul; Dịch: Nguyễn Thanh Xuân. - Hà Nội : 

Thế giới, 2022. - 942 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000275, 24VV00002638 

Từ khóa: Kinh tế học, Công nghiệp,  

Sức mạnh quốc gia, Xung đột quân sự, 1500-2000 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bàn về sức mạnh quốc gia và quốc tế ở thời "hiện 

đại", tức thời kỳ hậu - Phục hưng. Tìm hiểu và giải thích cách thức mà các cường 

quốc trỗi dậy và suy tàn cùng mối liên quan giữa chúng trong hơn năm thế kỷ, 

tính từ khi hình thành "những nền dân chủ mới" ở Tây Âu và sự khởi đầu của hệ 

thống các quốc gia có tầm vóc xuyên đại dương và toàn cầu. Cuốn sách gồm các 

vấn đề: Chiến lược và kinh tế học trong thế giới tiền công nghiệp; Chiến lược và 

kinh tế học trong kỷ nguyên công nghiệp; Chiến lược và kinh tế học hôm nay và 

ngày mai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế, 

 Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Tài chính dành cho người sợ số : Thực sự hiểu về tài chính doanh nghiệp trong giai 

đoạn sinh tồn / Fotopulos Dawn; Dịch: Nguyễn Thị Lan. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 

339 tr. ; 22 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000324 

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Báo cáo tài chính 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này sẽ giúp chủ doanh nghiệp (đặc biệt là doanh 

nghiệp vừa và nhỏ) vượt qua nỗi sợ trước báo cáo tài chính. Từ hướng dẫn, bạn 

sẽ có thể đọc, hiểu và áp dụng: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Ý nghĩa 

của từng con số, các định giá, điều chỉnh mặt hàng kinh doanh để gia tăng lợi 

nhuận... Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Những sai lầm khiến các doanh nghiệp nhỏ 

rất dễ cạn tiền và phá sản. Bảng cân đối kế toán: Ngân hàng đánh giá doanh 

nghiệp của bạn như thế nào để quyết định cho vay? Cách kết hợp cả 3 loại báo 

cáo tài chính trong việc theo dõi các giao dịch kinh doanh. Giúp hiểu ý nghĩa của 

các con số trong bảng báo cáo tài chính, doanh số, lợi nhuận, điểm hòa vốn, dòng 

tiền.. từ đó phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và đưa ra các 

quyết định quản lý, điều chỉnh quan trọng đưa doanh nghiệp cải thiện khả năng 

sinh lời. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tại sao chúng ta nghèo? : Henry Ford: Cuộc đời và sự nghiệp của tôi = Henry 

Ford: My life and work / Henry Ford. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 304 tr. : hình ảnh 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300158 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.7629222092  

Từ khóa: Doanh nhân, Tiểu sử, Sự nghiệp, Tự truyện 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Henry Ford là người sáng lập Tập đoàn Ô tô Ford và được 

công nhận vì những đóng góp vĩ đại trong việc thay đổi cuộc sống của người dân 

Mỹ và phát triển nguyên tắc "sản xuất là phục vụ xã hội". Trong cuốn sách Henry 

Ford viết: "Đam mê là một trong số ít những tài sản quý giá của con người. Một 

người quyết đoán có thể thành công trong hầu hết mọi việc mà anh ta theo đuổi, 

nhưng nếu không đam mê những việc đó thì thành công cũng không còn mấy ý 

nghĩa". 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thái độ của người dân vùng Duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên 

nhiên ven biển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hiện nay : Sách chuyên khảo / 

Chủ biên: Bùi Thị Vân Anh... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 327 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002847, 02VV00002848, 11LSS2300310, 11LSS2300311 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 639.809597 

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, Tài nguyên thiên nhiên, 

 Vùng ven biển, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Vùng duyên hải, Miền Bắc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tham nhũng dầu mỏ: Thế lực nhiễu loạn thế giới : Sách tham khảo / Alexandra 

Gillies; Dịch: Phạm Nguyên Trường. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 486 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000648, VV00014747 

Từ khóa: Tham nhũng, Công nghiệp dầu mỏ 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp độc giả tiếp cận những thương vụ dầu mỏ 

khổng lồ với hàng chục vụ án tham nhũng đầy tai tiếng, phức tạp và có tầm ảnh 

hưởng toàn cầu, kéo theo hàng tỷ đôla Mỹ tiền công quỹ bị bòn rút bằng những 

thủ đoạn tinh vi và mới lạ. Ở đó, ông chủ của các công ty dầu khí dấn thân vào 

những phi vụ mà nếu trót lọt sẽ mang lại lợi nhuận kếch xù nhưng rủi ro lại vô 

cùng lớn nhằm giành quyền khai thác các lô dầu mỏ béo bở  các chính trị gia ở 

Braxin và Nigieria biển thủ hàng tỷ đô la Mỹ để  nuôi  chiến dịch bầu cử của họ  

các chế độ đạo tặc trị ở Angola, Adecbaigian  đồng thời đưa ra nhiều nhận định, 

thông tin sự kiện có tính tham khảo, trong đó có những nhận định đánh giá cần 

tiếp tục nghiên cứu và thảo luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thay đổi hay là chết - Bí quyết giúp các thương hiệu huyền thoại luôn dẫn đầu / 

Jennings Jason; Dịch: Hạnh An. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 359 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000552 

Từ khóa: Thương hiệu, Kinh doanh, Lãnh đạo,  

Doanh nghiệp, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp những phương thức kiến tạo công 

ty hấp dẫn, dễ tiếp cận và thực tế, giúp bạn giành lợi thế trong thị trường siêu 

cạnh tranh ngày nay. Ngoài ra, chúng ta thấy được tầm quan trọng vượt trội của 

sự thay đổi, đổi mới và kiến tạo - những yêu cầu chính để bất kỳ tổ chức nào 

cũng có thể thành công lâu dài. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thế giới không rác thải: Nền kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp phát triển bền 

vững và bảo vệ hành tinh như thế nào? / Ron Gonen; Dịch: Chi Nhân. - Hà Nội : 

Công thương, 2022. - 342 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000644, 24VV00002623 

Từ khóa: Phát triển bền vững, Bảo vệ môi trường,  

Kinh tế tuần hoàn, Doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm: Đánh bại hệ thống chỉ biết lấy đi và xả rác 

thải; Một kho giải pháp tuần hoàn phong phú 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Thổi hồn thương hiệu làm triệu người mê / David Aaker; Dịch: Nguyễn Nụ. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2022. - 331 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000496 

Từ khóa: Kinh doanh, Thương hiệu, Xây dựng thương hiệu 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách thức áp dụng sức 

mạnh của việc kể chuyện để truyền tải các thông điệp chiến lược trong thời đại 

truyền thông xã hội bùng nổ hiện nay. Cuốn sách cũng giải thích tại sao việc kể 

chuyện rất hữu ích – cần thiết – trong việc làm cho thông điệp của bạn trở nên 

sống động hơn thông qua việc đưa ra các chỉ dẫn và dẫn chứng thành công cụ thể 

của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Cocacola, Lifebuoy, Redbull, 

Knorr… Một vài kiến thức để bạn sáng tạo được câu chuyện thương hiệu để đời 

như: suy nghĩ về tính cách và định vị của thương hiệu sau đó viết tóm lược ngắn 

gọn các ý tưởng cho câu chuyện thương hiệu. Hãy nhìn vào bản tóm tắt đó và 

xem xét những yếu tố như: Sự tin cậy: Tại sao bạn đủ năng lực để bán sản phẩm 

này? Sự khác biệt: Tại sao bạn KHÁC BIỆT với những đơn vị khác cùng bán 

loại sản phẩm này? (Hãy tích cực và trung thực khi trả lời câu hỏi này). Mục 

đích: Lý do bạn lại muốn kinh doanh? Bạn đang muốn tạo ra sự khác biệt hoặc 

tác động gì? (Hãy thêm vào nhiều cảm xúc nhất có thể. Mọi người muốn biết bạn 

quan tâm tới điều gì). Cốt truyện và tính cách: Điều gì làm cho câu chuyện của 

bạn đáng để được lắng nghe? Điều gì sẽ thu hút khách hàng ở mức độ cá nhân? 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Thu hút nguồn vốn FDI của Nhật Bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh tại tỉnh 

Quảng Ninh / Phạm Hồng Biên. - Hà Nội, 2023. - 189 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002187 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Thu hút vốn FDI, Thúc đẩy tăng trưởng xanh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thuận theo hoàn cảnh : Không có một chiến lược phát triển vạn năng / Brian Levy; 

Dịch: Nhóm Book Hunter. - Hà Nội : Tri thức, 2022. - 416 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300181 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.9  

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Cải cách,  

Chiến lược phát triển, Chính sách phát triển 

Giới thiệu nội dung: Quản trị tốt chính là mục tiêu tối hậu mà mọi quốc gia đều 

hướng tới trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, mô tả được các nhà nước quản trị 

tốt không hô biến chúng trở thành hiện thực trong nháy mắt. Những thực hành tốt 

nhất (best practices) ngầm định rằng tất cả các chính sách và thể chế đều có thể 

chuyển đổi, cải cách và sắp xếp lại phù hợp với từng hoàn cảnh đặc thù. Cuốn 

sách này cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách, những nhà tài trợ cũng 

như tất cả những ai đang dấn thân vào hành trình cải cách một hướng dẫn thực 

tiễn, chuyên sâu - một cách tiếp cận “vừa vặn” (good fit) đối với chính sách phát 

triển, một hướng đi khác với cách tiếp cận “chìa khóa vạn năng tốt nhất” (one-

size-fits-all best practices)” đối với tiến trình cải cách thể chế (và rộng hơn là quá 

trình hoạch định chính sách phát triển) đã thống trị những diễn ngôn chính trị về 

phát triển trong những thập niên gần đây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành ngân hàng ở Việt Nam / Nguyễn 

Hoài Phương. - Hà Nội, 2023. - 182 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002211 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách phát triển,  

Phát triển nhân lực, Ngành ngân hàng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tiến hành hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây 

(1998-2010) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Huế. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2022. - 243 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000305 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Thương mại, Hành lang kinh tế, 1998-2010 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp chúng ta hiểu sâu sắc và có hệ thống hơn về 

tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây cùng 

những tác động của nó tới các nước thành viên và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. 

Kết quả này góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức hợp tác cùng phát 

triển của nhân dân ở bốn nước thuộc EWEC nói riêng và khu vực ASEAN nói 

chung trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói riêng. Cuốn sách này 

gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở của hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành 

lang kinh tế  Đông Tây. Chương 2: Sự tiến triển của các lĩnh vực hợp tác kinh tế 

giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây (1998-2010), Chương 3: Một số 

nhận xét về tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông 

Tây (1998-2010). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Triết lý đầu tư của Warren Buffett / Glen Arnold. - Hà Nội : 1980 Books ; Công 

thương, 2022. - 391 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000630 

Từ khóa: Triết lí đầu tư giá trị, Nhà đầu tư, Chiến lược đầu tư 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập tới triết lý đầu tư giá trị mà 

Warren Buffett đã theo đuổi cả cuộc đời mình, thông qua việc phân tích mười 

thương vụ thâu tóm mà ông thực hiện để trở thành một tỷ phú. Cuốn sách đã tập 

trung xoay quanh vào và trả lời cho những những câu hỏi  tại sao : Tại sao 

Warren Buffett lại tin tưởng công ty này? Tại sao ông lại tin tưởng vào những cổ 

phiếu đó và tại sao ông lại dùng cách tiếp cận và quản lý như vậy? Để từ đó làm 

rõ về tư duy đầu tư giá trị của Warren Buffett trong giai đoạn sôi nổi và ấn tượng 

nhất sự nghiệp vĩ đại của ông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Từ điển thuật ngữ kinh tế thương mại Trung-Việt / Chủ biên: Trần Thị Ánh 

Nguyệt; Phạm Thị Chuẩn... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. 

- 451 tr. 

Ký hiệu kho: 15TD00000214 

Từ khóa: Từ điển, Thuật ngữ kinh tế thương mại, Kinh tế thương mại,  

Tiếng Trung Quốc, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Sách giới thiệu 10.001 thuật ngữ trong lĩnh vực kinh tế 

thương mại, được sắp xếp theo thứ tự abc của phiên âm chữ cái đầu tiên trong 

thuật ngữ tiếng Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Tư duy lại chiến lược : Bí quyết làm chủ sự thay đổi và đưa ra quyết định tối ưu / 

Steve Tighe. - TP. Hồ Chí Minh : Saigon Books ; Thế giới, 2022. - 337 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000615 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Năng lực doanh nghiệp, Tư duy chiến lược,  

Phát triển doanh nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về chiến 

lược và các công cụ cần thiết để giúp các nhà quản lý trong lĩnh vực nâng cao 

năng lực doanh nghiệp xác định được tương lai mà họ mong muốn cho doanh 

nghiệp. Thông qua ba phần chính: Tìm kiếm, Học hỏi, Thực hiện, tác giả đã 

hướng dẫn cách sử dụng các kịch bản để dự đoán những thay đổi sắp xảy ra, làm 

quen với tương lai, giải phóng tài năng kinh doanh trong tổ chức, huy động sự 

ủng hộ từ đội ngũ nội bộ và đưa tầm nhìn xa vào quy trình lập kế hoạch và đổi 

mới để có thể đưa ra những quyết định tốt và phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ 

trong bối cảnh ngày nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tư duy thiết kế ứng dụng trong phát triển doanh nghiệp: Giải pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển mô hình, dòng giá trị và tăng trưởng kinh doanh / Michael 

Lewrick; Người dịch: Huỳnh Hữu Tài; ĐàoThị Hương Lan. - Hà Nội : Công thương ; 

Công ty Sách Alpha, 2023. - 338 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000663 

Từ khóa: Kinh doanh, Phát triển doanh nghiệp,  

Hỗ trợ doanh nghiệp, Lập kế hoạch 

Từ khóa địa lí: Thế giới 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra một mô hình toàn diện cho việc thiết kế, 

phát triển và triển khai các hệ sinh thái kinh doanh. Ông cũng trình bày các 

phương pháp và công cụ thiết kế quan trọng nhất mà bạn cần để tạo nên thành 

công cho hệ sinh thái của riêng mình. Ba giai đoạn quan trọng để triển khai 

phương pháp tư duy thiết kế trong kinh doanh bao gồm: Thứ nhất, trọng tâm là 

chỉ ra vấn đề hoặc cơ hội cần được giải quyết thong qua sự đồng cảm. Thứ hai, 

cân bằng giữa những cân nhắc có tính khả thi về kỹ thuật, thương mại, đồng thời 

đáp ứng nhu cầu của người dung. Thứ ba, quá trình lập lại và kết nối liên tục giữa 

cảm hứng, ý tưởng và thực thi nhằm giúp độc giả nhận thức đầy đủ về giải pháp 

chiến lược mới và hiện đại nhất, giúp tăng trưởng kinh doanh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Từ quản lý đến lãnh đạo: Sứ mệnh dẫn đầu / Michael Hyatt; Người dịch: Quỳnh 

Thi. - Hà Nội : Thế giới ; Sài Gòn Books, 2022. - 230 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000675 

Từ khóa: Nhà lãnh đạo, Nhà quản lí, Kinh doanh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra 6 công cụ có thể giúp bạn xây dựng một 

tầm nhìn hấp dẫn, tập hợp đội nhóm của bạn xung quanh tầm nhìn và chuyển tầm 

nhìn thành những kế hoạch thực tiễn nhằm đạt được kết quả. Tầm nhìn là yếu tố 

cốt lõi để lãnh đạo thành công – không gì có thể thay thế nó. Nếu không có tầm 

nhìn, sức ảnh hưởng sẽ dần phai nhạt. Trong kinh doanh, điều này lại càng đúng. 

Là một nhà lãnh đạo, nếu bạn không có một bức tranh rõ ràng về mục tiêu mà 

bạn muốn công ty của mình đạt được sau 3-5 năm, bạn sẽ không thể thu hút mọi 

người đi theo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Văn hóa - Nguồn tài nguyên đặc hữu của du lịch Việt Nam / Dương Văn Sáu. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 218 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000655, 11LSS2300154 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.4791597  

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Kinh tế du lịch, Phát triển du lịch, Du lịch sinh thái,  

Sản phẩm du lịch, Di sản văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu, đánh giá, rút ra nhận thức để biến hành động cụ 

thể trên những khía cạnh của hoạt động kinh doanh du lịch. Cuốn sách gồm 

những bài viết có liên quan đến hoạt động đào tạo nhân lực du lịch chất lượng 

cao, đáp ứng những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt 

Nam hiện nay. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố quyết định để kinh 
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tế du lịch Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, sớm trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam. Cùng với đó là những bài viết về xây dựng sản 

phẩm du lịch ở một số địa phương trên khắp miền đất nước lấy đó làm minh họa 

và gợi ý cho những luận khuyết khoa học về phát triển du lịch bền vững ở Việt 

Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Warren Buffett - Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ / Roger Lowenstein; 

Dịch: Minh Diệu, Phương Lan. - Hà Nội : Công thương, 2021. - 613 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300122 

Ký hiệu phân loại (DDC): 332.6092  

Từ khóa: Kinh tế tư bản, Nhà tư bản, Doanh nhân, Đầu tư chứng khoán,  

Thị trường tài chính, Tiểu sử, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Warren Buffett 

Giới thiệu nội dung: Bằng cách viết ngắn gọn và ngôn từ phong phú, Roger 

Lowenstein không chỉ vẽ nên những hình ảnh rất thật về Warren Buffett, một 

người tài giỏi mà không xa cách, giàu có mà không kiêu sa, một người kỳ dị 

trong đầu tư, dung dị trong phong cách và giản dị trong cuộc sống qua đó giúp 

cho người đọc hiểu hơn về nền kinh tế tư bản của Hoa Kỳ với xương sống để vận 

hành là các hoạt động và thị trường tài chính. 

 

Warren Buffett: Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ / Roger Lowenstein; 

Dịch: Minh Diệu, Phương Lan. - Hà Nội : Công thương ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 

613 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000653 

Từ khóa: Nhà tư bản, Nhà đầu tư, Chiến lược đầu tư, Đầu tư chứng khoán 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Warren Buffett 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích chiến lược đầu tư của Buffett - một triết 

lý dài hạn căn cứ vào việc mua cổ phần của các công ty được định giá thấp thị 

trường và giữ cho đến khi đạt được giá trị thực của chúng và chỉ ra triết lý đó 

chính là sự phản chiếu những giá trị cuộc sống mà ông theo đuổi từ thời trai trẻ. 

Khởi đầu từ con số 0, chỉ đơn giản bằng cách chọn các cổ phiếu và các công ty 

để đầu tư, ông tích lũy được một tài sản ròng đồ sộ trị giá 10 tỷ đô la và hiện vẫn 

đang ngày càng tăng. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Xuất khẩu dệt may Việt Nam trong bối cảnh hình thành các hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới / Chu Trọng Trí. - Hà Nội, 2023. - 170 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002219 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Thương mại quốc tế, Xuất khẩu dệt may, Hiệp định thương mại tự do 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2019. - Hà Nội : Thống kê, 2019. - 584 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000269 

Từ khóa: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Hàng hóa, Số liệu thống kê, 2019 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Bỉ, Đức, Đông Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp số liệu xuất nhập khẩu của Việt 

Nam với 110 nước bạn hàng và mỗi nước có tổng mức lưu chuyển ngoại thương 

trên 50 triệu USD. Nội dung cuốn sách này gồm 4 phần. Phần 1: Trị giá xuất 

nhập khẩu. Phần 2: Mặt hàng chủ yếu xuất nhập khẩu. Phần 3: Xuất nhập khẩu 

với một số khối nước. Phần 4: Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

LỊCH SỬ 

 

Bài học Israel: cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất thế giới / Nguyễn 

Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 403 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000556 

Từ khóa: Lịch sử dân tộc, Người Do Thái 

Từ khóa địa lí: Israel 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách không chỉ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn 

khá hệ thống về lịch sử dân tộc Do Thái, mà quan trọng hơn, thực tế hơn nó còn 

là một công trình khảo cứu về đất nước Israel từ khi được thành lập đến năm 

1968. Nội dung sách gồm 3 phần. Phần 1: Dân tộc Do Thái; Phần 2: Thành lập 

quốc gia ISRAEL; Phần 3: Quốc gia ISRAEL. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Bán đảo Ả Rập: tinh thần Hồi giáo và thảm kịch dầu mỏ / Nguyễn Hiến Lê. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2022. - 500 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000555 

Từ khóa: Hồi giáo, Dầu mỏ, Chiến tranh, Xung đột chính trị 

Từ khóa địa lí: Ả Rập 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về bán đảo Ả Rập là đế quốc của Hồi giáo 

gồm 7 quốc gia, cũng là đế quốc của dầu lửa vì dầu lửa chi phối nó cũng như Hồi 

giáo. Bốn chục năm nay ở bán đảo Ả Rập xảy ra không biết bao nhiêu xung đột: 

xung đột giữa các đế quốc, xung đột giữa các quốc gia Ả Rập,… Lịch sử hiện đại 

bán đảo Ả Rập ly kì như lịch sử Trung Hoa thời Đông Chu liệt quốc, và cũng có 

đủ những nhân vật lạ lùng như nhân vật Đông Chu. Cuốn sách này còn hấp dẫn 

hơn cuốn bài học Israel. Hai cuốn hợp thành một bộ rất đầy đủ về vấn đề Trung 

Đông mà những ai quan tâm tới thời cuộc đều không thể bỏ qua được. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Bốn thành phố biến mất : Lịch sử bí ẩn về kỉ nguyên đô thị / Annalee Newitz; 

Dịch: Đoàn Nam Anh. - Hà Nội : Dân trí, 2022. - 315 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300193 

Ký hiệu phân loại (DDC): 911  

Từ khóa: Địa lí học lịch sử, Đô thị, Thành phố 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trong "Bốn thành phố biến mất : Lịch sử bí ẩn về kỉ nguyên 

đô thị", nhà báo nổi tiếng về mảng khoa học Annalee Newitz đưa độc giả bước 

vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và vô cùng cuốn hút khi tìm hiểu lịch sử của 

cuộc sống đô thị. Tác giả khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành 

phố cổ đại. Mỗi thành phố là trung tâm của một nền văn minh phát triển rực rỡ: 

địa điểm thời đại đồ đá mới Çatalhöyük (tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ vào thời 

điểm hiện tại), thij trấn nghỉ mát Pompeii của La Mã (trên bờ biển phía Nam của 

Ý ngày nay), siêu đô thị Angkor của Đế quốc Khmer (nay là Campuchia) và đô 

thị của người bản địa Cahokia nằm bên sông Mississipi (Mỹ). Tác giả đã đến bốn 

địa điểm trên, tiến hành các nghiên cứu kĩ lưỡng về khảo cổ học, cũng như gặp 

gỡ, trao đổi với rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ để phát hiện ra lý do tại 

sao mọi người lại rời bỏ những khu định cư cổ đại này. Bốn thành phố biến mất 

là một cuộc hành trình vào quá khứ bị lãng quên, nhưng giúp chúng ta nhìn thấy 

trước tương lai về cuộc sống tại thành phố của phần lớn người dân trên trái đất, 

đồng thời, nó cũng có thể tiết lộ điều gì đó về số phận các thành phố của chính 

chúng ta. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Các cuộc khởi nghĩa nông dân / Biên soạn: Phạm Trường Khang. - Hà Nội : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300219 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.70099  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Chiến tranh, Khởi nghĩa nông dân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Kể về cuộc đời của các thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa. Mỗi 

người có một số phận khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là mong muốn lật 

đổ chế độ phong kiến đương thời, hy vọng vào một cuộc đổi đời, song kết cục đa 

phần đều bế tắc, đau thương và bi hùng. Tuy nhiên, cuộc đời của nhiều thủ lĩnh 

các cuộc khỏi nghĩa nông dân đã được dân chúng tôn vinh và dã sử đã bao trùm 

lên cuộc đời họ những vầng hào quang và đã được sử sách ghi lại như: Trần Cảo, 

Trần Tuân, Nguyễn Hữu Cầu, Vũ Đình Dung, Nguyễn Danh Phương,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam – Lào - Campuchia / Sưu tầm, 

biên soạn: Vũ Thị Kim Yến. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2021. - 183 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000521 

Từ khóa: Biên niên sử, Lịch sử hoạt động, Quan hệ quốc tế, Quan hệ ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Lào, Campuchia 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này giới thiệu biên niên lịch sử hoạt động của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lào và Campuchia cùng những hồi ức, những câu 

chuyện kể, những bài báo, bài nghiên cứu… qua đó khắc họa những nỗ lực, phấn 

đấu không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng tình đoàn kết giữa 

ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia để cùng chung sức, đồng lòng gánh vác 

qua những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh giành độc 

lập và giải phóng đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

  Cuộc chiến tranh công nghệ cao ở hàng rào điện tử McNamara (1966-1972) : 

Sách chuyên khảo / Hoàng Chí Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2022. - 235 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300244 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7043  
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Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Chiến tranh, Công nghệ cao,  

Hàng rào điện tử McNamara, 1966-1972 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Nội dung làm rõ sự ra đời của Hàng rào điện tử McNamara 

tại chiến trường Việt Nam, thực chất là một hình thức chiến tranh công nghệ cao 

lần đầu tiên được triển khai một cách quy mô trên thế giới; cấu trúc và cơ chế 

vận hành của hàng rào ngăn chặn; cuộc đấu tranh chống chiến tranh công nghệ 

cao mà trực tiếp là sự tham gia của các lực lượng trên chiến trường Bắc Quảng 

Trị và đường Trường Sơn nhằm làm thất bại âm mưu của Mỹ ngăn chặn sự chi 

viện từ miền Bắc cho cách mạng miền Nam và tiến tới xóa bỏ tuyến hàng rào. 

Qua đó, chứng minh bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trước sức mạnh khổng lồ và 

những thành tựu khoa học quân sự mới nhất của siêu cường Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Du hành cùng Herodotus / Ryszard Kapuściński; Dịch: Nguyễn Thái Linh. - Hà Nội 

: Thế giới, 2022. - 364 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300222 

Ký hiệu phân loại (DDC): 915  

Từ khóa: Địa chí, Du lịch, Du hành 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả trên hành trình khám 

phá đất nước, văn hoá, con người Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước châu Á 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương / Cù Mai Công. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 220 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300243 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.779  

Từ khóa: Địa danh, Văn hóa, Di tích, Đời sống xã hội, Con người 

Từ khóa địa lí: Sài Gòn - Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Sách mang tính biên khảo với nhiều tư liệu được tìm kiếm 

công phu, nhiều chi tiết sắc nét, thấp thoáng trong đó là tình cảm sâu nặng về Sài 

Gòn - Gia Định của một người am hiểu thành phố, sống thường xuyên trên 

đường phố từ sáng sớm đến tối mịt, từ thời trai trẻ tới giờ...  - Phạm Công Luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Giáo dục và khoa cử Đại Việt từ năm 1527 đến năm 1592 / Phan Đang Thuận. - Hà 

Nội, 2023. - 226 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002190 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Giáo dục, Khoa cử, Đại Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hà Nội một thuở phố và người / Nguyễn Việt Cường. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. 

- 283 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300192 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.731  

Từ khóa: Văn hóa, Địa danh, Con người, Văn hóa ẩm thực 

Từ khóa địa lí: Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  "Hà Nội một thưở phố và người" ghi dấu những nét văn hóa 

rất riêng, rất đặc trưng của Hà Nội và người Hà Nội qua từng thời kỳ dưới góc 

nhìn của một con người Hà Nội, đã gắn bó với mảnh đất Thủ đô suốt mấy chục 

năm sinh sống và như tiếp lửa cho những con người yêu Hà Nội thêm hiểu và 

gắn bó với mảnh đất này, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay của Hà Nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hàn Quốc quốc gia gây sững sờ: vươn lên rực rỡ từ đống tro tàn-Thâm cung bí 

sử về một hiện tượng kinh tế, chính trị và văn hóa / Tudor Daniel; Dịch: Lê Thị 

Trúc Quỳnh. - Hà Nội : Thế giới, 2022. - 406 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000304, 11LSS2300179 

Từ khóa: Chính trị, Văn hóa, Lịch sử, Xã hội, Kinh tế 

Từ khóa địa lí: Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày lịch sử quá trình đất nước Hàn Quốc, kể 

từ khi tách khỏi Triều Tiên, khắc phục hậu quả hơn năm mươi năm bị Nhật đô hộ 

và cuộc chiến Triều - Hàn, để vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng về tất 

cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, tín ngưỡng, nghệ thuật, điện ảnh... 

Đồng thời cuốn sách nói về sự biến đổi nhanh chóng của Hàn Quốc. Hơn năm 

mươi năm trước, Hàn Quốc là một vùng kinh doanh hoang tàn. Ngày nay, nó 

không chỉ là nền kinh tế đứng thứ 11 trên toàn thế giới mà còn là một nền dân 

chủ đầy sức sống và một lực lượng văn hóa mới nổi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  
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Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hiệp định Giơnevơ lịch sử thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam / Tuyển chọn 

và hệ thống: Quí Lâm. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2019. - 391 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000270 

Từ khóa: Hiệp định hòa bình, Hiệp định Genever, Cách mạng, 1954 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về 

vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và ý nghĩa thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam  từ đó củng cố 

niềm tin, nâng cao tinh thần đoàn kết  kế thừa, phát huy cao độ những bài học 

knh nghiệm từ việc đàm phán, ký kết hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Đông Dương trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. Cuốn sách này gồm 3 phần. Phần 1: Đường lối, quan điểm của 

Đảng đối với hội nghị Giơnevơ và công tác đấu tranh thi hành Hiệp định 

Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam. Phần 2: đấu tranh thi hành 

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam. Phần 3: Hiệp định 

Giơnevơ lịch sử - thắng lợi, vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Bài học kinh 

nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hoạt động của bộ Công dưới đời vua Tự Đức qua các châu bản nhà Nguyễn / Hà 

Mai Phương. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 387 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300247 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7029  

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Nhà Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu, phiên dịch và chú thích một số châu bản thuộc 

bộ Công - một trong sáu bộ dưới đời vua Tự Đức; Thể thức điều hành công vụ 

của bộ Công; Các hoạt động chính và đặc biệt là những châu phê của vua Tự Đức 

đối với những bản tấu trình của quan lại địa phương, để từ đó người đọc phần 

nào nhận thấu được tài cai trị cũng như ý hướng của vua Tự Đức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hội kín xứ An Nam = Les sociétés secrètes en terre D'Annam / Georges Coulet; 

Dịch: Nguyễn Thanh Xuân, Phan Tín Dụng. - Hà Nội : Hội Nhà văn ; Công ty sách 

Omega Việt Nam, 2021. - 480 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 02VV00002791 

Ký hiệu phân loại (DDC): 366.09597 

Từ khóa: Hội kín, Thời kì thuộc Pháp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tác phẩm gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Vai trò của 

bùa chú trong hội kín; Phần thứ hai: Vai trò của tôn giáo trong hội kín; Phần thứ 

ba: Vai trò của giới phàm phu trong hội kín. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Huế - Điều kỳ bí / Louis Chochod; Dịch: Nguyễn Thành Quang. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2022. - 394 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300128 

Ký hiệu phân loại (DDC): 915.9749  

Từ khóa: Văn hóa, Tôn giáo, Văn hóa dân gian, Đời sống tinh thần, Cổ vật 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Kinh đô Huế và những bí ẩn của nó đã tạo nên cảm hứng 

cho nhiều tác giả người Pháp qua nhiều thế hệ. Nội dung cuốn sách được viết vào 

những thời gian khác nhau, đôi khi cách nhau khá xa, chúng liên quan tới những 

điều mà tác giả đã được nghe và thấy ở Huế từ năm 1906 đến năm 1926 và được 

tập hợp lại một cách chặt chẽ, tạo thành một thể thống nhất mà các thành phần bổ 

sung cho nhau, đồng thời nhắm vào cùng mục đích là chỉ dẫn cho người Pháp về 

một số điều đặc biệt vẫn còn ít được khám phá và biết đến trong đời sống tinh 

thần và đạo đức của người An Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Khởi nghĩa vua Duy Tân qua hồ sơ lưu trữ / Sưu tầm, biên soạn: Lưu Anh Rô, 

Nguyễn Trương Đàn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 419 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300190 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.703  

Từ khóa: Thời kì thuộc Pháp, Kháng chiến chống Pháp,  

Khởi nghĩa vua Duy Tân, Hồ sơ lưu trữ, 1916 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: “Khởi nghĩa vua Duy Tân qua hồ sơ lưu trữ” phác họa một 

bức tranh toàn cảnh rất chân thực và sống động về Khởi nghĩa vua Duy Tân năm 

1916, bằng các bản cung của những yếu nhân phong trào như: Vua Duy Tân, 

Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu, Lâm Nhĩ, Phan 
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Thành Tài…; các công văn, điện báo, mật điện, công điện, các bản án cùng các ý 

kiến của quan lại, đại thần chính quyền Nam triều, chính quyền thực dân Pháp tại 

Trung Kỳ và Đông Dương đề cập đến cuộc khởi nghĩa. Các hồ sơ lưu trữ này sẽ 

giúp chúng ta trả lời một cách đầy đủ, chính xác các câu hỏi: Tại sao cuộc khởi 

nghĩa phải diễn ra tháng 5.1916, giờ G. của cuộc khởi nghĩa chính xác là mấy 

giờ? Sự thực có bao nhiêu lần Thái Phiên - Trần Cao Vân gặp vua Duy Tân và 

gặp ở đâu? Có bao nhiêu chiếu chỉ được ban hành? Có hay không sự trợ giúp của 

người Đức? Những tấm bia miệng về các quan lại Nam triều cộng tác với thực 

dân Pháp để đàn áp phong trào liệu có hàm oan?… 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử phương Đông / Lê Đình Chỉnh. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022. 

- 438 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300226 

Ký hiệu phân loại (DDC): 950  

Từ khóa: Lịch sử hình thành, Lịch sử phát triển, Cổ đại, Trung đại, Cận đại 

Từ khóa địa lí: Phương Đông 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan về phương Đông  sự hình hành và phát triển của 

lịch sử phương Đông qua các thời kỳ: Phương Đông thời kỳ cổ đại, trung đại, cận 

đại. Phân tích về trường hợp hai nước Nhật Bản và Thái Lan không bị thực dân 

phương Tây biến thành thuộc địa 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử văn minh Ả Rập / Will Durant; Dịch: Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2021. - 475 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000492 

Từ khóa: Lịch sử văn minh, Lịch sử hình thành, Quá trình phát triển 

Từ khóa địa lí: Ả Rập 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu về sự hình thành và phát triển của các 

quốc gia hồi giáo Ả Rập. Những điểm tuyệt đỉnh trong lịch sử, xã hội mới sản 

xuất cùng trong một thời gian những vĩ nhân trong chính giới, giáo giới, trong 

văn học, hóa học, triết học và y học. Một phần văn minh rực rỡ ấy là di sản của 

Hi Lạp nhưng một phần lớn, nhất là về chính trị, thi ca và nghệ thuật là riêng của 

dân tộc Ả Rập. Văn minh là sản phẩm của nhiều dân tộc, nhiều tổ chức và tôn 

giáo hợp tác với nhau và không một người nào nghiên cứu lịch sử văn minh lại 

có thể cuồng nhiệt kì thị chủng tộc hay tôn giáo, họ tôn kính và mang ơn bất kì 

dân tộc nào đã cầm bó đuốc văn minh và làm cho di sản của mình thêm phong 

phú. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh Ấn Độ / Durant Will; Dịch: Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2022. - 482 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000558 

Từ khóa: Lịch sử văn minh, Tôn giáo, Đạo Phật, Văn học, Nghệ thuật 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp ta hiểu thêm về đất nước, con người đặc biệt 

là lịch sử Ấn Độ thông qua biên niên lịch sử của Ấn Độ, nguồn gốc Phật Thích 

ca, đời sống văn hóa tinh thần, văn học, nghệ thuật cũng như tôn giáo là Ấn độ 

giáo và Kitô giáo. Đây là một bán đảo mênh mông rộng trên năm triệu ki-lô-mét 

vuông, 320 triệu dân, bằng một phần năm dân số thế giới, nền văn minh trên bán 

đảo phát triển đều đặn từ thời Gandhi, Raman và Rabindranath Tagone, dân 

chúng hiện còn theo đủ các tín ngưỡng có thể tưởng tượng được, từ hình thức 

sùng bái ngẫu tượng của các dân tộc dã man tới một hình thức phiếm thần giáo tế 

nhị nhất, duy linh nhất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới : Phần IV. Thời đại Đức tin. Tập 4 : Đỉnh cao của 

Thiên Chúa giáo / Will Durant; Dịch: Phạm Viêm Phương. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2022. - 525 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300241 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909  

Từ khóa: Văn minh, Tôn giáo, Giáo hội, Thiên Chúa giáo 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trình bày các khía cạnh kinh tế, chính trị, pháp lý, quân sự, 

lịch sử, tôn giáo,... của nền văn minh thời Trung cổ, từ năm 325 đến 1300 CN: 

Những cuộc thập tự chinh (1095-1291); Cách mạng kinh tế (1066-1300); Giai 

đoạn phục hồi của châu Âu (1095-1300); Nước Ý trước thời Phục hưng (1057-

1308); Giáo hội Công giáo Roma (1095-1294); Tòa Thẩm tra giáo lý buổi đầu 

(1000-1300); Tu sĩ và đan sĩ (1095-1300). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần X : Rousseau và cách mạng. Tập 3 : Bắc Âu Tin 

lành / Will Durant, Ariel Durant; Dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; 

Institute of Education, 2022. - 413 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002813 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 940.253 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Văn minh, Đời sống xã hội, Đời sống tôn giáo,  

Tư tưởng triết học, Nhân vật lịch sử, Thế kỉ 18 

Từ khóa địa lí: Bắc Âu 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu văn minh và một số nhân vật tiêu biểu trong thế 

kỷ 18 tại các nước Bắc Âu như nước Đức (1756-1786), Kant (1724-1804), 

Weimar (1733-1787 và 1775-1805). Goethe (1805-1832), người Do Thái (1715-

1789) và các nước như Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần X : Rousseau và cách mạng. Tập 1 : Nước Pháp 

trước cơn đại hồng thủy / Will Durant, Ariel Durant; Dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà Nội 

: Khoa học xã hội ;  Institute of Education, 2022. - 522 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002811 

Ký hiệu phân loại (DDC): 944.034 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Văn minh, Đời sống xã hội, Đời sống chính trị, 

Tư tưởng triết học, Thế kỉ 18 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu văn hoá, lịch sử nước Pháp từ đầu thế kỷ 18 đến 

trước năm 1789  giới thiệu nhân vật trung tâm của thời đại Jean Jacques 

Rousseau và bối cảnh lịch sử nước Pháp trước cách mạng tư sản cuối thế kỉ 18. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần X : Rousseau và cách mạng. Tập 2 : Nam Âu 

công giáo / Will Durant, Ariel Durant; Dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội ; Institute of Education, 2022. - 455 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002812 

Ký hiệu phân loại (DDC): 940.253 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Văn minh, Đời sống xã hội, Đời sống tôn giáo,  

Tư tưởng triết học, Thế kỉ 18 

Từ khóa địa lí: Nam Âu 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu văn minh các nước Nam Âu trong thế kỉ 18 như: 

Nước Ý (1715-1759), Bồ Đào Nha và Pombal (1706-1782), Tây Ban Nha và 

phong trào khai minh (1700-1788), Vale, Italia (1760-1789), thời khai minh ở Áo 

(1756-1790), cải cách âm nhạc, Mozart. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần X : Rousseau và cách mạng. Tập 4 : Nước Anh 

thời Samuel Johnson / Will Durant, Ariel Durant; Dịch: Đỗ Lan. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội ; Institute of Education, 2022. - 416 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002814 

Ký hiệu phân loại (DDC): 941.07 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Văn minh, Đời sống xã hội, Đời sống kinh tế, 

 Đời sống chính trị, Đời sống văn hoá, Thế kỉ 18 

Từ khóa địa lí: Anh 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu văn minh, lịch sử nước Anh thời kỳ Samuel 

Johnson trên các phương diện như cách mạng công nghiệp, chính trị, dân chúng, 

thời đại Reynolds, láng giềng của nước Anh, quang cảnh văn chương và sự 

nghiệp của tác giả Samuel Johnson. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần X : Rousseau và cách mạng. Tập 5 : Hồi giáo, 

Đông Âu và nước Pháp phong kiến sụp đổ / Will Durant, Ariel Durant; Dịch: Bùi 

Xuân Linh. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; Institute of Education, 2022. - 554 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002815 

Ký hiệu phân loại (DDC): 940.253 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Văn minh, Đời sống xã hội, Văn minh Hồi giáo,  

Đời sống chính trị, Thế kỉ 18 

Từ khóa địa lí: Pháp, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu lịch sử, văn minh Hồi giáo và Đông Âu thế kỉ 18 

và nguyên nhân, quá trình nước Pháp phong kiến sụp đổ (1774-1789). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Lịch sử văn minh thế giới: Phần VII: Thời đại lý trí khởi đầu.  Tập 1 : Thời huy 

hoàng của nước Anh / Will Durant, Ariel Durant; Người dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà 

Nội : Khoa học xã hội ; IRED Institute of Education, 2023. - 492 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000593 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh, 1558-1649 

Từ khóa địa lí: Thế giới, Anh 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về những giai đoạn phát triển huy hoàng của 

nước Anh qua từng thời kỳ và nổi trội hơn cả là thời kỳ của Elizabeth. Cuốn sách 

trải dài qua 90 năm, mở đầu với việc Nữ hoàng Elizabeth I lên ngôi và kết thúc 

với vụ hành quyết Charles I, Vua của Anh, Iraland và Scotland. Dưới sự cai trị 

không ngoan của Nữ hoàng nước Anh ngày càng phát triển và hưng thịnh. Thời 

đại này cũng sinh ra một tên tuổi nổi bật là William Shakepeare. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới: Phần VII: Thời đại lý trí khởi đầu. Tập 2 : Chiến 

tranh tôn giáo / Will, Durant, Ariel Durant; Người dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội ; IRED Institute of Education, 2023. - 562 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000594 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh, Chiến tranh tôn giáo, 1553-1660 

Từ khóa địa lí: Thế giới, Pháp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hai trong phần VII của Thời đại lý trí mở đầu, 

là nhan đề Chiến tranh tôn giáo vắn tắt của " Cuộc đấu tranh gianh quyền lực của 

các đức tin: 1556-1648". Đây là thời kỳ châu Âu rơi vào khói lửa của những cuộc 

chiến tranh nhân danh tôn giáo. Cuốn sách gồm chín phần chính với các nội dung 

chính sau: chương I Cuộc quyết đấu giành nước Pháp ( 1559-1574); chương II 

Henry IV (1553-1610); chương III Richelieu ( 1585-1610); chương IV Nước 

Pháp đằng sau những cuộc chiến (1559-1643); chương V Khởi nghĩa Hòa Lan ( 

1558- 1648); chương VI tỪ Rubens đến Rembrandt ( 1555-1660); chương VII 

Sự chỗi dậy của phương Bắc ( 1559-1648); chương IX Trận quyết chiến cuối 

cùng của Đế chế (1564-1648). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới: Phần VII: Thời đại lý trí khởi đầu. Tập 3 : Sự thăng trầm 

của Tây Ban Nha và những bước ngập ngừng của lý trí / Will Durant,  Ariel Durant; 

Người dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; IRED Institute of Education, 

2023. - 459 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000595 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn min, Nghệ thuật, Văn học, Triết học, 1556-1682 

Từ khóa địa lí: Thế giới, Tây Ban Nha 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập ba của phần VII trong bộ Thời đại lý trí mở 

đầu có nhan đề Sự thăng trầm của Tây Ban Nha và những bước ngập ngừng của 

lý trí. Nội dung của tập này không dài như các tập trước mà gói gọn trong sáu 

chương. Chương I, II, III, IV viết về nước Ý và Tây Ban Nha. Hai chương sau 

cùng viết về những bước khởi đầu của lý trí và tinh thần khoa học ở châu Âu. 
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Cuốn sách gồm sáu chương cụ thể như sau: chương I Alma Mater Italia (1564-

1648); chương II Sự vĩ đại và suy tàn của Tây Ban Nha (1556-1665); Chương III 

Thoiqd hoàng kim của văn học Tây Ban Nha (1556-1665); chương IV Thời huy 

hoàng của nghệ thuật Tây Ban Nha (1556-1682); chương V Khoa học thời 

Galileo (1558- 1648); chương V Triết học hồi sinh ( 1564-1648). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới: Phần VIII: Thời đại Louis XIV. Tập 1 : Thời hoàng 

kim của nước Pháp / Will Durant, Ariel Durant; Người dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà 

Nội : Khoa học xã hội ; IRED Institute of Education, 2022. - 429 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000596 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh, Nghệ thuật, Văn học, 1643-1715 

Từ khóa địa lí: Thế giới, Pháp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập một nằm trong phần VIII- Thời đại Louis 

XIV có nhan đề Thời hoàng kim của nước Pháp. Đây là tập mở đầu của phần 

VII, những mốc thời gian trong cuốn sách trùng với thời gian trị vì của Vua 

Louis XIV từ năm 1642 đến 1715, thời kỳ mà được ca ngợi như một thế kỷ vĩ đại 

của nước Pháp. Cuốn sách gồm các phần sau: chương I: Buổi chiêu dương 

(1643-1684); chương II: Cuộc thử thách gắt gao của đức tin (1643-1715); 

chương II: Nhà vú và nghệ thuật (1643-1715); chương IV: Molière (1622-1673); 

chương V: Thời kỳ hoàng kim của văn học cổ điển Pháp (1643-1715); chương: 

VI Bi kịch ở Hoà Lan (1649-1715). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới: Phần VIII: Thời đại Louis XIV. Tập 2 : Văn minh 

Anh quốc / Will Durant, Ariel Durant; Người dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội ; IRED Institute of Education, 2022. - 400 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000597 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh, Chính trị, 1649-1715 

Từ khóa địa lí: Anh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập hai trong phần VIII- Thời đại Louis XIV 

có nhan đề  Văn minh Anh quốc, cuốn sách viết về lịch sử Anh quốc giai đoạn 

1649-1714 qua các thời kỳ cai trị của Cromwell, Charles II, James II, William 

III, Marry II và Anne. Cuốn sách nói về những thay đổi của nước Anh về mọi 

mặt và ảnh hưởng lâu dài trên khắp đất nước này. Cuốn sách gồm năm chương 

chính: chương I Cromwell (1649-1660); chương II Milton (1608-1674); chương 

III Thời trung hưng (1660-1685); chương IV Cuộc cách mạng vinh quang (1685-

1714); chương V Từ Dryden đến Swift (1660-1714). 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới: Phần VIII: Thời đại Louis XIV. Tập 3 : Cuộc phiêu 

lưu trí thức / Will Durant, Ariel Durant; Người dịch: Bùi Xuân Linh. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội ; IRED Institute of Education, 2022. - 444 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000598 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh, Khoa học,  

Triết học, Tôn giáo, Trí thức, 1648-1727 

Từ khóa địa lí: Thế giới, Anh, Pháp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập ba trong phần VIII- Thời đại Louis XIV có 

nhan đề Cuộc phiêu lưu trí thức. Tập này phác họa cuộc xung đột giữa lý trí và 

đức tin. Cuốn sách đưa bạn đọc đến với những cuộc phiêu lưu trí thứ của châu 

Âu trên mọi lĩnh vực, đặt nền móng cho triết học và các bộ mộn khoa học khác. 

Nó mở đầu cho thời kỳ Khai minh với niềm tin vào khả năng vô tận của lý trí 

trong việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuốn sách chia làm bảy chương 

với các nội dung sau đây: chương I Từ tư tưởng dị đoan đến kiến thức uyên bác 

(1648-1715); Chương II Cuộc tìm kiếm khoa học (1648-1715); chương II Isaac 

Newton (1642-1727); chương IV Triết học Anh (1648-1715); chương V Đức tin 

và lý trí ở Pháp (1648-1715); chương VI Spinoza (1632-1677); chương VII 

Leibniz (1646-1716). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới: Phần VIII: Thời đại Louis XIV. Tập 4 : Vùng ngoại vi và 

nước Pháp chống lại châu Âu / Will Durant, Ariel Durant; Người dịch: Bùi Xuân Linh. - 

Hà Nội : Khoa học xã hội ; IRED Institute of Education, 2022. - 345 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000599 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh, 1648-1725 

Từ khóa địa lí: Thế giới, Pháp, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Vùng ngoại vi và nước Pháp chống lại châu Âu 

là tập bốn- tập cuối cùng của phần VIII- Thời đại Louis XIV. Cuốn sách được 

chia làm hai phần lớn là " Vùng ngoại vi" và " Nước Pháp chống lại châu Âu". 

Phần đầu tiên của cuốn sách được chia làm năm chương chính cụ thể như sau: 

chương I Cuộc đấu tranh giành biển Baltic (1648-1712); chương II Pyotr đại đế 

(1698-1725); chương III Đế quốc trên đường chuyển biến (1648-1715); chương 

IV Phương Nam hoang hóa(1648-1715); chương V Những khu tập chung của 

người Do Thái (1564-1715). Phần Nước Pháp chống lại châu Âu được gói gọn 

trong một chương cuối là Buổi tịch dương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Lịch sử văn minh Trung Hoa / Durant Will; Dịch: Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2022. - 403 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000557 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh, Dân tộc, Cách mạng 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp chúng ta tìm hiểu về lịch sử Trung Hoa, 

cách mạng,  sự chết và sự gắng sức tiến tới một thể thức mới.  Nội dung sách 

gồm 5 chương có nội dung như sau: Chương 1: Thời đại các triết gia. Chương 2: 

Thời đại các thi sĩ. Chương 3: Thời đại các nghệ sĩ. Chương 4: Dân tộc và quốc 

gia. Chương 5: Cách mạng và phục sinh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lược sử loài người bằng tranh. Tập 1:  Khởi đầu của loài người / Yuval Noa 

Harari, David Vandermeulen  Danielh Casanave; Người dịch: Trân Trí. - Hà Nội : Dân 

trí ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2023. - 245 tr. ; 2023 

Ký hiệu kho: 36V000000589 

Từ khóa: Lược sử, Lịch sử loài người, Truyện tranh 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập 1 của bộ truyện tập trung vào sự hình thành 

nên loài người đang thống trị trái đất hiện nay. Cấu trúc tập 1 gồm 4 phần. Phần  

một là Những kẻ nổi loạn trên đồng cỏ phần này nói về sự tồn tại và những biến 

đổi trong quá trình tiến hóa của loài người. Phần hai là Những bậc thầy hư cấu 

nói về cuộc Cách mạng Nhận thức. Phần 3 Tình dục, nói dối và tranh hang động 

kể về cuộc sống của con người sau Cách mạng Nhận thức. Phần cuối là Những 

kẻ sát nhân liên lục địa mô phỏng quá trình lan rộng của con người ra khắp địa 

cầu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Mười lăm bài giảng về lịch sử Trung Quốc / Chủ biên: Trương Khởi Chi; Dịch: Bùi 

Anh Chưởng, Nguyễn Anh Tuấn, Dương Văn Hà. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2021. - 661 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300187 

Ký hiệu phân loại (DDC): 951.007  

Từ khóa: Văn minh, Xã hội, Văn hóa, Dân tộc, Chính trị, Kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Với 15 bài giảng là 15 chủ đề được trình bày trong sách bao 

quát được nội dung chủ yếu nhất của lịch sử Trung Quốc từ khởi nguồn của văn 

minh Trung Quốc đến tién trình theo đuổi sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ 

nghĩa đầy gập gềnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nam Ô & những chuyện kể / Đặng Phương Trứ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 

426 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300204 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.751  

Từ khóa: Văn hoá, Di tích lịch sử, Nhân vật lịch sử,  

Ẩm thực, Làng cổ, Làng biển 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những câu chuyện kể là ký ức của tác giả về một làng 

biển cổ hiếm hoi còn sót lại, mà mỗi con sóng, hòn đá, rừng cây, giếng nước, 

đình, lăng, chùa miếu đều mang chút hồn văn hóa, đang kêu gọi chúng ta đừng 

lãng quên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nguồn gốc văn minh / Durant Will; Dịch: Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2022. - 218 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000559 

Từ khóa: Văn minh, Lịch sử văn minh 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy văn minh chỉ là sự sáng tạo văn hóa nhờ 

một trật tự xã hội gây ra kích thích. Nó gồm bốn yếu tố căn bản: sự phòng xa về 

kinh tế, sự tổ chức chính trị, những truyền thông luân lí và sự thăng tiến trí thức, 

phát triển nghệ thuật. Chỉ khi nào không còn sự hỗ độn, sự bất an nữa thì văn 

minh mới phát triển được. Nội dung cuốn sách gồm: Những điều kiện tổng quát 

của văn minh; Yếu tố kinh tế của văn minh; Yếu tố chính trị của văn minh; Yếu 

tố luân lí của văn minh; Yếu tố tinh thần của văn minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931 / Nguyễn Văn Khoan. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 159 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300261 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 959.704092 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, 1931, Tư liệu lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Ái Quốc 

Giới thiệu nội dung: Câu chuyện lịch sử ngày 06/06/1931, Bác Hồ (lúc đó hoạt 

động bí mật trên đất Trung Quốc với cái tên Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Anh bắt 

tại Hồng Kông định dẫn độ cho nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương để lấy món 

tiền thưởng lớn, thế nhưng sau đó đã bị thất bại thảm hại trước tài trí ứng xử 

tuyệt vời của Bác trong cơn nguy hiểm, cộng với sự giúp đỡ vô tư đầy lòng nhân 

ái của bạn bè quốc tế, từ lâu đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước giới thiệu 

trên các sách báo và cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả đối với 

sự việc, cũng như với một lòng cảm phục sâu sắc đối với những con người yêu 

công lý, chính nghĩa. Cuốn sách ra đời góp phần tích cực vào công tác giáo dục 

truyền thống yêu nước cách mạng, giáo dục tinh thần và đạo đức của Bác Hồ vô 

vàn kính yêu. 

 

Những con đường đến tính hiện đại / Himmelfarb Gertrude; Dịch: Nguyễn Sỹ 

Nguyên; Hiệu đính: Mai Sơn. - Hà Nội : Tri thức, 2021. - 474 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000531 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Lịch sử tư tưởng, Phong trào khai minh,  

Trí tuệ, Xã hội, Tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Anh, Pháp, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khôi phục thời Khai minh - một thời đại đặc 

biệt tràn đầy những ý niệm mới mẻ về bản tính con người, chính trị, xã hội và tôn 

giáo - từ các sử gia vốn đã xem nhẹ tầm quan trọng của nó và từ các học giả vốn 

đã đề cao quá mức sự Khai minh ở Pháp so với các dòng chảy cùng thời tại Anh 

và Mỹ. Nội dung chính gồm các vấn đề như: 1.  Khai minh của người Anh: Xã 

hội học về đức hạnh. "Những cảm xúc xã hội" và những tâm thế tôn giáo; Kinh 

tế chính trị và những tìm cảm đạo đức; Khai minh của Edmund Burke; Phái giám 

lý: "Một tôn giáo xã hội"; "Thời đại của lòng nhân từ". 2. Khai minh của người 

Pháp: Ý hệ của lý tính. 3. Khai minh của người Mỹ: Chính trị của tự do. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nông thôn Trung Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945 : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần 

Thị Phương Hoa. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 430 tr. : bảng, hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300308, 11LSS2300309 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.703  
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Từ khóa: Nông thôn, Thời kì thuộc Pháp, 1858-1945 

Từ khóa địa lí: Miền Trung, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung nghiên cứu một số khía cạnh của nông thôn Trung 

Kỳ như kinh tế, tổ chức làng xã, văn hóa - xã hội nông thôn Trung Kỳ thời Pháp 

thuộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nông thôn Trung Kỳ từ năm 1958 đến năm 1945 : Sách chuyên khảo / Chủ biên: 

Trần Thị Phương Hoa; Nguyễn Thị Lệ Hà, Bùi Việt Hà. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 430 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002839, 02VV00002840 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.703 

Từ khóa: Nông thôn, Thời kì thuộc pháp, 1858-1945, Đạo Phật,  

Thiền phái Trúc Lâm, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Miền Trung, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Ở Đông Dương / Gaston Donnet; Dịch: Ninh Thị Sinh, Cù Thị Dung, Ninh Xuân 

Thao. - Hà Nội : Thế giới ; Mai Hà Books, 2021. - 319 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002777 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.702 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Tư liệu lịch sử, Thế kỉ 19 

Từ khóa địa lí: Đông Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phi châu thịnh vượng : Lịch sử 5000 năm của sựu giàu có, tham vọng và nỗ lực / 

Meredith Martin; Dịch: Nguyễn Sinh Viện, Nguyễn Hoàng Minh, Đỗ Hoàng. - Hà Nội 

: Thế giới, 2021. - 911 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000376 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Chính quyền cai trị, Chế độ thuộc địa, Thịnh vượng 

Từ khóa địa lí: Châu Phi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là bức tranh toàn cảnh 5000 năm lịch sử của lục 

địa Châu Phi rộng lớn, đặc biệt giai đoạn thịnh vượng đã kéo dài hàng năm, thu 

hút bao nhà thám hiểm và kẻ xâm chiếm đến từ những vùng đất xa xôi, một lịch 
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sử nghiên cứu sâu rộng về những kẻ tìm kiếm tài sản, những nhà thám hiểm, 

những kẻ đê tiện, những tên trộm đã cố gắng tàn nhẫn để lấy vàng, kim cương và 

các kho báu từ châu Phi và người dân ở đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!. Tập 2 / Cù Mai Công. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 287 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300202 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.779  

Từ khóa: Sự kiện lịch sử, Đời sống xã hội, Con người, Khu Ông Tạ 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những câu chuyện sống động, thông tin chi tiết về 

những sự kiện lịch sử, đời sống xã hội, con người ở khu Ông Tạ - nơi tác giả sinh 

ra và lớn lên, tạo nên một Sài Gòn đầy màu sắc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tài trí thông minh của các sứ thần Việt Nam / Biên soạn: Phạm Trường Khang. - 

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 239 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300218 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.70099  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Sứ thần, Ngoại giao, Trí tuệ, Trí thông minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Kể về tài trí, sự ứng xử thông minh, khôn khéo, nhanh nhạy, 

dũng cảm và nghệ thuật đàm phán kiên trì, linh hoạt của các sứ thần Việt Nam 

thời phong kiến, những người đã làm tròn sứ mệnh được ủy thác như: Trương 

Trọng, Vua Lê Đại Hành tiếp xứ, Đỗ Thuận, Lê Thuận Tông, Kiều Văn Ứng, 

Đào Tông Nguyên,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ : Hà Nội thời cận đại / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn 

Quốc Tín. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 229 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300259 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.73103  

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Đời sống văn hóa, Phong tục tập quán, Cận đại 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tái hiện bức tranh văn hoá, phong tục của Hà Nội 

và nêu bật khía cạnh đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội với chất kinh kì và chất 

Kẻ Chợ luôn song hành với đất và người Hà Nội ở thời cận đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại / Jack Weatherford; Dịch: Võ 

Phương Linh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 425 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300196 

Ký hiệu phân loại (DDC): 950.21092  

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Nhân vật lịch sử, Vua, 1162 - 1227 

Từ khóa địa lí: Mông Cổ 

Từ khóa nhân vật: Thành Cát Tư Hãn 

Giới thiệu nội dung: Nội dung đề cập đến cuộc viễn chinh của quân Mông Cổ 

dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn trải qua các thời kỳ và vẽ lại ranh giới 

của thế giới. Thành cát Tư Hãn đã xây lên một công trình không phải bằng đá mà 

bằng quốc gia, Đế chế ấy đã liên kết và hợp nhất các nền văn minh xung quanh 

để hình thành một trật tự thế giới mới. Những chính sách của Thành Cát Tư Hãn 

như xây dựng hệ thống mới dựa trên năng lực cá nhân, lòng trung thành và thành 

tích. Điều đó đã tập hợp những thị trấn buôn bán rời rạc và trì trệ dọc theo Con 

đường Tơ lụa và sắp xếp chúng thành khu vực thương mại tự do lớn nhất lịch sử. 

Ông cắt giảm thuế cho tất cả mọi người, bỏ hẳn sưu thuế với bác sĩ, giáo viên, 

thầy tu và các cơ sở giáo dục. Đồng thời thực hiện điều tra dân số đều đặn, tạo ra 

hệ thống thu tín quốc tế đầu tiên. Ông là người thiết lập một bộ luật quốc tế và 

cương quyết rằng trước pháp luật vua chúa cũng chịu trách nhiệm bình đẳng như 

người chăn gia súc hèn kém nhất. Từ trên mọi cấp độ và phương diện, quy mô và 

phạm vi của những thành tựu Thành cát Tư Hãn đã thách thức các giới hạn của 

trí tưởng tượng và mọi phương pháp lí giải hàn lâm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại / Jack Wetherford; Dịch: 

Võ Phương Linh. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2022. - 

425 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000642 

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Hoàng đế, Trung đại 

Từ khóa địa lí: Mông Cổ 

Từ khóa nhân vật: Thành Cát Tư Hãn 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy Thành Cát Tư Hãn là nhà chinh phạt vĩ 

đại nhất trong lịch sử thế giới.  Từ thời thơ ấu gian khó của Thành Cát Tư Hãn 

đến quá trình xây dựng đế chế thương mại đầu tiên, cho đến sự kết nối chặt chẽ 

với các lục địa châu Âu và châu Á. Ông tập hợp những thị trấn buôn bán rời rạc 

và trì trệ theo con đường Tơ lụa và sắp xếp chúng thành khu vực thương mại tự 

do lớn nhất lịch sử thiết lập một bộ luật quốc tế và tuyên bố luật Thanh thiên 

Vĩnh hằng tối cao với mọi người dân. Trên mọi cấp độ và mọi phương diện, quy 

mô và phạm vi của những thành tựu của Thành Cát Tư Hãn thách thức các giới 

hạn của trí tưởng tượng và mọi phương pháp lý giải hàn lâm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam / Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức. - Hà Nội : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000539 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Sự kiện lịch sử, Biên niên sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ 

thời Hồng Bàng đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay một cách 

ngắn gọn, dễ hiểu, đễ tra cứu. Từ thời kỳ nguyên thủy đến thời kỳ đồ đồng ở Việt 

Nam. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số danh nhân, anh hùng dân tộc và 

nhân vật lịch sử nổi tiếng để minh họa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tư trị thông giám. Tập 1 / Chủ biên: Tư Mã Quang; Biên soạn: Phạm Tô Vũ, Lưu Thứ, 

Lưu Ban; Dịch: Bùi Thông; Hiệu đính: Nguyễn Đức Vịnh. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 

564 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000342 

Từ khóa: Biên niên sử, Tư liệu lịch sử,  

Sự kiện lịch sử, Nhà Chu, Nhà Tần, Nhà Hán 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Tư trị thông giám là bộ sử quan trọng hàng đầu 

của Trung Quốc, được viết theo thể biên niên. Nội dung của nó bao trùm một 

khoảng thời gian rất dài, ghi chép các sự kiện và phân tích rõ các đầu mối của trị 

- loạn - hưng - suy, phân tích thiện ác, các chính sách... từ đó đúc thành những 

kinh nghiệm, thành tấm gương soi sáng cho các bậc đế vương thi hành đạo trị 

quốc. Tư trị thông giám tập 1 ghi chép lại toàn bộ lịch sử về giai đoạn Chiến 

Quốc, kéo dài qua ba triều đại: Chu kỷ - 5 quyển, Tần kỷ - 3 quyển, Hán kỷ - 8 

quyển đầu tiên. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tư trị thông giám. Tập 8 / Chủ biên: Tư Mã Quang; Biên soạn: Phạm Tô Vũ, Lưu 

Thứ, Lưu Ban; Dịch: Phạm Thành Long; Hiệu đính: Nguyễn Đức Vịnh. - Hà Nội : 

Văn học, 2022. - 560 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000349 

Từ khóa: Biên niên sử, Tư liệu lịch sử, Sự kiện lịch sử, Nhà Tống 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này gồm 16 quyển, mở đầu bằng sự kiện thay đổi 

triều đại với việc Lưu Du ép Tấn Cung đế nhường ngôi cho mình, lập ra nhà 

Tống mà sử sách hay gọi là Nam Tống hoặc Lưu Tống. Tư trị thông giám tập 8 

cũng tiếp tục câu chuyện về sự phát triển của tôn giáo. Khi những tư tưởng luân 

thường đạo lý về trung nghĩa bị sụp đổ, tầng lớp sĩ tộc tìm đến tư tưởng huyền 

học “thanh tĩnh vô vi” của Lão Trang để trốn tránh hiện thực. Tư trị thông giám 

tập 8 kết thúc bằng sự ra đời của nước Nam Tề, cũng như những hoạt động cải 

cách trong triều đình Bắc Ngụy. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tư trị thông giám. Tập 9 / Chủ biên: Tư Mã Quang; Biên soạn: Phạm Tô Vũ, Lưu 

Thứ, Lưu Ban; Dịch: Phạm Thành Long; Hiệu đính: Nguyễn Đức Vịnh. - Hà Nội : 

Văn học, 2022. - 554 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000350 

Từ khóa: Biên niên sử, Tư liệu lịch sử, Sự kiện lịch sử, Nhà Tề, Nhà Lương 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này gồm 16 quyển, ghi chép những thảo luận quý 

báu trong chính sách đúc tiền và quản lý khai thác muối ở cả triều đình Bắc Ngụy 

và Tề - Lương.  Nó phản ánh trong lịch sử Trung Quốc, việc tàn sát do nghi kỵ là 

một tệ nạn thường xảy ra của chế độ chính trị quân chủ chuyên chế trung ương 

tập quyền, nhưng việc xảy ra thường xuyên và lặp đi lặp lại từ Đông Tấn đến 

Lưu Tống, Nam Tề lại là những sự kiện điển hình hiếm thấy, nó cho thấy sự rối 

rắm, phức tạp trong các mâu thuẫn xã hội lúc bấy giờ. Đồng thời cuốn sách này 

cũng ghi chép những thảo luận quý báu trong chính thực tiễn và quản lý khai thác 

muối ở cả triều đình Bắc Ngụy và Tề-Lương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại Việt / Chủ biên: Nguyễn Xuân Kính; 

Nguyễn Duy Hinh, Trần Bình, Vũ Hoàng Hiếu. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 754 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300133, 11LSS2300134 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Văn hóa vật chất, Văn hóa xã hội, Thời kì Đại Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại 

Việt (văn hóa của người Việt và của các dân tộc thiểu số). Trong văn hóa vật 

chất, các tác giả phân tích các yếu tố như: nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, 

săn bắn, nghề thủ công, nghề buôn, ẩm thực, trang phục, nhà cửa, đi lại và vận 

chuyển, chăm sóc sức khỏe. Trong văn hóa xã hội, các tác giả nghiên cứu các yếu 

tố như: gia đình, dòng họ, làng xã, bản, mường, buôn, plei, phum, srok, ... đô thị, 

nhà nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo. Tập 1 : Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày 

ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam / Hoàng Lại Giang. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2022. - 255 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300213 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.704092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Nhà chính trị, Tiểu sử,  

Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Văn Kiệt 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách "Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo" khắc họa tương 

đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt đã làm nổi bật "trí tuệ" và sự 

"sáng tạo" trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, 

cả trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược cũng như trong thời kỳ 

đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập. 

Nội dung tập 1 tái hiện chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách 

mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định 

Giơnevơ về Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Võ Văn Kiệt trí tuệ và sáng tạo. Tập 3: Thực tiễn và sáng tạo / Hoàng Lại Giang. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 340 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000695 

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Nhân vật lịch sử 

Từ khóa nhân vật: Võ Văn Kiệt 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch 

sử, đã khắc họa tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt đã làm 

nổ bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của 

đồng chí Võ Văn Kiệt, cả trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược 

cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã 

hội, đổi mới và hội nhập. Bộ sách được chia làm 03 tập, tương ứng với từng giai 

đoạn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Tập 3: 

Thực tiễn và sáng tạo đã tái hiện chặng đường hoạt động đầy năng động, sáng tạo 

của đồng chí Võ Văn Kiệt từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước đến khi đồng chí thôi nhiệm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Xã hội Đông Nam Bộ : Từ khởi thuỷ đến đầu thế kỷ XXI / Huỳnh Ngọc Đáng. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 383 tr. : bảng ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300211, 11LSS2300212 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.77  

Từ khóa: Điều kiện tự nhiên, Kinh tế, Xã hội, Văn hóa, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những đặc điểm xã hội, điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, văn hoá,... của Đông Nam bộ từ thời tiền, sơ sử đến đầu thế kỷ XXI. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

LOGIC HỌC 

 

Cẩm nang tư duy phản biện và lập luận hiệu quả = Oxford guide to effective 

argument & critical thinking / Colin Swatridge; Dịch: Nguyễn Minh. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 351 tr. : bảng, hình vẽ ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300163 

Ký hiệu phân loại (DDC): 160  

Từ khóa: Tư duy phản biện, Hùng biện, Lập luận 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách là những lập luận do các nhà tư tưởng 

và những người hành động trong suốt chiều dài lịch sử và trên (hầu như phương 

Tây) thế giới đưa ra. Những lập luận minh họa cho các khía cạnh của việc hình 
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thành nên một lập luận, và chúng được đánh số theo thứ tự xuyên suốt cuốn sách, 

để tiện cho việc tra cứu. Trong cuốn sách này, tư duy phản biện cũng được khai 

thác nhằm phục vụ việc viết lách - như một phương tiện để phục vụ mục đích 

ứng dụng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

NGHỆ THUẬT 

 

Các phương thức ký âm trên thế giới và vấn đề ký âm nhạc truyền thống Việt Nam / 

Nguyễn Bình Định. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 450 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004542 

Ký hiệu phân loại (DDC): 781.6209597 

Từ khóa: Nhạc cổ truyền, Kí âm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày các phương thức ký âm có trên thế giới, các 

phương thức ký âm cổ truyền trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nêu lên khuynh 

hướng nghiên cứu, cải tiến lối ký âm cổ truyền. Đề xuất phương thức ký âm đổi 

mới cho nhạc truyền thống Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Kiến trúc & con người / Trần Minh Tùng. - Hà Nội : Xây dựng, 2022. - 237 tr. : minh 

họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300240 

Ký hiệu phân loại (DDC): 720.47  

Từ khóa: Con người, Môi trường, Kiến trúc, Công trình kiến trúc 

Giới thiệu nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và kiến 

trúc của con người, do con người và vì con người  thực hành kiến trúc dưới góc 

độ nhân học  kiến trúc Việt Nam giữa dòng chảy văn hoá Đông - Tây 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kiến trúc Pháp - Đông Dương những viên ngọc quý tại Hà Nội / Cục Văn thư và 

lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1. - Hà Nội : Mỹ thuật ; Công ty Sách 

Omega Việt Nam, 2023. - 295 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000591 

Từ khóa: Kiến trúc, Nghệ thuật kiến trúc 
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Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là bộ sưu tập kiến trúc Pháp tại Đông Dương kể 

từ khi người Pháp đặt chân đến Đông Dương từ trước đến nay. Ngoài đem lại cho 

đọc giả những bản vẽ thiết kế, bên cạnh đó còn những tấm ảnh tư liệu được sưu 

tầm và lựa chọn kỹ cùng lời thuyết minh bằng ba thứ tiếng (Việt-Pháp-Anh). Địa 

điểm bắt đầu từ Quảng trường Ba Đình, quận Ba Đình và điểm cuối chính là Cầu 

Doumer – cầu Long Biên. Sách đề cập đến những công trình kiến trúc tiêu biểu 

nổi trội, song song với đó là những công trình ít ai biết đến. Cuốn sách thể hiện 

kiến trúc Pháp qua nhiều phương diện với những lớp trầm tích khác nhau: nhiều 

tầng bậc, lịch sử thuộc địa, lịch sử quan hệ ngoại giao… 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lăng Gia Long / Léopold Michel Cadière; Dịch thơ: Nguyễn Thúy Yên; Dịch văn 

xuôi: Du Uyên; Chú giải: Võ Nguyên Phong. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 130 

tr. : 22 tờ minh họa màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300183 

Ký hiệu phân loại (DDC): 726.109597  

Từ khóa: Lịch sử, Vua, Lăng mộ, Văn hoá dân gian 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Gia Long 

Giới thiệu nội dung: “Lăng Gia Long” là ấn phẩm thứ hai thuộc bộ sách 

“{u1D407}uế kỳ bí” - tác giả là Linh mục Léopold Cadière, với phần thơ của 

Charles Patris. Ngay sau khi Hội những người bạn Cố đô Huế được thành lập, L. 

Cadière đã tham gia Dự án nghiên cứu lập bản đồ lăng mộ tang lễ vùng phụ cận 

Huế và hội này đã sớm có được những con số tổng hợp đầu tiên rất ấn tượng. 

Năm 1928, trên tập san Đô thành hiếu cổ (tên gọi quen thuộc hơn của tập san 

Những người bạn Cố đô Huế), chính L.Cadière đã công bố bài viết đầu tiên về 

chủ đề “Lăng mộ của người An Nam trong vùng phụ cận Huế”. Qua từng chương 

của cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu hơn về vị Hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn, 

cùng những quan niệm nhân sinh quan mà chính Gia Long đã gửi vào quần thể 

lăng tẩm mình. Qua thiên khảo cứu này của L. Cadière, bạn đọc có thể biết thêm 

những “sử liệu” sống động liên quan đến một trong những lăng tẩm lớn nhất, tiêu 

biểu nhất của xứ Huế: Lăng Gia Long, cũng như chúng ta có dịp được nghiệm 

sinh sâu sắc hơn trong “đời sống tâm linh”, thế giới bên kia của các đấng đế 

vương triều Nguyễn và những giá trị văn hóa nghệ thuật vật thể hay phi vật thể ở 

không gian đặc biệt này quanh Cố đô Huế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Marketing to moviegoers : A handbook of strategies and tactics / Robert Marich. - 

UK : Focal Press, 2005. xii, 300 p. : ill ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0102 

Ký hiệu phân loại (DDC): 791.43068  

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, Tiếp thị, Phim, Khán giả 

Giới thiệu nội dung:  Marketing to Moviegoers is the essential guide to film 

marketing. Although there are many resources available about how to make a 

film, there are few about how to get your film seen once it's made and none that 

reveal the closely-guarded marketing secrets of the major motion picture studios. 

The author goes right to the source and provides data, quotes, and insights from 

high profile industry professionals and information on market research that the 

major studios don't want the moviegoing public to know. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh : Một thoáng hôm nay, một chút xưa... / Uyên 

Huy. - TP. Hồ Chí Minh : Mỹ thuật ; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh, 2019. - 456 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0015 

Ký hiệu phân loại (DDC): 759.959779  

Từ khóa: Hoạt động mĩ thuật, Mĩ thuật 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phác họa lịch sử phát triển của hoạt động mỹ thuật thành 

phố Hồ Chí Minh qua 41 năm (1975 - 2016) và những đặc điểm chủ yếu của mỹ 

thuật Sài Gòn - Gia Định xưa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghệ thuật minh họa áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX - Khảo cứu từ bộ tranh 

Grande Tenue de la Cour d'Annam  của Nguyễn Văn Nhân = The art of costume 

illustration of the Nguyen Dynasty in the early 20th century - Research into the 

album Grande Tenue de la Cour d'Annam by Nguyen Van Nhan : Sách chuyên 

khảo / Trần Minh Nhựt. - Hà Nội : Dân trí, 2022. - 261 tr. : minh họa màu ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300121 

Ký hiệu phân loại (DDC): 758.9391009597  

Từ khóa: Hội họa, Trang phục, Nhà Nguyễn, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Nội dung tập trung nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật 

minh họa trong bộ tranh Grande Tenue de la Cour d'Annam được thực hiện vào 

năm 1902. Thông qua phân tích mỹ thuật học, tác giả nêu được những đặc trưng 

thẩm mỹ của các tác phẩm minh họa trong bộ tranh  Grande Tenue de la Cour 

d'Annam , đồng thời tác giả cũng chứng minh được những ảnh hưởng của nghệ 

thuật phương Tây trên bộ tranh này. Công trình nghiên cứu góp phần làm nổi bật 

các giá trị của bộ tranh minh họa trang phục cung đình thời Nguyễn, được tác giả 

khảo cứu kỹ lưỡng và đánh giá qua các khía cạnh mỹ thuật, lịch sử, văn hóa - xã 

hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghệ thuật trang trí bao lam trong một số chùa Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Thị Thu Tâm. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 241 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300330 

Ký hiệu phân loại (DDC): 726.1430959779  

Từ khóa: Chùa, Nghệ thuật trang trí, Bao lam 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tác giả dùng ngôn ngữ tạo hình để phân tích nghệ thuật 

trang trí bao lam chùa (bao lam hay còn gọi là cửa võng, y môn - áo cửa theo 

cách gọi ở Bắc Bộ từ trước thế kỷ XVII, khung thanh vọng theo cách gọi ở Cố đô 

Huế - là cấu kiện trang trí kiến trúc có vị trí quan trọng về tâm linh ở các ngôi 

chùa Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh), hệ thống, tổng hợp, khái quát, từ đó nêu 

ra những nhận định cụ thể về hình tượng trang trí trên bao lam và những nhận 

định chung về nghệ thuật trang trí bao lam chùa Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh 

trong thế kỷ XIX. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nhạc cụ đao của người Khơ Mú / Tạ Quang Động. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2021. - 198 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004541 

Ký hiệu phân loại (DDC): 784.1908995930590 

Từ khóa: Nhạc cụ dân tộc, Nhạc cụ đao, Dân tộc Khơ Mú 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan về người Khơ Mú ở Việt Nam và việc 

nghiên cứu về nhạc cụ đao nhạc cụ đao từ góc nhìn tổng thể một số vấn đề về 

nhạc cụ học của đao và những giá trị văn hoá đặc sắc của đao 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Tản mạn kiến trúc Nam Bộ : Một biên khảo về kiến trúc dân dụng miền Nam (Từ 

cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20). - Hà Nội : Thế giới, 2022. - 286 tr. : minh họa 

màu ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300209, 11LSS2300210 

Ký hiệu phân loại (DDC): 720.95977  

Từ khóa: Kiến trúc, Kiến trúc dân dụng, Thế kỉ 19, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Tản mạn kiến trúc Nam Bộ  mang đến một hình dung tổng 

thể về lịch sử kién trúc dân dụng miền Nam từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20, 

đồng thời cung cấp những tri thức cơ bản làm hành trang khám phá các công 

trình kiến trúc. Không chỉ vậy, cuốn sách còn dẫn dắt bạn đọc vào bên trong các 

công trình, để cùng lắng nghe những câu chuyện về lịch sử xây dựng, về tập 

quán, văn hóa của địa phương, và về cả những ước mơ, khát vọng của gia chủ in 

dấu trên từng đường nét của ngôi nhà. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc : Du khảo / Nguyễn Trương Quý. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 509 tr. : minh họa ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300140 

Ký hiệu phân loại (DDC): 780.9597  

Từ khóa: Lịch sử, Âm nhạc, Nhạc hiện đại, 1940-1950 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Thông qua sự hình thành của những bài hát ái quốc trong 

giai đoạn lịch sử đầy ắp các sự kiện lớn, du khảo "Thời thanh xuân của tân nhạc 

ái quốc" khắc họa câu chuyện văn hóa về việc các hội đoàn xã hội đã can dự vào 

cuộc đấu tranh giải thực và sự chuyển hóa của chúng dưới ảnh hưởng của chủ 

nghĩa dân tộc. Nghiên cứu cũng tập trung vào khảo sát sự chuyển hóa của những 

hội đoàn văn hóa ở Hà Nội giai đoạn thập niên 1940, thông qua câu chuyện sáng 

tạo của một nhóm truyền thông văn hóa của một tổ chức "tinh hoa" đã vượt ra 

khỏi khuôn khổ một hội sinh viên - Ban âm nhạc Tổng hội Sinh viên Đại học 

Đông Dương - với hạt nhân trung tâm là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cùng nhóm 

Hoàng Mai Lưu. Bên cạnh đó, thông qua dữ liệu về mối liên hệ và giao thoa giữa 

họ với các hội đoàn văn hóa đương thời, nghiên cứu đặc biệt tìm hiểu mối tương 

quan về sáng tạo với Văn Cao và nhóm Đồng Vọng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Trịnh Công Sơn - Người hát rong qua nhiều thế hệ / Nhiều tác giả. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 415 tr. : hình ảnh ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0058 

Ký hiệu phân loại (DDC): 780.92  

Từ khóa: Âm nhạc, Nhạc sĩ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trịnh Công Sơn 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và 

những bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước ngày 1.4.2001 cùng với những 

bài viết của bạn bè, đồng nghiệp sau ngày 1.4.2002. Một số ảnh tư liệu về nhạc sĩ 

Trịnh Công Sơn. 

 

NGÔN NGỮ HỌC 

 

Ẩn dụ ý niệm trong tư duy của người Việt : Khảo sát trên tư liệu ngôn ngữ đời 

thường của người Việt ở một số tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ / Phạm Thị Hương Quỳnh. 

- Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 247 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002835, 02VV00002836, 11LSS2300304, 11LSS2300305 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922014 

Từ khóa: Tiếng Việt, Phép ẩn dụ, Ẩn dụ ý niệm 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong truyện ngắn Anh - Việt / Đinh Thị Hương. - Hà  

Nội, 2023. - 167 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002198 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Ẩn dụ ý niệm, Tình yêu, Truyện ngắn, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Cuộc phiêu lưu của Ngôn ngữ Anh : Tiểu sử Anh ngữ từ năm 500 đến năm 2000 / 

Bragg Melvyn; Dịch: Hoàng Anh; Hiệu đính: Lâm Quang Đông. - Hà Nội : Thế giới, 

2022. - 418 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000298 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Tiếng Anh, Lịch sử ngôn ngữ, 500-2000 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chu du qua thời gian và không gian từ Friesland 

thế kỷ V cho đến Singapore thế kỷ XXI, từ Wessex của vua Alfred đến miền Tây 

hoang dã, từ cung điện Westmister đến ngôn ngữ Gullah của tộc người da đen 

miền Nam xa xôi nước Mỹ. Dọc hành trình, từ nền móng xây đắp bằng tiếng 

Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái và tiếng Phạn, Ngôn ngữ Anh còn được bồi 

đắp bởi tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Ả Rập và hành chục ngôn ngữ khác. Ngoài vốn 

từ vựng cơ bản của những kẻ xâm lược đầu tiên, hàng tháp ngôn từ và tư tưởng 

mới đã gia nhập ngôn ngữ Anh. Nó đã giải phóng cảm xúc và tư tưởng trên toàn 

hành tinh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cuộc phiêu lưu của ngôn ngữ Anh, tiểu sử Anh ngữ từ năm 500 đến năm 2000 / 

Melvyn Bragg; Dịch: Hoàng Anh; Hiệu đính: Lâm Quang Đông. - Hà Nội : Thế giới ; 

Công ty sách Omega, 2022. - 418 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002784 

Ký hiệu phân loại (DDC): 420.9 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Lịch sử ngôn ngữ, Tiếng Anh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cửu âm chân kinh tiếng Hàn / Lê Viết Phương; Hiệu đính: Trang Minh Thắng. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2022. - 271 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000560 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Tiếng Hàn Quốc, Từ vựng, Phương pháp học tập 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là trải nghiệm tuyệt vời dành cho người học 

tiếng Hàn dù đang ở cấp độ nào. Thay vì phải đau đầu nhồi nhét từ vựng mỗi 

ngày, cuốn sách cung cấp phương pháp học logic, dễ hiểu, dễ nhớ, giải nghĩa cặn 

kẽ. Cuốn sách được chia làm 5 phần chính: Phương pháp học tiếng Hàn qua âm 

Hán; Từ vựng Hán Hàn theo cấp độ; Từ vựng Hán Hàn theo chủ đề; Từ vựng 

nâng cao; Các bài thực hành dạng bảng và dạng sơ đồ tổng hợp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong tiêu đề và sa-pô báo chí tiếng Việt và tiếng Anh 

(trên tư liệu báo Nhân dân điện tử và The New York Times) / Đoàn Hồng Nhung. - 

Hà Nội, 2023. - 161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002199 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu ẩn dụ, Cấu trúc tiêu đề, Sa-pô báo chí, Báo Nhân dân điện tử,  

The New York Times 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm về người phụ nữ trong tiếng Anh và tiếng Việt (trên cứ 

liệu các tác phẩm văn học thế kỉ 20) / Phạm Thùy Giang. - Hà Nội, 2023. - 183 tr. ; 

30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002200 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu ẩn dụ ý niệm, Người phụ nữ, Tác phẩm văn học, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu diễn ngôn quảng cáo Anh - Việt / Nguyễn Thanh Dương. - Hà Nội, 2023. 

- 165 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002176 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Quảng cáo, Đối chiếu diễn ngôn, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu ngôn ngữ của bài báo tạp chí tài chính tiếng Anh và tiếng Việt từ quan 

điểm ngữ pháp chức năng hệ thống / Nguyễn Thị Thanh Hòa. - Hà Nội, 2023. - 187 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002177 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu ngôn ngữ, Bài báo, Tạp chí, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh - Việt / Nguyễn Thị Thúy Hạnh. - Hà 

Nội, 2023. - 161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002205 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu ngôn ngữ, Thuật ngữ quản trị, Quản trị chiến lược,  

Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hàn Quốc là thế / Nghiêm Thị Thu Phương. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh, 2021. - 164 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000546 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ, Tiếng Hàn Quốc, Du học sinh 

Từ khóa địa lí: Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là sự trải lòng của tác giả về mối nhân duyên với 

Hàn Quốc và những kinh nghiệm của tác giả khi học tập ở Hàn Quốc. Trong đó 

có các nội dung chính như sau: Mối nhân duyên: Đến với tiếng Hàn, việc học 

tiếng Hàn là như thế nào? Du học Hàn Quốc; Mái nhà: Trường học, Thầy giáo, 

yếu tố sinh viên nước ngoài ở Hàn Quốc; Tỉnh mộng....; Ăn - Mặc - Ở; Môi 

trường học thuật; Thường nhật và cuối tuần; Có nên du học Hàn Quốc hay 

không? 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hồi chỉ zero trong hội thoại qua một số truyện ngắn và tiểu thuyết tiêu biểu Việt 

Nam từ 1986 đến 2000 / Đào Thị Luyến. - Hà Nội, 2023. - 293 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002191 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Hồi chỉ zero, Hội thoại, Truyện ngắn, Tiểu thuyết  

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 



 

122 

 

  

Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ đánh giá trong tiếng Anh và tiếng Việt trên cứ 

liệu bài tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ học / Nguyễn Bích Hồng. - Hà Nội, 2023. - 

161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002204 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu ngôn ngữ, Tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ học,  

Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghiên cứu đối chiếu phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng 

Việt : Luận án Tiến sĩ Ngữ văn / Nghiêm Thị Thu Hương. - Hà Nội, 2014. - 148 tr. ; 

28 cm. 

Ký hiệu kho: 34LA00000500 

Từ khóa: Ngôn ngữ học ứng dụng, Phương thức biểu hiện, Thời gian, Ý nghĩa 

thời gian, Tiếng Việt, Tiếng Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Luận án xây dựng được một khung lý thuyết tổng quan các 

xu hướng nghiên cứu chính về biểu hiện thời gian trong ngôn ngữ, trong đó nhấn 

mạnh sự phân biệt giữa thời gian vật chất và thời gian ngữ pháp. Mô tả hoạt động 

và nêu bật tính đặc thù của các phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn, 

đặc biệt là thể động từ. Làm sáng tỏ sự tương đồng và khác biệt trong chức năng, 

hoạt động của các phương tiện biểu hiện thời gian trong hai ngôn ngữ Hàn - Việt, 

đặc biệt là các hình thái tố tiếng Hàn và các hư từ chỉ thời gian trong tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa. Tập 2 / Lê Đức Luận. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2022. - 301 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300150, 11LSS2300151 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922  

Từ khóa: Văn hóa, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học văn bản,  

Ngữ nghĩa học, Ngôn ngữ văn hóa 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết về ngôn ngữ, văn hóa trong ngôn 

ngữ văn học và một số vấn đề văn hóa được đăng tải trên các tạp chí những năm 

gần đây. Nội dung gồm: Phần 1: Ngôn ngữ học xã hội; Phần 2: Ngôn ngữ học 

văn bản; Phần 3: Từ vựng ngữ nghĩa; Phần 4: Ngôn ngữ văn hóa.Thư viện lưu trữ 

tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Từ điển tiếng Việt : 46.890 mục từ / Chủ biên: Hoàng Phê; Hoàng Thị Tuyền Linh... 

[và những người khác]. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 1890 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300156 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.9223  

Từ khóa: Tiếng Việt, Từ ngữ, Từ điển 

Giới thiệu nội dung: Từ điển tiếng Việt xuất bản lần thứ tư tiếp tục bổ sung nhiều 

mục từ mới thuộc nhiều lĩnh vực, dựa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm Kho ngữ 

liệu tiếng Việt (Vietnamese Corpus) chứa khoảng 110 triệu âm tiết, do Trung tâm 

Từ điển học (Vietlex) xây dựng từ năm 1997 và được cập nhật thường xuyên 

trong suốt thời gian qua. Cũng trong lần xuất bản này, Vietlex đã bỏ bớt một số 

phụ lục không còn phù hợp với nhu cầu hiện nay, chỉ giữ lại một số phụ lục cần 

thiết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển Việt Hàn / Lê Huy Khoa Kanata. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 513 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36TD00000004 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Tiếng Hàn Quốc, Từ điển 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn 

Quốc ngày càng tăng, nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng trở nên cấp thiết. Số 

lượng trường đại học có khoa tiếng Hàn và trung tâm tiếng Hàn, tiếng Việt ngày 

càng nhiều. Mặc dù số lượng tài liệu, từ điển học tiếng Hàn đã nhiều hơn trước, 

nhưng vẫn cần tiếp tục bổ sung, cập nhật liên tục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

550 câu hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam / Hệ thống: Tăng Bình. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 396 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000586 

Từ khóa: Biển đảo, Công ước biển, Luật biển, Kinh tế biển, Môi trường biển,  

Hải đảo, Hỏi đáp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được tập hợp và hệ thống từ các tài liệu như 

Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982: Nghị định số 

162/2013/NĐ-CP; Nghị định số 61/2019/NĐ-CP... dưới dạng câu hỏi đáp theo 
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các phần sau: Phần thứ nhất là hỏi đáp về chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam; phần hai là những hỏi đáp về vị trí, vai trò và tiền năng của biển, 

đảo Việt Nam; phần ba về Công ước Liên hợp quốc Luật Biển; phần bốn là hỏi 

đáp về Luật Biển Việt Nam; phần năm là về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam: 

phần cuối cùng về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

  

Áp dụng bộ luật dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Đoàn Đức Lương. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013567 

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng, Luật kinh doanh, Luật chuyên ngành 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hệ thống hóa và nghiên cứu sâu hơn các nội dung 

mà nhóm tác giả đã công bố trong nhiều năm qua nhằm cung cấp cho bạn đọc 

thêm một góc nhìn về áp dụng Bộ luật Dân sự hay luật chuyên ngành khi đàm 

phán, ký kết, xác nhận hợp đồng hay khi có tranh chấp phát sinh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo đảm quyền con người trong thi hành án phạt tù tại Việt Nam : Sách chuyên 

khảo / Đỗ Thị Phượng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013578 

Từ khóa: Quyền con người, Thi hành án, Án phạt tù, Luật Thi hành án hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo vệ quyền con người 

của người bị kết án phạt tù  quy định của luật thi hành án hình sự năm 2019 và 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền, của Viện kiểm sát trong 

việc bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tù  phân tích, đánh giá 

thực trạng công tác tổ chức, quản lý, giam giữ phạm nhân nhằm tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống pháp luật hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền con người của người 

bị kết án phạt tủ ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự / Đồng chủ biên: Đoàn Đức 

Lương, Nguyễn Ngọc Kiện. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 391 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013573 

Từ khóa: Cải cách tư pháp, Tư pháp hình sự, Cơ quan tư pháp hình sự 
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Giới thiệu nội dung: Nội dung các bài viết trong cuốn sách đã nghiên cứu về các 

vấn đề : Hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, hệ thống pháp luật tố tụng hình 

sự, pháp luật thi hành án hình sự, đổi mới thủ tục tư pháp hình sự, xác định đề 

xuất mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng của một số cơ quan tư pháp hình sự  và 

vấn đề bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cẩm nang thi hành án dân sự / NguyễnThị Thanh Hoa, Nguyễn Văn Nghĩa. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2022. - 767 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013565 

Từ khóa: Cẩm nang, Thi hành án dân sự, Chấp hành viên,  

Khiếu nại, Tố cáo, Quy trình thi hành án 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: Phần 1: Thể chế hệ thống tổ 

chức thi hành án dân sự và chấp hành viên. Phần 2: Quy trình nghiệp vụ thi hành 

án dân sự. Phần 3: Khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 / Bộ Tài chính. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 399 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002761,02VV00002762, 02VV00002763, 02VV00002764 

Ký hiệu phân loại (DDC): 352.409597 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Chính sách tài chính, Cơ chế tài chính,  

Chương trình mục tiêu quốc gia, 2021-2025 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 và việc thực thi các 

khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền tại Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng 

Yến. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 450 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014746, 29V000013583 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Quyền dân sự, Quyền chính trị, Nhân quyền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách công bố những nghiên cứu sâu sắc hơn về cả lý 

luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến công ước và quá trình thực thi các 

khuyến nghị của HRC nhằm thực thi một cách trọn vẹn ICCPR tại Việt Nam. 
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Cuốn sách này được phát triển dựa trên những kết quả nghiên cứu của Đề tài 

khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của 

Liên hợp quốc đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam”. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội ,  

Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cơ chế chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, thông tin và truyền thông / Bộ Tài chính. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 296 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002765, 02VV00002766 

Ký hiệu phân loại (DDC): 353.409597 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Giá cả, Dịch vụ công,  

Văn hóa, Thể thao, Thông tin, Truyền thông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giải quyết tranh chấp hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai - Phát hiện vi 

phạm và xử lí vướng mắc : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Đạo. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 442 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013579 

Từ khóa: Tranh chấp hành chính, Giải quyết tranh chấp hành chính,  

Quản lí đất đai 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp 

hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, phòng ngừa sai sót của cơ quan hành 

chính nhà nước khi ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành 

chính về quản lý và sử dụng đất đai  một số kinh nghiệm rút ra từ các sai sót của 

toà án trong quá trình xét xử các vụ án hành chính về lĩnh vực quản lý và sử dụng 

đất đai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Giải quyết tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động từ thực tiễn xét xử tại tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai / Nguyễn Thanh Việt. - Hà Nội, 2023. - 179 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002213 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Giải quyết tranh chấp,  

Chấm dứt hợp đồng lao động, Tòa án nhân dân 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới. Thúc đẩy hoạt động tự chủ của 

các đơn vị sự nghiệp công lập / Bộ Tài chính. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 159 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002767, 02VV00002768 

Ký hiệu phân loại (DDC): 352.409597 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Cơ chế, Chính sách tài chính,  

Quyền tự chủ, Đơn vị sự nghiệp công lập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Logich pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước : Sách tham khảo / 

Vương Tĩnh; Dịch: Vũ Thị Thìn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 375 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000657, VV00014733 

Từ khóa: Pháp luật, Nhà nước pháp trị, Quản lí nhà nước, Hiện đại hóa 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát 

triển các khái niệm, học thuyết pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận, đối tượng nghiên 

cứu cũng như các phạm trù cơ bản của pháp trị và pháp luật  ở góc độ thực tiễn, 

cuốn sách tập trung phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hóa quản lý đất 

nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc như xây dựng 

niềm tin pháp trị, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, giám sát và ràng buộc quyền 

lực, cải cách chế độ tư pháp  qua đó đưa ra các đề xuất cải cách nhằm thúc đẩy 

hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, cung cấp sự bảo đảm 

về pháp lý mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa 

đặc sắc Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Logích pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước : Sách tham khảo / 

Vương Tĩnh; Dịch: Vũ Thị Thìn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 375 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013584 

Từ khóa: Pháp luật, Học thuyết pháp trị, Quản lí đất nước,  

Cải cách hệ thống pháp luật, Bảo vệ nhân quyền, Cải cách chế độ tư pháp 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách chia theo nhóm vấn đề, ở góc độ lý luận 

cuốn sách tập trung trình bày nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái 

niệm, học thuyết pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận, đối tượng nghiên cứu cũng như 

các phạm trù cơ bản của pháp trị và pháp luật  ở góc độ thực tiễn, cuốn sách tập 

trung phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hóa quản lý đất nước theo 

pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc cũng như xây dựng niềm 

tin pháp trị, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, giám sát và ràng buộc quyền lực, cải 

cách chế độ tư pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc / Tuyển 

chọn và hệ thống: Quí Lâm. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2021. - 399 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000271 

Từ khóa: Luật pháp quốc tế, Luật biển, Chủ quyền biển đảo,  

Bảo vệ chủ quyền biển, 1982, 2012 

Từ khóa địa lí: Biển Đông, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nhằm góp phần tìm hiểu Công ước của Liên hợp 

quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Luật biển Việt Nam 2012 và các 

quy định về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cuốn sách này gồm 4 phần. Phần 1: 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Phần 2: Tuyên bố về cách 

ứng xử của các bên ở biển Đông. Phần 3: Luật biển Việt Nam và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Phần 4: Luật cảnh sát biển Việt Nam - Luật tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013 : Sách 

chuyên khảo / Đồng chủ biên: Nguyễn Văn Hiển, Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2019. - 219 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013572 

Từ khóa: Hiến pháp, Hạn chế quyền, Quyền con người, Quyền công dân, 2013 



 

129 

 

  

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: một số vấn đề lý luận về hạn 

chế quyền con người, quyền công dân. Nguyên tắc hạn chế quyền con người, 

quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013- những vấn đề pháp lý đặt ra và một 

số giải pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Thị Tuyết Mai. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 231 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000449 

Từ khóa: Nhà nước, Pháp luật, Nhà nước pháp quyền. Xã hội chủ nghĩa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phản ánh một cách khái quát, có hệ thống và 

tương đối toàn diện những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 

Cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 2: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam. Chương 3: Bộ máy nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Chương 4: Một 

số vấn đề về pháp luật XHCN Việt Nam. Chương 5: Hệ thống pháp luật XHCN 

Việt Nam. Chương 6: Thực hiện pháp luật. Chương 7: Pháp chế XHCN ở Việt 

Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Đông Nam 

Bộ / Vũ Văn Phong. - Hà Nội, 2023. - 188 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002209 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc, Luật hiến pháp, Luật hành chính 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Bộ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Pháp chế trong quản lý : Sách chuyên khảo / Trần Quang Hiền. - Hà Nội : Tư pháp, 

2023. - 303 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013574 

Từ khóa: Quản lí, Công tác giám sát, Quốc hội,  

Hội đồng nhân dân, Cơ quan hành chính nhà nước,  
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Công tác kiểm tra, Tổ chức xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: Chương 1 nói về một số vấn 

đề lý luận về bảo đảm pháp chế trong quản lý. Chương 2 hoạt động giám sát của 

quốc hội và hội đồng nhân dan trong quản lý. Chương 3 hoạt động thanh tra, 

kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước trong quản lý  Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong quản lý. Tài phán hành chính trong quản lý. Chương 6 hoạt động kiểm 

tra, giám sát của Đảng, các tổ chức xã hội và công dân trong quản lý. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu ở Hoa Kỳ : Sách chuyên khảo / 

Lê Lan Anh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 243 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000453 

Từ khóa: Pháp luật, Chống bán phá giá, Thương mại quốc tế 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một nghiên cứu chuyên sâu, làm rõ bản 

chất vấn đề các quy định pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ, được phân 

tích thông qua các vụ kiện chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ. 

Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận về pháp luật chống 

bán phá giá trong thương mại quốc tế. Chương 2: Thực trạng pháp luật chống 

bán phá giá hàng hóa nhập khẩu ở Hoa Kỳ. Chương 3: Những giải pháp phòng 

ngừa và ứng phó cho Việt Nam đối với các vụ kiện chống bán phá giá của Hoa 

Kỳ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt 

Nam hiện nay / Nguyễn Thị Tình. - Hà Nội, 2015. - 148 tr. 

Ký hiệu kho: 29LATS000475 

Từ khóa: Luật cạnh tranh, Hạn chế cạnh tranh, Nhượng quyền thương mại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về hoạt động đầu tư vốn của ngân hàng thương mại - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Thị Thảo. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2023. - 175 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013580 
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Từ khóa: Đầu tư vốn, Ngân hàng thương mại,  

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, Áp dụng pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nsm 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung hệ thống hóa làm rõ thêm một số vấn 

đề lý luận về pháp luật hoạt động đầu tư vốn của ngân hàng thương mại với 

những hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng để từ đó đề xuất xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hoạt động 

đầu tư vốn của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - những vấn đề pháp lý cơ 

bản : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Dung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2023. - 707 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013581 

Từ khóa: Hợp đồng thương mại, Hợp đồng đầu tư,  

Đàm phán hợp đồng, Soạn thảo hợp đồng, Mẫu hợp đồng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cấu trúc cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Tổng quan pháp 

luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư. Phần 2: Một số loại hợp đồng trong 

thương mại và đầu tư- những vấn đề pháp lý cơ bản. Phần 3: Một số vấn đề cơ 

bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại và đầu tư. 

Phần 4: Một số mẫu hợp đồng cụ thể. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay những vấn đề lý luận và thực 

tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thành Luân. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 175 tr. 

; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013566 

Từ khóa: Luật dân sự, Luật kinh doanh bất động sản, Nhà ở xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tác giả phân tích, trình bày, đánh giá cơ sở lý luận, thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về nhà ở xã hội ở Việt Nam, từ đó 

đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

trong lĩnh vực này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam / 

Nguyễn Ngọc Lan. - Hà Nội, 2022. - 178 tr. 

Ký hiệu kho: 29LATS000487 

Từ khóa: Trợ giúp xã hội, An sinh xã hội,  

Người nhiễm chất độc da cam, Người có công 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam 

gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyênThái Bình Dương / Trần 

Tuấn Sơn. - Huế, 2022. - 150 tr. 

Ký hiệu kho: 29LATS000479 

Từ khóa: Quyền người lao động,  

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương,  

CPTPP, Luật quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật Việt Nam về chứng cứ điện tử / Lê Tấn Quan. - TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 

147 tr. 

Ký hiệu kho: 29LATS000488 

Từ khóa: Chứng cứ điện tử, Luật hình sự, Luật dân sự,  

Người có công, Điều tra kĩ thuật số, Pháp y kĩ thuật số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Quy định pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 

dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tại Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 278 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013577 

Từ khóa: Bộ luật Lao động, Lao động nước ngoài,  

Người lao động, Quản lí người lao động, Quy định pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Giới thiệu nội dung Bộ luật Lao động năm 2019  Nghị định 

số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt 

Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam  trích Nghị định số 

35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Quyền lập pháp: Theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 / Chủ biên: Nguyễn 

Đăng Dung,  Chu Hồng Thanh, Trần Nho Thìn; Hiệu đính: Hoàng Minh Hiếu. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 355 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000617 

Từ khóa: Quyền lập pháp, Hiến pháp, 2013 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về quyền lập pháp của nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam dựa theo tinh thần của Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

Với nội dung chủ yếu được thể hiện thông qua bốn chương, tác giả đã làm rõ và 

phân tích cũng như trình bày đầy đủ về quyền lập pháp của nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó chương I gồm ba mục trình bày về tư 

tưởng, học thuyết của quyền lập pháp  Chương II gồm bảy mục, trình bày về sự 

phát triển của quyền lập pháp gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nghị 

viện  Chương III gồm hai mục, trình bày về quyền lập pháp theo hiến pháp năm 

2013  Chương IV gồm ba mục cuối, nêu lên quyền lập pháp Việt Nam theo tình 

thần của hiến pháp năm 2013 phải bị kiểm soát. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) / Nguyễn Khắc Chinh. - Hà Nội, 2023. - 149 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002220 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp định đối tác toàn diện,  

Hiệp định hương mại tự do 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Nguyễn Thành Luân. - Hà Nội, 2020. - 203 tr. 

Ký hiệu kho: 29LATS000481 

Từ khóa: Luật đất đai, Quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng đất nông nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thư mục Pháp luật về ủy quyền. - Hà Nội, 2022. - 10 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29TM00000154 

Từ khóa: Ủy quyền, Luật dân sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp thư mục các bài tạp chí, sách, luận văn luận án, tài 

liệu hội thảo về chủ đề Ủy quyền 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thư mục về Chủ nghĩa Hiến pháp, Kinh tế xã hội biên giới đất liền, chính sách 

thu hút đầu tư. - Hà Nội, 2023. - 46 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29TM00000157 

Từ khóa: Chủ nghĩa Hiến pháp, Kinh tế xã hội,  

Biên giới đất liền, Chính sách thu hút đầu tư 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp thư mục các bài tạp chí, sách, luận văn luận án, tài 

liệu hội thảo về chủ đề Chủ nghĩa Hiến pháp, Kinh tế xã hội biên giới đất liền, 

chính sách thu hút đầu tư 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thư mục về hoạt động tư pháp, độc lập tư pháp và cơ quan tư pháp. - Hà Nội, 

2022. - 20 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29TM00000153 

Từ khóa: Hoạt động tư pháp, Độc lập tư pháp, Cơ quan tư pháp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp thư mục về chủ đề hoạt động tư pháp, độc lập tư 

pháp và cơ quan tư pháp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Thư mục về Quyết định hành chính, tranh chấp hành chính, xử lí vi phạm hành 

chính. - Hà Nội, 2023. - 14 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29TM00000156 

Từ khóa: Quyết định hành chính, Tranh chấp hành chính,  

Xử lí vi phạm hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp thư mục các bài tạp chí, sách, luận văn luận án, tài 

liệu hội thảo về chủ đề Quyết định hành chính, tranh chấp hành chính, xử lí vi 

phạm hành chính. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thư mục về Trọng tài thương mại và quyết định trọng tài. - Hà Nội, 2023. - 24 tr. ; 

28 cm. 

Ký hiệu kho: 29TM00000155 

Từ khóa: Trọng tài thương mại, Quyết định trọng tài 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp thư mục các bài tạp chí, sách, luận văn luận án, tài 

liệu hội thảo về chủ đề Trọng tài thương mại và quyết định trọng tài 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay / Đồng chủ biên: 

Trương Thị Thu Hà, Vương Thị Liễu. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 226 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013570 

Từ khóa: Luật lao động, Lao động, Việc làm, Thời giờ làm việc,  

Thời giờ nghỉ ngơi, Kỉ luật lao động, Bảo hiểm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung: Tìm hiểu pháp luật về hợp 

đồng, thương lượng tập thể, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ 

luật lao động, những quy định riêng đối với lao động nữ và những lao động chưa 

thành niên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động và thanh tra lao 

động. Phần thứ hai là tìm hiểu pháp luật về việc làm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Tội phạm có tổ chức một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Quốc Nhật. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010. - 157 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013548 

Từ khóa: Tội phạm có tổ chức, Phòng chống tội phạm có tổ chức 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm các vấn đề chính: Nhận thức chung 

về tội phạm và khái quát tình hình phạm pháp hình sự có liên quan đến tội phạm 

có tổ chức ở Việt Nam. Tội phạm có tổ chức - một số vấn đề lý luận. Một số tổ 

chức tội phạm trên thế giới. Tội phạm có tổ chức người gốc Việt Nam ở nước 

ngoài. Một số vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tranh chấp Biển Đông : Pháp lý và thực tiễn / Chủ biên: Trần Công Trục. - Hà Nội 

: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 319 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000622, VV00014730, 29V000013585 

Từ khóa: Tranh chấp quốc tế, Chủ quyền biển đảo, Luật biển, Pháp lí 

Từ khóa địa lí: Biển Đông, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách với góc tiếp cận trực tiếp vấn đề đặt ra đã cung 

cấp những thông tin pháp lí về tranh chấp trên biển Đông, một trong những biển 

lớn nhất thế giới chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, con 

đường hàng hải quan trọng, huyết mạch kinh tế-thương mại quan trọng của nhiều 

quốc gia và chứa đựng nhiều lợi ích đan xen của hầu hết các quốc gia trong khu 

vực. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Tranh chấp quốc tế. Chương 

2: Các loại tranh chấp trong biển Đông dưới góc độ pháp lí. Chương 3: Các bất 

đồng, tranh chấp trong biển Đông. Chương 4: Nhận diện những thông tin, nhận 

thức và luận điểm sai  trái đang tồn tại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào đổi mới quản lý đất nước 

ở Việt Nam hiện nay / Vũ Công Giao. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 

399 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014734, 29V000013582 

Từ khóa: Nhà nước, Quản trị nhà nước, Nguyên tắc quản trị nhà nước,  

Quản lí đất nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách kế thừa kết quả nghiên cứu của nhiều công trình 

đã công bố trước đó về quản trị nhà nước, quản trị tốt, tác giả đã cập nhật, bổ 

sung dữ liệu và phân tích sâu, toàn diện hơn các vấn đề lý luận, thực tiễn của 

quản trị nhà nước tốt và việc đổi mới cơ chế quản lý nhà nước theo nguyên tắc 

của quản trị nhà nước tốt ở nước ta hiện nay, qua đó, cuốn sách cũng giúp làm rõ 

hơn chủ trương của Đảng về đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu 

quả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội ,  

Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Về pháp quyền / Tom Bingham; Phạm Hồ Nam; Dịch: Nguyễn Lữ Quỳnh Anh. - Hà 

Nội : Tri thức ; Omega, 2023. - 246 tr. - 2023. 

Ký hiệu kho: 36V000000621 

Từ khóa: Pháp luật, Pháp quyền, Chủ quyền nghị viện 

Từ khóa địa lí: Anh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bàn luận về ý nghĩa của pháp quyền. Theo tác 

giả, pháp quyền không phải là một học thuyết pháp lý khô khan mà là nền tảng 

thực sự của một xã hội công bằng, là sự bảo đảm của một chính phủ có trách 

nhiệm, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, đồng thời cũng góp 

phần đảm bảo hòa bình và sự hợp tác giữa các quốc gia. Cuốn sách trình bày 

ngắn gọn về lịch sử của nguyên tắc pháp quyền, tám yếu tố cơ bản tóm gọn bản 

chất của khái niệm này, đồng thời thảo luận về những căng thằng đối với pháp 

quyền đến từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Nội dung cuốn sách gồm ba phần 

chính. Phần thứ nhất, gồm hai chương đầu, bàn về tầm quan trọng của pháp 

quyền và một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của pháp quyền. 

Phần hai (Chương 3-10) bàn về tám yếu tố cơ bản tóm gọn bản chất của pháp 

quyền. Phần ba (Chương 11-12) thảo luận về những căng thẳng đối với pháp 

quyền từ chủ nghĩa khủng bố và nguyên tắc chủ quyền nghị viện (Anh). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

NHÂN LOẠI HỌC 

 

Thực trạng hôn nhân của người Dao đỏ ở tỉnh Cao Bằng / Ngô Thị Phương Thảo. - 

Hà Nội, 2023. - 188 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002202 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301.7 

Từ khóa: Hôn nhân, Người Dao đỏ 
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Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

QUÂN SỰ 

 

Nato: Những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc Khanh. - 

Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2021. - 396 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000538 

Từ khóa: NATO, Hoạt động quân sự, Tổ chức quân sự, Vũ khí 

Từ khóa địa lí: Mỹ,Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu tổng quan một số vấn đề về quân sự, 

tìm hiểu tổ chức, hoạt động, sự hợp nhất, vai trò một số nước trong NATO, cũng 

như vũ khí trang bị, lực lượng tác chiến.. của NATO - một tổ chức hiệp ước Bắc 

Đại Tây Dương với 28 nước thành viên, khối quân sự lớn nhất của các nước 

phương Tây, luôn thực hiện chính sách đẩy mạnh chạy đua vũ trang, tăng cường 

sức mạnh hạt nhân, tạo tình hình căng thẳng thường xuyên ở châu Âu và trên thế 

giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quân đội Nhật - những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Quốc Nam, 

Anh Ba. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2021. - 396 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000447 

Từ khóa: Quân đội, Xung đột vũ trang, Chính sách quốc phòng 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy thế giới đang trong thời kỳ thái bình 

thịnh trị, nhưng đâu đó trên trái đất này, những cuộc xung đột khu vực, can thiệp 

vũ trang vẫn liên tiếp xảy ra, đặc biệt ý đồ tranh giành ngôi vị bá chủ toàn cầu và 

các hành động quân sự của các cường quốc quân sự vẫn tiếp diễn. Vì vậy, việc 

tìm hiểu thực lực quân sự của các quốc gia trên thế giới là việc hết sức cần thiết, 

giúp tạo niềm đam mê tìm hiểu về lĩnh vực quân sự cho các bạn trẻ, đồng thời 

giúp họ có ý thức về chiến tranh, quan niệm về chiến tranh và quan niệm về quốc 

phòng an ninh trong thời đại mới. Từ đó giúp các bạn trẻ có suy ngẫm toàn diện 

về lợi ích, trách nhiệm và sứ mệnh của quốc gia, dân tộc và bản thân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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TÂM LÍ HỌC 

 

Discover yourself : Understand your mind, know your body, nurture your spirit, 

realize your potential / Lillian Too. - London : Rider, 2002. - 224 p. : ill. (chiefly 

col.) ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0097 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.1  

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Nhận thức, Khám phá bản thân 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đại dương đen : Những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm / Đặng Hoàng Giang; 

Minh họa: Trần Thu Ngân. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2023. - 483 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 34Vv00035172 

Từ khóa: Sức khỏe tinh thần, Điều trị bệnh, Bệnh trầm cảm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả Đặng 

Hoàng Giang cùng người trầm cảm, kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa 

tê tái về những số phận, mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình 

và xã hội đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm, được cống hiến, được 

yêu thương và hạnh phúc. Là tiếng nói chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người 

trầm cảm, là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội. Đại Dương đen đồng thời  là 

công trình giáo dục tâm lý, cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm, hình hài nó 

thế nào, nó từ đâu tới, nó có thể phá hủy ra sao, có những phương thức trị liệu 

nào, và mỗi chúng ta có thể làm gì để những người không may mắn được sống an 

hòa với nhân phẩm của mình 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Đặc điểm giao tiếp của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long / 

Trần Minh Nhựt. - Hà Nội, 2023. - 182 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002208 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150 

Từ khóa: Giao tiếp, Sinh viên, Người Khmer 

Từ khóa địa lí: Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Điểm thử thách = The dip / Seth Godin; Biên dịch: Tiến Đình, Khánh Vân, Giang 

Thủy. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 117 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0087 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.1  

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Thành công, Kiên trì 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt 

hơn mỗi khi gặp phải điểm thử thách. Chúng ta sẽ hiểu rằng từ bỏ không có 

nghĩa là thất bại, và thành công thật sự chỉ đến với những ai có thể trở thành cá 

nhân xuất sắc trong  lĩnh vực của mình. Vấn đề là chúng ta phải xác định được 

đâu là lúc nên bỏ, đâu là lúc phải kiên trì, từ đó lên kế hoạch để từng bước vượt 

qua điểm thử thách và trở thành cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực mình đã chọn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Failing forward : Turning mistakes into stepping-stones for success / John C. 

Maxwell. - Nashville : Thomas Nelson, 2000. - x, 209 p. : ill. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0110 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.1  

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Tâm lí học cá nhân, Thành công,  

Thành công trong kinh doanh, Thất bại 

Giới thiệu nội dung: The truth is that all roads to achievement lead through the 

land of failure. Every person you admire has walked this road: the Wright 

brothers, Arnold Palmer, Truett Cathy, Amelia Earhart, Hank Aaron, George 

Bernard Shaw and Mother Teresa have all experienced failure and learned how to 

turn it into a stepping stone for success. Leadership expert Peter Drucker says, 

The better a man is, the more mistakes he will make, for the more new things he 

will try. Mistakes really do pave the road to achievement.  In this book, John C. 

Maxwell teaches the 15 steps to turning mistakes into stepping stones for 

success. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hạnh phúc không mọc trên cây / Trần Hữu Đức. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 478 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 34Vv00035173 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Hạnh phúc, Kĩ năng sống 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 3 phần: Phần 1: Nghiện khổ. Phần 2: Ngưng khổ. 

Phần 3: Tạo phước 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Liệu pháp rừng - Kết nối thiên nhiên và trở nên hạnh phúc hơn / Sarah Ivens; 

Người dịch: Hồng Đăng. - Hà Nội : Thế giới ; Công ty sách Thái Hà, 2023. - 295 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000664 

Từ khóa: Liệu pháp tâm lí, Liệu pháp tinh thần, Rừng, Thiên nhiên 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này sẽ giúp bạn kết nối lại với thiên nhiên, mang 

đến quy tắc đơn giản để có một cuộc sống tốt hơn: hãy ra ngoài trời! Đó là sự trở 

về với lối sống mà những thế hệ trước - thậm chí là cha mẹ chúng ta - quen thuộc 

hơn chúng ta bây giờ, và cùng với đó là rất nhiều nghiên cứu về sức khỏe tinh 

thần, thể chất và cảm xúc mà giờ chúng ta đều có thể tiếp cận. Cuốn sách này sẽ 

giúp bạn sống những phút giây ngoài trời tuyệt vời khó quên nhất, bởi lẽ thiên 

nhiên chính là liều thuốc hiệu quả hơn hết thảy mọi thứ trên đời. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nghệ thuật tư duy rành mạch : 99 lỗi tư duy cần tránh / Rolf Dobelli; Dịch: Minh 

Thi. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 442 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 34Vv00035153 

Từ khóa: Tâm lí cá nhân, Nghệ thuật tư duy, BÍ quyết thành công 

Giới thiệu nội dung: Đây không phải là một cuốn sách kim chỉ nam. Bạn sẽ 

không tìm thấy  bảy bước để đạt cuộc sống không sai lầm  ở đây. Những lỗi nhận 

thức in sâu trong tiềm thức chúng ta đến mức không thể nào rũ bỏ chúng hoàn 

toàn. Chỉ có ý chí siêu nhiên mới có thể triệt tiêu chúng nhưng đó thậm chí 

không phải là mục tiêu đáng hướng tới. Bởi không phải tất cả những lỗi nhận 

thức đều nguy hại và một số trong đó thậm chí còn cần thiết để giúp ta sống tốt. 

Mặc dù cuốn sách này không cung cấp chìa khóa mang đến hạnh phúc nhưng chí 

ít nó cũng đảm bảo cho bạn có thể đương đầu với quá nhiều bất hạnh bạn vẫn tự 

gây ra cho mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - Hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài 

cốt liệt sĩ : Phóng sự tâm linh / Hoàng Anh Sướng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016. - 

375 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0071 

Ký hiệu phân loại (DDC): 133.8  

Từ khóa: Cận tâm lí, Ngoại cảm, Nhà ngoại cảm,  
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Giao tiếp tâm linh, Liệt sĩ, Phóng sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Mọi câu chuyện trong cuốn sách này, được bảo đảm bởi sự 

thật, tài năng, đạo đức nghề nghiệp, sự đam mê, lòng tôn kính và đặc biệt là sứ 

mệnh của người kể chuyện! Đây là tập hợp những câu chuyện được kết hợp bởi 

hai con người mang hai sứ mệnh đặc biệt của tạo hóa. Cũng là hành động thiết 

thực tri ân, đầy tôn kính đối với những linh hồn liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc! 

Chính họ đã mở ra những ô cửa để chúng ta bước vào thế giới tâm linh vốn 

huyền bí và đời thường. Cứ thế đời sống tâm linh dần dần sáng rõ... để chúng ta 

biết rằng, cái chết không phải là sự kết thúc. Nó đơn giản chỉ là một sự khởi đầu 

mới và mang những bài học vô cùng tốt đẹp cho đời sống hiện tại của chúng ta  - 

Nhà văn Hoàng A Sáng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phi lý trí - khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con 

người / Ariely Dan; Dịch: Hồng Lê, Phương Lan. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 403 tr. 

; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000541 

Từ khóa: Hành vi, Lí trí, Con người 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 13 chương với nội dung phong phú và hấp 

dẫn, nằm trong danh sách Best-seller (bán chạy nhất). Nó khiến người đọc phải 

suy nghĩ kỹ hơn về tất cả những hành vi, những sai lầm của mình để sống hợp lý 

và tốt đẹp hơn. Bằng sự kết hợp giữa nghiên cứu chuyên sâu với những trải 

nghiệm thực tế, Ariely đã cho chúng ta một câu trả lời bất ngờ: chúng ta đôi khi 

phi lý trí hơn chúng ta tưởng. Thậm chí là thường xuyên phi lý trí và phi lý trí 

một cách có hệ thống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quan niệm và kỳ vọng của cha mẹ trong giáo dục con lứa tuổi trung học cơ sở : 

Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Văn Hảo ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2023. - 286 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004537, 02VB00004538, 11LSS2300328, 11LSS2300329 

Ký hiệu phân loại (DDC): 649.125 

Từ khóa: Cha mẹ, Giáo dục con cái, Trung học cơ sở, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  
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Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Ranh giới tự do: Tạo dựng mối quan hệ tích cực và lành mạnh / Nedra Glover 

Tawwab; Người dịch: Bích Nga. - Hà Nội : Thế giới ; Sài Gòn Books, 2022. - 326 tr. – 

2022. 

Ký hiệu kho: 36V000000680 

Từ khóa: Ranh giới, Tâm lí con người 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích nhiều khía cạnh của việc có ranh giới 

tích cực và giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cách tôn trọng ranh giới của người 

khác. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm soát sự khó chịu (cảm giác có lỗi) 

đó, để bạn tự tin và can đảm khi tạo ra những ranh giới tích cực trong cuộc đời 

mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Siêu năng suất: Bí quyết tối đa hóa năng suất thông qua quản lý sự tập trung, 

thời gian và năng lượng / Chris Bailey; Người dịch: Ngô Thế Vinh. - Hà Nội : Công 

thương ; Alpha books, 2020. - 275 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000609 

Từ khóa: Quản lí thời gian, Năng suất 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là thành quả của một năm nghiên cứu và thử 

nghiệm miệt mài của Chris Bailey để lọc ra những kỹ thuật tăng năng suất hiệu 

quả và loại bỏ những kỹ thuật không hiệu quả. Cuốn sách cung cấp hằng đẳng 

thức gồm ba biến số: thời gian, năng lượng và sự tập trung để đạt được năng suất 

vượt trội trong công việc và cuộc sống đồng thời định nghĩa lại năng suất là hoàn 

thành nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ung thư trong độ tuổi lao động / Lê Thị Dung. - 

Hà Nội, 2023. - 194 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002186 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150 

Từ khóa: Sức khỏe tâm thần, Bệnh nhân ung thư, Độ tuổi lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Tâm lý học xuyên văn hóa / Knud S. Larsen, Lê Văn Hảo. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2023. - 594 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300197 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150.2  

Từ khóa: Hành vi con người, Hành vi xã hội,  

Nghiên cứu giới, Văn hóa, Sức khỏe 

Giới thiệu nội dung: Phản ánh các ảnh hưởng khác nhau của văn hóa tới hành vi 

con người và các cuộc tranh luận giữa tâm lý học văn hóa và tâm lý học xuyên 

văn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tập trung tâm trí, suy nghĩ thông minh, quyết định sáng suốt / Darren Bridger, 

David Lewis; Dịch: Long Trâu. - Hà Nội : Công thương ; Công ty TNHH Văn hóa và 

Truyền thông 1980 Books, 2022. - 239 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000711 

Từ khóa: Trí tuệ, Tư duy, Trí thông minh, Quản lí thời gian 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm những bài rèn luyện tư duy, bài kiểm tra tự 

đánh giá cùng các thông tin nền để tra cứu cũng như giải trí. Darren Bridger và 

David Lewis cung cấp nhiều phương pháp được phát triển bởi các nhà tâm lý 

học, toán học, cố vấn kinh doanh và thậm chí là cả các nhà chiến lược quân sự để 

bạn đọc có thể sử dụng hiệu quả sức mạnh của trí óc, giảm căng thẳng tinh thần 

và gặt hái được thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Để vượt qua 

những rào cản này và biến những quyết định của bạn thành hành động, bạn cần 

phải định ra mục tiêu rõ ràng, vẽ ra kế hoạch hành động, quản lý thời gian hiệu 

quả. Việc vận dụng nhuần nhuyễn những kỹ năng này, bạn có thể đạt được mục 

tiêu một cách dễ dàng và hiệu quả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thay đổi để thành công: Đánh thức sức mạnh tiềm thức trong con người bạn / 

Maltz Maxwell; Dịch: Thu Hà. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 495 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000493 

Từ khóa: Phát triển tư duy, Phát triển con người, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này sẽ giúp bạn khai thác tiềm thức để hoàn thiện 

bản thân  học cách sử dụng quá khứ tích cực  đặt ra và hoàn thành những mục 

tiêu xứng đáng  để cảm thông, tự trọng và tha thứ  trau dồi năng lực suy nghĩ  

khám phá bí quyết của cuộc sống hạnh phúc và thành công. Những thói quen tốt 
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cùng với sự linh hoạt trong cuộc sống đưa bạn đến gần hơn với sự thành công. 

Thành công là một sự linh động có cơ chế điều khiển theo cách riêng của nó. 

Việc phát triển các tư duy như một la bàn giúp bạn không ngừng định hướng trên 

con đường kinh doanh và thực hiện mục tiêu tài chính. Những tư duy này cho 

phép bạn cởi mở, linh hoạt và định hướng chính xác hơn trong cuộc sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The path to love : Renewing the power of spirit in your life / Deepak Chopra. - 

New York : Harmony Books, 1997. - 338 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0103 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.2  

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Tình yêu 

Giới thiệu nội dung: The Path to Love is a remarkable melding of eastern 

wisdom and western pragmatism, of ancient knowledge and scientific, which has 

become the hallmark of Dr. Chopra's work. Philosophical, inspiring, and 

ultimately very practical, this is a book that can change lives as it invites spirit to 

work its wonders on the most complex and richly rewarding terrain of all: the 

human heart. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vượt lên chính mình. Tập 1 : Vượt lên những sai lầm, thất bại và bất hạnh để 

thành công / Steve Young; Biên dịch: Nguyễn Văn Phước... [và những người khác]. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 173 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0086 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.1  

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Thái độ, Thành công, Thất bại 

Giới thiệu nội dung: Nội dung là những câu chuyện thú vị và xúc động về những 

con người rất đặc biệt, đây là những câu chuyện có thật nhưng có những tình tiết 

giống như trong chuyện cổ tích. Đó là những con người như sinh ra là để gặp khó 

khăn, nghịch cảnh, sai lầm. Nhưng bằng tất cả sức mạnh, nghị lực và niềm tin 

của mình, họ đã dũng cảm vượt lên tất cả để làm được những điều mà trước đó 

không ai tin là họ có thể làm được. Có thể chúng ta sẽ bắt gặp tâm trạng hay hoàn 

cảnh của chính mình qua một tình huống nào đó trong các câu chuyện, để từ đó 

rút ra những kinh nghiệm và bài học quý giá. Chúng ta cũng sẽ tìm thấy những 

điều khích lệ, động viên tinh thần qua từng trang sách, giúp chúng ta có thêm sức 

mạnh để vượt mọi khó khăn. Chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy 

ra với mình vào ngày mai, trong tương lai, do vậy, hãy chuẩn bị bản lĩnh ngay từ 

hôm nay. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Xã hội tỉnh táo / Erich Fromm; Dịch: Lê Phương Anh. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 518 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300236 

Ký hiệu phân loại (DDC): 323.44  

Từ khóa: Tự do, Tâm lí học xã hội, Xã hội tư bản,  

Phân tích tâm lí, Phê bình tâm lí 

Giới thiệu nội dung: Phê bình và phân tích tâm lý xã hội tư bản công nghiệp hiện 

đại và những công dân nhất định bị tha hoá của nó  đưa ra gợi ý để vận hành một 

xã hội lành mạnh, tỉnh táo làm thay đổi các lĩnh vực kinh tế, xã hội - chính trị và 

văn hoá, hướng về tình yêu và tự do của con người chúng ta. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Your road map for success / John C. Maxwell.- Nashville : Thomas Nelson, - 2002. - 

x, 244 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0107 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.1  

Từ khóa: Thành công 

Giới thiệu nội dung: Defining success is a difficult task. Most people equate it 

with wealth, power, and happiness. However, true success is not a thing you 

acquire or achieve. Rather, it is a journey you take your whole life long. In a 

refreshingly straightforward style, John Maxwell shares unique insights into what 

it means to be successful. And he reveals a definition that puts genuine success 

within your reach yet motivates you to keep striving for your dreams. I want to 

help you discover your personal road map for success, teach you what it means to 

be on the success journey, answer many of your questions, and equip you with 

what you'll need to change yourself and keep growing. - John C. Maxwell 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

THỐNG KÊ HỌC 

 

Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2015-2021 / 

Tổng cục Thống kê. - Hà Nội : Thống kê, 2023. - 1227 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 24VL00000918 

Từ khóa: Số liệu thống kê, Thống kê kinh tế, Thống kê xã hội,  
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Số liệu thống kê, 2015-2021 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội chủ yếu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm số liệu từ năm 

2015 đến 2021 của 63 tỉnh, thành phố được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu 

do địa phương tính toán  Số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu 

của cả nước từ năm 2015 đến năm 2021. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

TÔN GIÁO 

 

Bình đẳng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Hải Yến. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2023. - 275 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300148, 11LSS2300149 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.6  

Từ khóa: Xã hội học tôn giáo, Bình đẳng, Bình đẳng tôn giáo,  

Pháp luật, Chính sách tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bình đẳng tôn giáo, 

kết quả thực hiện bình đẳng tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian qua và gợi ý 

một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính 

sách bình đẳng tôn giáo cho các nhà quản lý. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hinduism in America An Introduction / Michael J. Altman. - United Kingdom : 

Routledge, 2022. - 179 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000085 

Từ khóa: Ấn Độ giáo, Chính sách tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu ngắn gọn, dễ tiếp cận về lịch sử lâu đời 

và những phát triển của Ấn Độ giáo ở Hoa Kỳ. Cuốn sách phân tích những cách 

Ấn Độ giáo đã được đại diện, xây dựng và thực hành ở Hoa Kỳ. Người Mỹ đã 

quan tâm đến các tôn giáo của Ấn Độ từ thời thuộc địa, và đến cuối thế kỷ 19, 

những giáo viên Ấn Độ giáo đầu tiên đã đến Hoa Kỳ. Trong suốt thế kỷ 20, sự 

quan tâm đến Ấn Độ giáo và yoga ngày càng tăng, ngay cả khi Mỹ tăng cường 

các chính sách chống người châu Á và chống người nhập cư. Khi Chiến tranh 
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Lạnh dẫn đến những thay đổi trong chính sách nhập cư của Hoa Kỳ vào năm 

1965, các cộng đồng nhập cư mới đã đến Hoa Kỳ và xây dựng các thể chế Hindu 

mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kinh Thánh Tân Ước / Người dịch: Linh mục Nguyễn Thế Thuấn. - Hà Nội : Tôn 

giáo ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2023. - 617 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000587 

Từ khóa: Kinh thánh, Hội thánh, Kinh Tân Ước, Đạo Thiên chúa 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là bản dịch bộ Kinh Thánh Tân Ước với các ghi 

chú và hai bài tiểu dẫn vào Cựu Ước và Tân Ước và một số phần khác của linh 

mục Nguyễn Thế Thuấn. Bản dịch sách được thực hiện trên các nguyên bản bằng 

tiếng Hipri, Aram và Hi Lạp và đối chiếu với các bản dịch cổ xưa bằng tiếng Hi 

Lạp, Syri và Latinh. Các tên riêng, tên các đơn vị đo lường đã được giữ nguyên 

hình thức có trong bản Hipri và Hi Lạp ngoại trừ những tiếng quá thông dụng 

(đơn vị đo lường được ghi chú). Cuốn Kinh Thánh chưa kịp hoàn thành trước khi 

linh mục Nguyễn Thế Thuấn từ trần nên việc bổ túc đã do ban Xuất bản thực 

hiện bao gồm: hoàn thành bản dịch quyển Yob, Cách ngôn, Baruk  thêm vào một 

số tiểu dẫn và ghi chú  thay thế một ít tiếng không quan trọng. Đặc biệt danh 

xưng Thần linh trong bản dịch, đã được thay bằng danh từ Thiên chúa, phù hợp 

với thông thường. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

100 triết gia vĩ đại thay đổi thế giới / Philip Stokes; Dịch: Thanh Tú, Mỹ Linh. - Hà 

Nội : Dân trí, 2023. - 207 tr. : hình ảnh ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300170 

Ký hiệu phân loại (DDC): 109.2  

Từ khóa: Nhà triết học, Trường phái triết học, Tư tưởng triết học 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu về các nhà triết học vĩ đại nhất thế giới cùng các 

công trình nổi tiếng của họ, được đặt trong trường phái triết học mà họ theo đuổi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghiên cứu Phật học. Tập 2 (03-2020) / Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố 

Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 160 tr. ; 27 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS23T0014 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  

Từ khóa: Phật giáo, Nghiên cứu tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết nghiên cứu về triết học, văn học, sử 

học, lịch sử, xã hội học và nghệ thuật Phật giáo như: Phương pháp luận trong tư 

tưởng Phật giáo, Văn minh đức Phật trước thời đức Phật,  Bigbang và vũ trụ vô 

thủy của Phật giáo,  Hội nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Pháp tu tịnh độ qua niềm tin và thực hành của tín đồ Phật giáo ở một số ngôi 

chùa trên địa bàn Hà Nội hiện nay / Nguyễn Văn Quý. - Hà Nội, 2023. - 156 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002201 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Pháp tu tịnh độ, Tín đồ Phật giáo, Chùa 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thiền : Lịch sử về giai thoại và ảnh hưởng của thiền đối với nhân sinh / Osho; Sưu 

tầm, biên dịch: Phương Liên, Minh Đức. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2011. - 183 tr. : 

hình vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0083 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3927  

Từ khóa: Phật giáo, Đời sống tinh thần, Thiền Tông 

Giới thiệu nội dung:  Thiền phát sinh ở Ấn Độ, phát triển ở Trung Quốc, và thăng 

hoa ở Nhật Bản. Trường hợp rất hiếm có. Tại sao có chuyện nó phát sinh ở Ấn 

Độ, nhưng lại không thể phát triển ở đó và phải tìm kiếm một vùng đất khác? Nó 

trở thành một cây cổ thụ to lớn ở Trung Quốc, nhưng lại không thể nở hoa ở đó  

một lần nữa, nó lại phải tìm kiếm một khí hậu mới, một khí hậu khác. Và ở Nhật, 

nó nở rộ như cây anh đào nở rộ hàng ngàn đóa hoa. Điều đó không có gì là tình 

cờ hay ngẫu nhiên, mà cả một lịch sử nội tâm sâu sắc . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Thiền Trúc lâm đương đại trong đời sống xã hội vùng Nam Bộ hiện nay : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Đỗ Hương Giang ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2023. - 315 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002837, 02VV00002838, 11LSS2300314, 11LSS2300315 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294..392709597 

Từ khóa: Đạo Phật, Thiền phái Trúc Lâm, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Miền Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tín ngưỡng Thành Hoàng Việt Nam / Nguyễn Duy Hinh. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội ; Mai Hà Books, 2022. - 658 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002824 

Ký hiệu phân loại (DDC): 202.11 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Thờ Thành Hoàng, Người Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng ở Việt Nam. Nguồn gốc, ý 

nghĩa, hình thức... sự tích và việc thờ các vị thành hoàng ở từng địa phương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam / Nguyễn Duy Hinh. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2022. - 658 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300127 

Ký hiệu phân loại (DDC): 202.11  

Từ khóa: Thành hoàng làng, Tín ngưỡng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu nội dung tín ngưỡng Thành Hoàng, góp phần tìm 

hiểu tâm hồn Việt Nam. Sách gồm 3 chương: Chương 1: Thành Hoàng và bách 

thần; Chương 2: Thần điện Thành Hoàng Việt Nam; Chương 3: Tín ngưỡng 

Thành Hoàng Việt Nam. Ngoài ra, sách còn có hai phụ lục: Làng đồng bằng - 

Mùa điền dã năm 1969 ở Mỹ Hào và về Thần điện Phố Hiến. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Tín ngưỡng thờ Tứ vị Thánh tổ ở vùng Đồng bằng sông Hồng / Đỗ Thị Thanh 

Hương. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300239 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.34211  

Từ khóa: Chùa, Đạo Phật, Thánh tổ, Tín ngưỡng dân gian 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số lý thuyết và cách tiếp cận tín ngưỡng Tứ 

vị Thánh tổ,  nhận diện tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ ở một số ngôi chùa vùng 

Đồng bằng sông Hồng,  thực trạng tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ ở một số ngôi chùa 

vùng Đồng bằng sông Hồng,  đặc điểm, vai trò và một số khuyến nghị nhằm phát 

huy giá trị của tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ trong đời sống xã hội hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tôn giáo và công bằng kinh tế : Sách tham khảo / Chủ biên: Michael Zweig; Dịch: 

Thu Hằng ... [và những người khác]; Hiệu đính: Hoàng Văn Nghĩa. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2022. - 422 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000631, VV00014727 

Từ khóa: Quan điểm tôn giáo, Niềm tin tôn giáo, Công bằng kinh tế,  

Lợi ích kinh tế, Chủ nghĩa tư bản, Phân tầng giai cấp 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một trong những phân tích, nghiên cứu chuyên 

sâu về phạm trù tôn giáo và công bằng trong lĩnh vực kinh tế. Cuốn sách bao 

gồm nhiều bài phân tích về kinh tế, chính trị và tôn giáo của các nhà chính trị học 

và kinh tế nổi tiếng được chia thành bốn nội dung chính. Phần I: Phạm trù đối 

thoại bao gồm những phân tích sâu sắc về kinh tế học và thần học giải phóng. 

Phần II: Quan điểm của tôn giáo về công bằng kinh tế, đi sâu phân tích mối liên 

hệ giữa niềm tin tôn giáo và các lợi ích kinh tế đang xung đột; lịch sử và cuộc 

đấu tranh đòi công bằng kinh tế của Do Thái giáo và Cơ đốc giáo; vai trò thứ yếu 

của phụ nữ trong xã hội đương thời và cách thức giải phóng họ dưới góc nhìn của 

tôn giáo mà cụ thể là thần học giải phóng. Phần III: Cấu trúc của chủ nghĩa tư 

bản hiện đại với hai vấn đề cần giải quyết là phân tầng giai cấp sâu sắc và sự đói 

nghèo cùng cực, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi. Chương IV: Hàm ý chính trị 

giới thiệu về nền dân chủ hậu tự do và vai trò của cá nhân và cộng đồng trong xã 

hội và tự nhiên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Tôn giáo và công bằng kinh tế : Sách tham khảo / Chủ biên: Michael Zweig; Dịch: 

Thu Hằng,... [và những người khác]; Hiệu đính: Hoàng Văn Nghĩa. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2022. - 422 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300174 

Ký hiệu phân loại (DDC): 261.85  

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản, Kinh tế học, Thần học, Đạo Do Thái, Cơ đốc giáo 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm nhiều bài phân tích về kinh tế, chính trị và 

tôn giáo của các nhà chính trị học và kinh tế học nổi tiếng như: Michael Zweig, 

Norman K. Gottwald, Greogory Baum, Pamela K. Brubaker, Michael Lerner, 

Ann Seidman và Amata Miller, với bốn phần chính: Phần I: Phạm trù đối thoại, 

gồm những phân tích sâu sắc về kinh tế học và thần học giải phóng, mối liên hệ 

chặt chẽ và có ý thức giữa kinh tế học và thần học; Phần II: Quan điểm tôn giáo 

về công bằng kinh tế, đi sâu phân tích mối liên hệ giữa niềm tin tôn giáo và các 

lợi ích kinh tế đang xung đột, lịch sử và cuộc đấu tranh đòi công bằng kinh tế của 

Do Thái giáo và Cơ đốc giáo, vai trò thứ yếu của phụ nữ trong xã hội đương thời 

và cách thức giải phóng phụ nữ dưới góc nhìn của tôn giáo, cụ thể là thần học 

giải phóng; Phần III: Cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện đại, nổi bật với hai vấn 

đề cần giải quyết là phân tầng giai cấp sâu sắc và sự đói nghèo cùng cực, đặc biệt 

là ở các quốc gia châu Phi; Phần IV: Hàm ý chính trị, giới thiệu về nền dân chủ 

hậu tự do và vai trò của cá nhân và cộng đồng trong xã hội và tự nhiên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng : Sách chuyên khảo / Chủ biên: 

Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2021. - 255 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300228, 11LSS2300229 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200.9597  

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tín ngưỡng, Thời kì đổi mới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng; tư 

tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng; những nội dung cơ bản của tư tưởng 

Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng; sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư 

tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vẻ đẹp của lời từ chối / Kevin G. Harney; Dịch: Trần Hương Thảo. - Hà Nội : Phụ 

nữ, 2019. - 267 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS23T0060 

Ký hiệu phân loại (DDC): 248.4  

Từ khóa: Đạo Kitô, Kĩ năng từ chối, Quản lí thời gian 

Giới thiệu nội dung:  Cuộc đời giống như bữa tiệc buffet, luôn có nhiều hơn 

những thứ mà bạn có thể chất vừa lên chiếc đĩa của mình. Nếu không biết nói lời 

từ chối, chiếc đĩa đời bạn sẽ quá tải. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên điên cuồng, 

lịch trình mất kiểm soát, cơ thể kiệt quệ, và tâm hồn bạn có thể bị tê liệt. Bài học 

quan trọng nhất trong cuốn sách này là hiểu được cách bước vào bữa tiệc buffet 

của cuộc đời, tự tin nói lời từ chối giữa vô vàn sự lựa chọn. và bạn sẽ thoải mái 

nói lời đồng thuận với những điều tốt đẹp nhất . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vì sao Phật giáo giàu chân lý?: Đạo Phật dưới góc nhìn khoa học và triết học / 

Robert Wright; Người dịch: Du Lê. - Hà Nội : Thế giới ;  Công ty sách Sài Gòn, 2022. 

- 418 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000687 

Từ khóa: Phật giáo, Chân lí, Khoa học, Triết học 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách dẫn người đọc vào một cuộc hành trình về tâm lý 

học, triết học và nhiều khóa tu im lặng để chỉ ra cách thức và lý do thiền định có 

thể đóng vai trò là nền tảng cho đời sống tinh thần trong thời đại thế tục. Đây là 

cuốn sách Phật giáo đầu tiên kết hợp tâm lý học tiến hóa với khoa học thần kinh 

tiên tiến để bảo vệ những tuyên bố cấp tiến cốt lõi của triết học Phật giáo. Với sự 

trung thực và trí tuệ quyết liệt, nó sẽ thuyết phục bạn không chỉ cho rằng đạo 

Phật là đúng - có nghĩa là, một lối thoát khỏi sự si mê của chúng ta - mà cuối 

cùng nó có thể cứu chúng ta khỏi chính chúng ta, với tư cách cá nhân và giống 

loài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

TRIẾT HỌC 

 

Adorno trong 60 phút = Adorno in 60 minuten / Walther Ziegler; Chủ trương và 

hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn; Dịch: Lưu Hồng Khanh. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2022. - 134 tr. : hình vẽ ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300208 

Ký hiệu phân loại (DDC): 193  

Từ khóa: Triết gia, Tư tưởng triết học 

Từ khóa địa lí: Đức 
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Từ khóa nhân vật: Theodor W. Adorna 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu triết gia Theodor W. Adorna với những nội dung 

được trình bày ngắn gọn, cơ bản, súc tích, đầy đủ về những khám phá, tư tưởng 

cốt lõi và những phát kiến của ông có ích gì cho chúng ta ngày nay. 

 

Chủ nghĩa vô thần : Dẫn nhập ngắn / Baggini Julian; Dịch: Thùy Dương. - Hà Nội : 

Tri thức, 2020. - 208 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000475 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Chủ nghĩa vô thần, Tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Chủ nghĩa vô thần thường được coi là một niềm tin tiêu cực, 

đen tối và bi quan, được đặc trưng bởi sự bác bỏ các giá trị và mục đích và sự 

phản đối quyết liệt đối với tôn giáo. Chủ nghĩa vô thần: Một giới thiệu rất ngắn 

được đặt ra để xua tan những huyền thoại xung quanh chủ nghĩa vô thần và cho 

thấy một cuộc sống không có niềm tin tôn giáo có thể tích cực, có ý nghĩa và đạo 

đức như thế nào. Nó cũng đối mặt với sự thất bại của các quốc gia vô thần chính 

thức trong Thế kỉ XX. Cuốn sách trình bày một trường hợp trí tuệ cho chủ nghĩa 

vô thần, dựa nhiều vào những lí lẽ tích cực cho sự thật của nó cũng như về những 

lập luận tiêu cực chống lại tôn giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cộng hòa / Palato; Dịch: Đỗ Khánh Hoan. - Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Omega 

Việt Nam, 2023. - 728 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002634 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Quan điểm triết học, Cổ đại 

Từ khóa địa lí: Hi Lạp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được xem là cột mốc lớn của triết học phương 

Tây. Tác phẩm được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Plato và những người 

khác. Mặc dù chủ đề chính là về một nhà nước lý tưởng nhưng nó cũng xoay 

quanh giáo dục, tâm lý, đạo đức và chính trị. Trong các đoạn chính của Cộng 

hòa, Plato sử dụng những huyền thoại để khám phá bản chất tự nhiên của thực tế, 

truyền đạt cái nhìn về sự tiên đoán của con người và vai trò của triết học trong 

việc thiết lập tự do. Ông tưởng tượng ra một cái hang mà những con người bị 

xiềng xích từ khi mới sinh ra làm bạn với cái bóng của mình và mang họ đến 

thực tế. Vai trò của triết học, cụ thể là những gì Plato gọi là biện chứng, là đưa 

con người ra khỏi cái bóng và hướng bản thân họ tới thực tế. Đây là bản chất của 

việc theo đuổi sự khôn ngoan mà không có nhà nước lý tưởng nào không làm. 

Độc giả hiện đại có thể đồng ý với mọi điều Plato nói, cũng như lập luận chặt 
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chẽ, cái nhìn đầy chất thơ vẫn có sức mạnh trong việc kích thích và thách thức. 

Sức mạnh lâu dài này đã làm của Cộng hòa trở thành một trong những nền tảng 

của văn hóa phương Tây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Dịch học nhập môn và ứng dụng / Sưu tầm, tuyển chọn: Vũ Quốc Trung. - Hà Nội : 

Văn hóa Thông tin, 2006. - 488 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0072 

Ký hiệu phân loại (DDC): 133.3  

Từ khóa: Bói toán, Dự đoán, Y học cổ truyền 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: "Trong cuộc sống vô cùng đa dạng và phong phú, nhiều điều 

tưởng chừng như không thể lý giải được, vậy mà nếu đọc cho kỹ Kinh dịch rồi 

suy nghĩ cho thấu đáo thì có thể tìm thấy lời lý giải, câu giải đáp trong 64 quẻ và 

384 hào. Chỉ chừng ấy thôi là cũng đủ để nói Kinh dịch là cần thiết và có ích biết 

chừng nào cho những ai muốn tìm hiểu quy luật của thế giới khách quan, và đời 

sống phong phú của con người" - Vũ Quốc Trung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Gurudev - Bình Nguyễn trên đỉnh cao : Cuộc đời của Sri Sri Ravi Shankar / 

Bhanumathi Narasimhan; Dịch: Lê Du. - Hà Nội : Công ty sách Thái Hà, 2022. - 379 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000696 

Từ khóa: Thiền, Yoga, Cuộc đời, Sự nghiệp, Đạo sư yoga 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Sri Sri Ravi Shankar 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về cuộc đời của Sri Sri Ravi Shankar 

- người thầy, thiền giả nổi tiếng người Ấn Độ. Từ một cậu bé vô tư đến một 

người thiếu niên thường được thấy đồng hành cùng những vị thánh, từ một người 

hướng dẫn thiền trẻ tuổi đến người Thầy tâm linh đáng kính, cuộc đời của Sri Sri 

Ravi Shankar trong quyển sách được kể lại một cách đầy cảm xúc, thân mật bởi 

người em gái của ngài - người đã chứng kiến cuộc đời của Gurudev diễn ra bên 

cạnh mình, và cũng được viết lại một cách chân thực nhất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hàn Phi tử / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 266 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000562 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học, Đạo pháp, Cổ đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nói về Hàn Phi là nhân vật đại biểu của Pháp 

gia. Ông cho rằng sự động loạn của xã hội là do pháp chế lỏng lẻo mà ra, cho nên 

Hàn Phi chủ trương  pháp trị , tức do chính phủ ban bố pháp lệnh và chế độ nhất 

định, bất luận là cao thấp sang hèn, mọi người đều phải tuân thủ, có công thì 

thưởng, có tội thì phạt. Như vậy, mọi người đều sợ và phải tuân thủ, việc xấu sẽ 

giảm đi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hegel / Kostas Papaioannou; Dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Mai Thị Yên Thi. - Hà 

Nội : Tri thức, 2023. - 318 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300262 

Ký hiệu phân loại (DDC): 193  

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Nhà triết học, Tiểu sử, Sự nghiệp, 1770 - 1831 

Từ khóa địa lí: Đức 

Từ khóa nhân vật: Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Giới thiệu nội dung: Trình bày nội dung cơ bản hệ thống triết học của Hegel trên 

nhiều phương diện như triết học, tình yêu, Thiên Chúa, bản chất con người, lịch 

sử triết học,... 

 

Khổng Tử / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 266 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000561 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học, Đạo Khổng 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy trong lịch sử nhân loại, không một triết 

thuyết chính trị nào được một số dân đông nhất thế giới coi là quốc giáo liên tiếp 

trên hai ngàn năm như Khổng giáo. Công của Khổng Tử là lí luận để dựng chủ 

trương đó thành thuyết chính danh, thuyết đức trị, nhất là tạo ra được quan niệm   

nhân  trước ông chưa hề có... Nhiều tư tưởng của ông thành những đề tài cho 

người đời sau, quảng diễn hoặc tranh luận, hoặc phát huy thêm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lão Tử / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 295 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000566 

Từ khóa: Nhà triết học, Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học, Đạo Lão 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Lão Tử 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về Lão Tử - một hiện tượng khá lạ trong lịch 

sử triết học nhân loại. Ông là một triết gia lớn, ảnh hưởng tới cả Đông Á ngang 

với Khổng Tử, thời nào cũng được dân tộc Trung Hoa tôn trọng. Học thuyết Lão 

Tử được coi là một triết thuyết hoàn chỉnh nhất, có hệ thống nhất thời Tiên Tần 

bời vì chỉ Lão Tử mới trình bày rõ ràng một vũ trụ quan làm cơ sở cho một nhân 

sinh quan và một chính trị quan mới mẻ, ba phần đó quan trọng ngang nhau. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lão Tử tinh hoa - Lão Tử đạo đức kinh / Nguyễn Duy Cần. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2019. - 454 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000382 

Từ khóa: Đạo đức kinh, Tư tưởng triết học, Cổ đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Lão Tử 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một tác phẩm lớn của triết học cổ đại Trung 

Hoa. Đạo đức kinh là một hệ thống tư tưởng, nhân sinh quan của Lão Tử. Những 

câu văn nhẹ nhàng, bình dị nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, uyên thâm của 

đạo đức kinh đã có ảnh hưởng to lớn đến tư tưởng, quan niệm sống của nhiều thế 

hệ độc giả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Liệt Tử và Dương Tử / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 219 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000564 

Từ khóa: Học thuyết triết học, Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Liệt Tử được tôn xưng là một cuốn kinh. Triết 

thuyết của ông chủ trương vô vị, hư tĩnh, hòa đồng với vạn vật, trọng nhân sinh, 

bình dân, không quan tâm với những cái siêu hình óc người không hiểu nổi, có 

phần lạc quan chứ không bi quan, có phần tích cực chứ không tiêu cực. Còn 

Chương Chu với triết thuyết quý sinh, dưỡng sinh: mai danh, ở ẩn, không cho ai 

biết tới mình, cứ thảo mãn thị hiếu tự nhiên, theo mệnh trời, chỉ có mục đích 

sống là tìm một hạnh phúc tự nhiên, giản dị. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Mạnh Tử / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 190 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000563 

Từ khóa: Nhà triết học, Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Mạnh Tử 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nói về Mạnh Tử. Ông kế thừa và phát huy 

học thuyết của Khổng Tử. Ông thấy đương thời không có ai nối chí Khổng Tử, lo 

rằng sau này mỗi ngày một xa thì đạo đó sẽ thất truyền mất, nên tự cho mình 

trách nhiệm kế nghiệp thầy. Nếu như Khổng dùng "nhân" để tu dưỡng bản thân, 

Thì Mạnh Tử cho "nhân" một công dụng mạnh hơn, đưa nó vào việc trị nước và 

chính sách xã hội, có thể nói ông là người đầu tiên giảng kĩ lưỡng về chế độ nhân 

chính (trị dân bằng đức nhân); ông đề cao "nghĩa", cho nó luôn đi kèm với 

"nhân". 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Mặc Tử / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 487 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000565 

Từ khóa: Nhà triết học, Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Mặc Tử 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về Mặc Tử - một nhân vật kì dị nhất của 

Trung Hoa, kì dị từ tên họ, tới tư tưởng và đời sống, kì tới nỗi gần đây người 

Trung Hoa ngờ rằng ông có dòng máu Ấn Độ hoặc Ả Rập. Ông là người sáng lập 

Mặc gia, đề xuất chủ trương  kiêm ái  và  phi công , còn yêu cầu kẻ thống trị 

nhậm dụng hiền tài. Tuy nhiên, Mặc Tử và các đệ tử quá lo về mặt chính trị lại 

có tinh thần thực tiễn quá, cho nên không tạo nổi một tôn giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Mục đích của sáng tạo / N. Berdyaev; Dịch: Đỗ Minh Hợp; Hiệu đính: Nguyễn 

Trọng Chuẩn. - Hà Nội : Tri thức; Viện Giáo dục IRED, 2022. - 436 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000633 

Từ khóa: Triết học tôn giáo, Sáng tạo 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về các lý thuyết, ý nghĩa cũng như mục đích 

và những điều mà sự sáng tạo đã tạo dựng lên. Thông qua mười bốn phần nội 
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dung, tác giả đã cho chúng ta nhìn nhận sự sáng tạo trong thế giới con người, nơi 

mà tác giả gọi là nơi giam cầm hay nói cách khác chính là nhà tù của nhân loại, 

còn sự sáng tạo chính là những bức phá, những dịch chuyển thay đổi thế giới 

này. Sự sáng tạo là giải phóng và vượt bỏ, nó là sức mạnh cũng chính là lối thoát 

kéo con người ra khỏi đau khổ, u sầu và chạm tới chiến thắng. Qua đó, tác giả đã 

chỉ ra những điều to lớn mà sự sáng tạo đã làm được qua các thời đại, các giai 

đoạn, các quá trình lịch sử của con người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nhân loại đối đầu nhân loại / Kenneth Cukier, Viktor Mayer-Schonberger, Francis De 

Véricourt; Dịch: Tân Nhân. - TP. Hồ Chí Minh : Thế giới ; Saigon Books, 2022. - 295 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000614 

Từ khóa: Con người, Nhận thức, Trí tuệ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nói về tầm quan trọng của việc định hình 

khung nhận thức của con người. Thông qua những hiểu biết, cùng sự phân tích 

của mình, tác giả đã cho thấy rằng con người là loài vật duy nhất có các quyết 

định và hành động theo quan điểm và định kiến, hay còn gọi là khung nhận thức, 

và cũng chỉ có con người mới có khả năng định hình khung nhận thức này. 

Khung nhận thức là công cụ mà con người có thể tối ưu hóa việc sử dụng thể 

thúc đẩy sự tiến bộ của cá nhân, cộng đồng, các tổ chức và toàn xã hội. Qua đây, 

ta có thể thấy rằng cuốn sách này là lời hướng dẫn đầu tiên để giúp chúng ta làm 

chủ khả năng định hình khung nhận thức của mỗi người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nhập môn triết học phương Đông; Tinh hoa Đạo học Đông Phương; Văn minh 

Đông phương và Tây phương; cái cười của thánh nhân; Toàn chân triết luận; 

Thanh dạ văn chung / Nguyễn Duy Cần. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 847 

tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000384 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Tư tưởng triết học; Đạo học, Văn minh 

Từ khóa địa lí: Phương Đông, Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về triết học Đông phương tiêu biểu của tác 

giả Nguyễn Huy Cần. Cuốn sách đóng góp thêm góc nhìn của tác giả về nghiên 

cứu và tìm hiểu triết học phương Đông. Phương Đông là nơi sản sinh ra nhiều 

nền văn minh lớn của nhân loại như Ấn Độ, Trung Hoa, Lưỡng Hà. Suốt dọc 

theo chiều dài lịch sử hàng thế kỷ phát triển và tồn tại, phương Đông để lại một 

kho tàng di sản phong phú cho nhân loại. Bên cạnh những công trình kiến trúc đồ 

sộ, những nền văn hóa rực rỡ sắc màu, là những tư tưởng mang tầm vóc và hơi 
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thở của thời đại vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Nhắc đến những tư tưởng triết 

học của phương Đông là không thể nhắc tới Dịch học, Lão học, Phật học, ... Đây 

là những nền tảng cơ bản của triết học Đông phương và là một trong những nhân 

tố hun đúc nên tâm hồn và tinh thần Á Đông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nhập môn triết học phương Đông; Tinh hoa Đạo học Đông Phương; Văn minh 

Đông phương và Tây phương; cái cười của thánh nhân; Toàn chân triết luận; 

Thanh dạ văn chung/ Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 413 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000568 

Từ khóa: Nhà triết học Tư tưởng triết học; Lịch sử triết học Nho giáo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Tuân Tử 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về Tuân Tử - một tư tưởng gia lớn khác của 

Nho gia, là người Chiến Quốc, ông tổng kết quan điểm các nhà Nho, Mặc, Đạo, 

Pháp, tiếp thu chỗ mạnh của họ, hình thành kiến giải độc đáo của riêng mình, trở 

thành tập đại thành tư tưởng thời Tiên Tần. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Những triết gia vĩ đại: Socrate - Thích Ca - Khổng Tử - Jésus / Karl Jaspers; Dịch: 

Trần Bửu Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 216 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000508 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Nhà triết học, Cổ đại 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Từ khóa nhân vật: Socrate, Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Đức chúa Jésus 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này về cập bốn nhân vật cổ đại đáng gọi tiêu biểu 

nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, với SOCRATE, THÍCH CA, KHỔNG 

TỬ và JÉSUS, mà tầm ảnh hưởng vẫn vang vọng mãi cho đến hôm nay, và có lẽ 

sẽ tiếp tục lâu dài đến tận mai sau nữa. Theo Jaspers, bốn nhân vật tỏ rõ giá trị tột 

cùng của con người này đã có tác động cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mà  về tầm 

ảnh hướng trong không gian và thời gian là quá lớn đến nỗi nó thuộc về ý thức 

phổ quát của lịch sử . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nietzsche và triết học / Gilles Deleuze; Dịch: Nguyễn Thị Từ Huy; Hiệu đính: Bùi 

Văn Nam Sơn. - Hà Nội : Tri thức; Viện Giáo dục IRED, 2022. - 347 tr. ; 22 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000634 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Nhà triết học, 1844 – 1900 

Từ khóa địa lí: Đức 

Từ khóa nhân vật: Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy một cách nhìn khác về một mảng quan 

trọng có tính tiên phong trong triết học Pháp hiện đại trong quan điểm của 

Nietzsche. Tác phẩm này cung cấp khá đầy đủ những những nội dung khác nhau, 

cùng sự nhận định, phân tích hay phê phán về triết học trong quan điểm của 

Nietzsche. Cuốn sách được chia làm năm chương. Chương I: Bi kịch gồm mười 

sáu mục. Chương II: Hoạt năng và phản ứng gồm mười năm mục. Chương III: 

Phê phán gồm 15 mục. Chương IV: Từ phẫn hận đến mặc cảm tội lỗi gồm mười 

sáu mục. Chương V: Siêu nhân - chống biện chứng pháp gồm mười ba mục cuối. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Trang Tử / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 519 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000567 

Từ khóa: Nhà triết học, Tư tưởng triết học, Lịch sử triết học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Trang Tử 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về Trang Tử. Người chịu ảnh hưởng của 

Dương Tử, Lão Tử, Liệt tử nhưng khác với ba nhà đó. Nhân sinh quan của Trang 

Tử  giống của Dương Tử , nhưng Dương vị ngã, Trang vô ngã, coi mình và vạn 

vật là một. Về vũ trụ luận, tri thức luận và chính trị luận, Trang mượn tư tưởng 

của Lão, nhưng khi tiếp xúc với người khác, Lão trọng đức khiêm nhu, Trang 

chủ trương thuận thiên tính. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tri thức của chúng ta về ngoại giới / Bertrand Rusell; Người dịch: Huỳnh Duy 

Thanh. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; Viện Giáo dục IRED, 2022. - 357 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000672 

Từ khóa: Tri thức, Triết gia, Bài giảng 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là tập bài giảng của Bertrand Russell ở Mỹ, 

trong đó ông đặt những câu hỏi về tính quan yếu và tính chính đáng của triết học. 

Ông khảo sát mối quan hệ giữa tri thức ‘khoa học’ và tri thức ‘cá nhân’ và đặt 

câu hỏi về cách thức chúng ta có thể hiểu về thế giới vật lý của chúng ta. Đây là 
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tác phẩm bùng nổ và gây tranh cãi, nó đưa ra những ví dụ cho thấy các tuyên bố 

của các triết gia là quá mức như thế nào, và khảo sát tại sao thành tựu của họ 

không thể đạt được tầm vóc lớn hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Trí tuệ Do Thái: những phương pháp phát triển trí tuệ của người Do Thái / Katz 

Eran; Dịch: Phương Oanh. - Hà Nội : Công thương, 2022. - 443 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000532 

Từ khóa: Trí tuệ, Người Do Thái, Phát triển trí tuệ, Bí quyết thành công 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách không chỉ lý giải lý do vì sao những người Do 

Thái trên thế giới lại thông minh và giàu có, mà còn đặc tả con đường thành công 

của một người Do Thái - Jerome cùng những triết lý được đúc kết đầy giá trị.  Trí 

Tuệ Do Thái  không dừng lại ở giới hạn của một cuốn sách triết lý hay sách kỹ 

năng. Thông qua Jerome, một kẻ lông bông thích la cà, tác giả đưa người đọc vào 

một chuyến khám phá về trí tuệ của người Do Thái, từ đó khơi ra những giới hạn 

để người đọc có thể tự khai phá trí tuệ bản thân với  Năm nguyên tắc  và  Mười 

lăm gợi ý . Đây sẽ là những bài học quý giá dành cho những ai muốn tồn tại và 

phát triển mạnh mẽ, không chỉ với con đường thành công của riêng mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Triết học Ấn Độ / Phan Thanh Lưu. - TP. Hồ Chí Minh : Khoa học xã hội ; Viện Giáo 

dục IRED, 2022. - 634 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000613 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Triết học tôn giá, Phật giáo 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về các tư tưởng triết học của Ấn Độ, tại Ấn 

Độ các tư tưởng và triết lý luôn song hành và gắn liền với các giáo lý của các tôn 

giáo. Mọi tôn giáo tại Ấn Độ đều có những giáo lý riêng và nuôi dưỡng những tri 

thức trừu tượng trong tiết học. Cuốn sách Triết học Ấn Độ gồm có bốn phần tập 

trung phân tích và làm sâu sắc thêm vấn đề này. Phần I gồm ba chương đầu, nói 

về nguồn gốc của những tư tưởng Triết học Thần luận. Phần II gồm bốn chương 

tiếp theo, trình bày về sự hình thành của những tư tưởng Triết học tôn giáo. Phần 

III gồm  bảy chương, đề cập tới sự hệ thống hóa những ý tưởng thần học. Phần 

IV gồm mười một chương cuối, trình bày về Phật giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Triết lý yêu nước Việt Nam và ý nghĩa của việc giáo dục triết lý đó cho sinh viên 

các trường đại học ở nước ta hiện nay / Đồng Thị Tuyền. - Hà Nội, 2023. - 150 tr. ; 

30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002206 

Ký hiệu phân loại (DDC): 100 

Từ khóa: Triết lí yêu nước, Giáo dục triết lí, Sinh viên đại học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Vượt lên trật tự - 12 quy tắc cho cuộc sống : Nhà tư tưởng đại chúng có tầm ảnh 

hưởng rộng lớn nhất ở phương Tây hiện nay / Jordan B. Peterson; Dịch: Lưu Thế 

Long, Dương Ngọc Hân. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 407 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000651 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Nhà tư tưởng, Quy tắc xã hội 

Từ khóa địa lí: Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra các quy luật để xác định vị trí của mọi 

người trong xã hội, thừa nhận các hệ thống và cấu trúc đã tồn tại từ lâu  và thay 

vì tìm cách phá bỏ chúng, ông khuyến khích người đọc tìm thấy vị trí thiết thực 

nhất của mình trong đó  qua đó giúp người đọc nhận ra, để có khả năng chống lại 

những đả kích của biến đổi, chỉ có một cách duy nhất đó là vượt qua khỏi trật tự 

để đối diện với hỗn độn  để từ đó bạn biết cách  giữ được lòng biết ơn giữa 

nghịch cảnh . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

VĂN HÓA 

 

Ăn, uống, nói, cười & khóc / Trần Huyền Ân. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 189 

tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300257 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.995922  

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Văn học dân gian,  

Ca dao, Tục ngữ, Thành ngữ, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu về các hoạt động của cái miệng, gồm: ăn, uống, 

nói, cười và khóc của người Việt qua một số ca dao, tục ngữ Việt Nam. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bản sắc văn hóa tộc người qua hoạt động trình diễn ở Bảo tàng Dân tộc học Việt 

Nam / An Thu Trà. - Hà Nội, 2023. - 163 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002212 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Bản sắc văn hóa, Văn hóa tộc người,  

Hoạt động trình diễn, Bảo tàng Dân tộc học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bước chân theo dấu mặt trời: Hành trình trở về Ấn Độ / Phương Thu Thủy. - Hà 

Nội : Thế giới, 2017. - 327 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000545 

Từ khóa: Kiến trúc, Ẩm thực, Nghệ thuật truyền thống,  

Phong tục tập quán, Đạo Phật 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là cuộc hành trình của tác giả đến vùng đất Phật 

giáo Ấn Độ để trải nghiệm cuộc sống, tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo, và điều 

quan trọng hơn là bước chân đi vào thế giới nội tâm của chính mình. Cuốn sách 

gồm 6 chương sẽ dẫn độc giả bước vào không gian văn hóa đậm chất Ấn Độ với 

những công trình kiến trúc kì vĩ, tinh xảo, các loại hình nghệ thuật truyền thống 

đầy tinh tế, nền ẩm thực đa dạng thậm chí cả những tập tục man rợ như tục điểu 

táng của người Tây Tạng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Ca dao dân ca lý - hò - vè Nam Bộ : Những nét độc đáo trong ca dao - dân ca Nam 

Bộ / Biên soạn: Lê Xuân Vinh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 

608 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300142 

Ký hiệu phân loại (DDC): 389.209597  

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Ca dao, Dân ca, Lí, Hò, Vè 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ca dao dân ca Nam Bộ khác ca dao dân ca Bắc và Trung Bộ 

ở chỗ nó có những nét đặc thù của vùng miền. Để nói lên những nét đặc sắc vùng 
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miền, nội dung sách trình bày các điểm như: cách xưng hô, kiêng húy, câu hát 

đối đáp, các nhân vật trong truyện Tàu, dùng các câu chữ Hán và giới thiệu các 

bài ca dao, dân ca, lý, hò, vè tiêu biểu ở Nam Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang / Trần Minh Thương. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 343 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300252 

Ký hiệu phân loại (DDC): 390.0959792  

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Phong tục tạp quán, Đời sống xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang, ghi lại một 

phần những nét văn hóa từ chuyện rủ mời, nhắn gửi, đến chuyện đem cho, hỏi 

xin, hùn hạp, đổi chác, mua bán, đòi nợ,... với lời ăn tiếng nói đậm chất dân dã, 

mộc mạc vùng sông nước. Những thông tin trong sách có thể khơi gợi cảm hứng 

cho độc giả đam mê khảo luận, nghiên cứu về dời sống của con người nơi đây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cơm nhà xứ Quảng / Lưu Bình. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 263 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300203 

Ký hiệu phân loại (DDC): 394.120959752  

Từ khóa: Ẩm thực, Món ăn 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: “Cơm nhà xứ Quảng”  là những góc nhớ của tác giả về cái 

bếp xưa, về những món ăn đong đầy sự tảo tần, tình yêu và tấm lòng của những 

người bà, người mẹ dành cho gia đình, lối xóm và những sản vật quê hương. Đó 

chính là những gì làm nên hồn cốt của ẩm thực xứ Quảng mà dẫu đi đến nơi nào, 

người xứ Quảng cũng luôn mong nhớ, luôn gắng sức giữ gìn, bồi đắp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam / Chủ 

biên: Lê Mậu Lâm  Ngô Vương Anh, Nguyễn Băng Nhi. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2022. - 715 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000607, 11LSS2300124, 11LSS2300125 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.09597  
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Từ khóa: Đảng Cộng sản, Công tác Đảng, Chính sách văn hóa, Phát triển văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ 

trương, đường lối văn hóa trong bối cảnh mới và các bài viết lý luận về xây dựng 

hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới và tổ chức thực hiện ở một số cơ 

quan, bộ, ngành, địa phương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Europe's Existential Dilemma / Guy Mettan. - United States : Clarity Press, 2021. - 266 

p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000082 

Từ khóa: Chính sách văn hóa, Nghệ thuật, Kinh tế, Xã hội 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về các vấn đề kinh tế xã hội và  sự 

suy giảm về văn hóa nghệ thuật mà Châu Âu đang phải đối mặt. Các chính sách 

văn hóa nghệ thuật, các chính sách kinh tế không hiệu quả khiến Châu Âu đã 

không còn là thánh địa văn hóa rạng rỡ như trong quá khứ cũng đưa vào nghiên 

cứu và đưa ra giải pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc Thêm;  Hiệu đính: 

Tường Vân. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 591 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000289 

Từ khóa: Hệ giá trị văn hóa, Lí luận văn hóa, Văn hóa truyền thống 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm 

túc, có tính học thuật cao, có những đóng góp mới về phương pháp nghiên cứu 

và những khái quát về mặt lý thuyết. Cuốn sách có cái nhìn hệ thống chặt chẽ 

nhất quán trong tư duy nghiên cứu về hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến 

hiện đại. Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Giá trị học và giá trị văn hóa. 

Chương 2: Hệ giá trị Việt Nam truyền thống. Chương 3: Những biến động của hệ 

giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện đại. Chương 4: Con đường đi 

đến hệ giá trị Việt Nam mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Lịch sử Hội sách Frankfurt / Peter Weidhaas; Dịch: An Khánh. - Hà Nội : Thế giới ; 

Omega, 2023. - 298 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000620 

Từ khóa: Sách, Hội chợ sách, Kĩ thuật in sách 

Từ khóa địa lí: Thành phố Frankfurt, Đức 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tác phẩm đầu tiên ở Việt Nam viết về lịch sử 

hội sách Frankfurt – Hội chợ sách quốc tế lớn thế giới được tổ chức từ năm 1949. 

Thông qua cuốn sách, chúng ta không những được tìm hiểu về lịch sử 600 năm 

thăng trầm của hội sách Frankfurt mà còn là lịch sử châu Âu và sự phát triển văn 

minh xã hội từ thế kỷ 15 đến thời kỳ hiện đại. Cuốn sách tái hiện và mô tả lịch sử 

của Hội sách Frankfurt từ khi bắt đầu đến thời hiện đại, qua đó độc giả như được 

sống lại không khí từ buổi bắt đầu văn minh in ấn phương Tây và choáng ngợp 

với sự phát triển trong thời hoàng kim của in ấn và cũng chứng kiến bao thăng 

trầm của Hội sách Frankfurt, hay nhìn rộng hơn chính là sự phát triển văn minh. 

Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần chính đã trình bày về từng giai đoạn 

lịch sử phát triển của hội sách này. Phần I gồm bảy chương đầu, nói về: Hội sách 

Frankfurt thuở ban đầu (1454-1764) từ thời Trung cổ cho tới thời Kháng cách và 

Thời đại của Lý tính. Phần II gồm một chương, nói về: Kỷ nguyên thống trị của 

Zeipzig (1764-1861). Phần III gồm mười sáu chương cuối, trình bày về: Hội sách 

Frankfurt của thế kỷ XX. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt / Tuyển 

chọn: Nguyễn Phương. - TP. Hồ Chí Minh : Lao động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000590 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Tôn giáo, Lễ hội truyền thống, Người Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp cho người đọc những văn bản mới về 

quản lý thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và tư liệu tham khảo về hoạt 

động lễ hội truyền thống của người Việt. Cuốn sách gồm các phần chính sau: 

Phần một là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần hai 

là hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo địa phương; 

Phần cuối là một số lễ hội truyền thống của người Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

  

1001 books you must read before you die / General editor: Peter Boxall; Preface by: 

Peter Ackroyd; Update editors: Andrew Smith. - London : Cassell Illustrated, 2008. - 

960 p. : ill. (some col.) ;  22 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS23T0100 

Ký hiệu phân loại (DDC): 002  

Từ khóa: Sách, Thư mục sách 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những thông điệp về văn hóa / Bùi Hoài Sơn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2022. - 395 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000676 

Từ khóa: Vai trò văn hóa, Đạo đức xã hội, Xây dựng con người 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các bài viết về xây dựng con người và 

đạo đức xã hội  vai trò của văn hoá trong phát triển đất nước. Thông qua những 

câu chuyện cụ thể, gần gũi với cuộc sống, trong “Những thông điệp về văn hóa” 

tác giả đã tiếp cận văn hóa là một lĩnh vực của đời sống xã hội và xác định văn 

hóa có mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, như: 

chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ...  nhìn nhận sự hình thành của 

các hiện tượng văn hóa như là một quá trình, chứ không chỉ là kết quả đơn giản, 

và phải được xét trong bối cảnh không gian, thời gian lịch sử xã hội cụ thể. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam / Tuyển chọn: Kiều Mai Sơn. - Hà Nội : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 191tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000537 

Từ khóa: Tác phẩm báo chí, Luật sư, Nhà văn, Cuộc đời, Sự nghiệp, 1909-1997 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Mạnh Tường 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập hợp những tác phẩm báo chí viết về cuộc 

đời, sự nghiệp của ông Nguyễn Mạnh Tường trong dịp ông thi đỗ 2 bằng tiến sĩ 

nhà nước năm 1932. Nguyễn Mạnh Tường, cái tên được nhắc đến là niềm tự hào 

của nền giáo dục Việt-Pháp những năm ba mươi của thế kỷ XX. Ông là người 

Việt Nam đã dành được hai bằng Tiến sĩ quốc gia của Chính phủ Pháp về văn 

chương và Luật khoa khi mới 22 tuổi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Ông bà bóng trong thực hành múa bóng rỗi của người Việt Nam Bộ / Trần Thanh 

Tuấn. - Hà Nội, 2023. - 176 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LA00002222 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Ông bà bong, Múa bóng rỗi,  

Thực hành múa bóng rỗi, Người Việt 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển du lịch sinh thái / Biên soạn: Nguyễn Hà Anh, Việt Phương. - Hà Nội : 

Văn hóa dân tộc, 2022. - 115 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000689 

Từ khóa: Du lịch sinh thái, Phát triển du lịch, Mô hình du lịch 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp một số kiến thức chung về du lịch sinh 

thái, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; tiềm năng và những nguyên tắc phát 

triển du lịch sinh thái ở Việt Nam; vai trò của cộng đồng trong tham gia phát 

triển du lịch sinh thái; kinh nghiệm và một số mô hình du lịch sinh thái thành 

công ở trong nước và nước ngoài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Nhật Bản thời cận đại : Sách chuyên khảo 

/ Chủ biên: Nguyễn Dương Đỗ Quyên, Hồ Sĩ Quý, Nguyễn Thị Lê. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2023. - 238 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004539, 02VB00004540, 11LSS2300326, 11LSS2300327 

Ký hiệu phân loại (DDC): 307.760952 

Từ khóa: Không gian văn hóa, Đô thị, Thời cận đại, Sách chuyên khảo 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phát triển văn hóa và con người Việt Nam nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh 

phát triển đất nước: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị 

Phương Hậu ...  [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 

354 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002627 
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Từ khóa: Phát triển văn hóa, Con người, Nguồn nhân lực 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu phát triển văn hóa, 

con người, nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế; Bối cảnh 

mới và những yếu tố tác động đối với việc phát triển văn hóa, con người và 

nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng phát triển văn hóa, con người, 

nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; Những yêu cầu đặt ra 

và giải pháp phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực - nền tảng tinh thần, 

sức mạnh nội sinh phát triển đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm / Nguyễn Quang Hoà. - Hà 

Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 288 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300232 

Ký hiệu phân loại (DDC): 070.4  

Từ khóa: Báo chí, Phóng sự, Kĩ năng 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thể loại phóng sự báo 

chí như: Phóng sự - Thể loại hấp dẫn nhất của báo chí, những tố chất của người 

viết phóng sự, các bước thực hiện tác phẩm phóng sự, những chú ý khi viết , 

phóng sự ngắn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dựa vào cộng đồng / Nguyễn 

Thị Hiền. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2022. - 94 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000688 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Quản lí văn hóa, Bảo tồn di sản văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về di sản văn 

hóa (khái niệm, mối quan hệ, sự ghi danh và các loại hình di sản ở Việt Nam…); 

quan điểm, nội dung và giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa dựa vào cộng đồng  giới thiệu một số cách làm tốt, kinh nghiệm hay trong 

công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam và quốc 

tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Văn hóa dân gian của người Kháng ở tỉnh Điện Biên / Tòng Văn Hân. - Hà Nội : 

Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. - 603 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002771 

Ký hiệu phân loại (DDC): 390.089 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Phong tục tập quán,  

Văn hóa vật chất, Văn hóa tinh thần, Người Kháng 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Điện Biên,Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn hóa dân gian của người Xtiêng ở Bình Phước / Phạm Hữu Hiến, Ngô Hà. - Hà 

Nội : Văn hóa dân tộc, 2022. - 299 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002772 

Ký hiệu phân loại (DDC): 390.089 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Văn hóa ứng xử,  

Văn hóa vật chất, Văn hóa tinh thần, Người Xtiêng 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Điện Biên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn hoá gia đình trong xã hội đương đại  / Bùi Quang Thanh, Từ Thị Loan, Phạm 

Ngọc Trung. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2022. - 455 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000697 

Từ khóa: Phát triển văn hóa, Văn hóa gia đình,  

Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, Hội nhập quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các bài viết, những ý kiến, suy ngẫm, 

giải pháp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đối với việc xây dựng và 

phát triển văn hóa gia đình trong xã hội đương đại, hướng tới xây dựng và phát 

triển văn hóa gia đình Việt Nam  no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của 

mỗi người, và là tế bào của lành mạnh của xã hội, qua đó góp phần làm rõ hơn 

những vấn đề cơ sở lý luận, các quan điểm học thuật về văn hóa gia đình và xây 

dựng văn hóa gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Bùi Việt Hà ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Kim Đồng, 2020. - 273 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 34Vv00035174 

Từ khóa: Du lịch, Trải nghiệm, Mạng xã hội, Công nghệ số, Khám phá bản thân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm: 1. Ta nghĩ gì khi nói về Travel blogger; 

2. Những điều các traval blogger không bao giờ kể; 3. Để trở thành một Blogger  

cực đỉnh;  4. Cùng bạn viết nên giấc mơ đời mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

VĂN HỌC 

 

A map of the world / Jane Hamilton. - New York : Anchor Books, 1995. - 391 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0111 

Ký hiệu phân loại (DDC): 813  

Từ khóa: Văn học nước ngoài, Hiện đại, Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: The Goodwins, Howard, Alice, and their little girls, Emma 

and Claire, live on a dairy farm in Wisconsin. Although suspiciously regarded by 

their neighbors as  that hippie couple  because of their well-educated, urban 

background, Howard and Alice believe they have found a source of emotional 

strength in the farm, he tending the barn while Alice works as a nurse in the local 

elementary school.  But their peaceful life is shattered one day when a neighbor's 

two-year-old daughter drowns in the Goodwins' pond while under Alice's care. 

Tormented by the accident, Alice descends even further into darkness when she 

is accused of sexually abusing of a student at the elementary school. Soon, Alice 

is arrested, incarcerated, and as good as convicted in the eyes of a suspicious 

community. As a child, Alice designed her own map of the world to find her 

bearings. Now, as an adult, she must find her way again, through a maze of lies, 

doubt and ill will. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Angels & demons / Dan Brown. - New York : Corgi Books, 2001. - 620 p. : maps ; 18 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0113 

Ký hiệu phân loại (DDC): 813.54  

Từ khóa: Văn học nước ngoài, Hiện đại, Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 
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Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: An ancient secret brotherhood. A devastating new weapon 

of destruction. An unthinkable target. When world-renowned Harvard 

symbologist Robert Langdon is summoned to his first assignment to a Swiss 

research facility to analyze a mysterious symbol - seared into the chest of a 

murdered physicist - he discovers evidence of the unimaginable: the resurgence 

of an ancient secret brotherhood known as the Illuminati...the most powerful 

underground organization ever to walk the earth. The Illuminati has now surfaced 

to carry out the final phase of its legendary vendetta against its most hated enemy 

- the Catholic Church. Langdon's worst fears are confirmed on the eve of the 

Vatican's holy conclave, when a messenger of the Illuminati announces they have 

hidden an unstoppable time bomb at the very heart of Vatican City. With the 

countdown under way, Langdon jets to Rome to join forces with Vittoria Vetra, a 

beautiful and mysterious Italian scientist, to assist the Vatican in a desperate bid 

for survival. Embarking on a frantic hunt through sealed crypts, dangerous 

catacombs, deserted cathedrals, and the most secretive vault on earth, Langdon 

and Vetra follow a 400-year-old trail of ancient symbols that snakes across Rome 

toward the long-forgotten Illuminati lair... a clandestine location that contains the 

only hope for Vatican salvation. Critics have praised the exhilarating blend of 

relentless adventure, scholarly intrigue, and cutting wit found in Brown's 

remarkable thrillers featuring Robert Langdon. An explosive international 

suspense, Angels & Demons marks this hero's first adventure as it careens from 

enlightening epiphanies to dark truths as the battle between science and religion 

turns to war. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bắt lửa / Suzanne Collins; Dịch: Phương Huyên, Nhiệt Xích. - Hà Nội : Văn học, 

2014. - 404 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0067 

Ký hiệu phân loại (DDC): 813.6  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Biến tấu đời thường : Tuyển tập truyện trào phúng đặc sắc nhất của blogger Boy 

Già / Song Hà. - Hà Nội : Thanh niên, 2023. - 763 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 34VL00002727 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Truyện trào phúng, Hiện đại 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập nhiều truyện ngắn của Song Hà  Người xưa, Ly 

dị, Sự mất dạy của thời gian, Sự dấn thân của Trọc, Ngoại tình (1), Ngoại tình 

(2), Trầm cảm, Ăn Tết ở nhà vợ cũ, Lần đầu tậu ô tô, Sếp chơi phây, Chuyện 

nhặt từ mồm chị tòa án, Báu vật, Like lại quả, viết báo phủi, Cố hương,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Bửu Sơn Kỳ Hương : Tiểu thuyết / Lý Lan. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 342 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300205 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chạm vào định mệnh / Bùi Phương. - Hà Nội: Thanh niên, 2019. - 231 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000500 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tự truyện 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này  kể về hành trình chạm vào định mệnh, tự lựa 

chọn số phận cho mình của tác giả ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Sự đổi thay 

và vươn tới định mệnh được tái hiện qua 5 chương, tương ứng với 5 sự kiện quan 

trọng trong cuộc đời tác giả: Chương 1 - Sống “sâu”: Những thay đổi trong suy 

nghĩ, tư duy giúp tác giả chạm đến định mệnh của riêng mình. Chương 2 - Thiền 

thanh lọc tâm: Hành trình tự thay đổi định mệnh lần thứ hai khi tác giả có cơ hội 

được tiếp xúc với thiền. Chương 3 - Khởi nghiệp từ số 0: Quá trình tự lực vươn 

lên để chạm tới định mệnh sự nghiệp của tác giả. Chương 4 - Yêu tỉnh thức: 

Hành trình chạm đến định mệnh tình yêu và quan điểm của tác giả về tình yêu. 

Chương 5 - Định mệnh Sunny: Hành trình đón Sunny – con trai đầu lòng của tác 

giả đến với cuộc đời; một quyết định táo bạo đầy định mệnh. Cuốn sách tái hiện 

góc tư duy mới lạ của tác giả về cuộc sống, cách sống, cách lựa chọn số phận cho 

riêng mình, tự tạo ra định mệnh của mình chứ không hề phụ thuộc vào bất cứ ai. 

Thông qua Chạm vào định mệnh, tác giả muốn nhắn nhủ độc giả rằng: “Cuộc 

sống này là của bạn, việc lựa chọn sống như thế nào là ở chính con người bạn. 

Tôi hy vọng bạn không phải hối tiếc điều gì, rằng bạn đã sống một đời sống ý 

nghĩa và làm tất cả những điều bạn mong muốn.” 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Chân ngắn thời hiện đại : Cuộc thi Entry hay về Đời sống quanh ta - Báo Thể 

thao & Văn hóa / Nhiều tác giả. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 320 tr. : hình 

vẽ ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0076 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92284  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tạp văn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuyện của chúng tôi : Ghi chép / Võ Hồng Phúc. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2023. - 

356 tr. +18 tờ hình ảnh màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300123 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Ghi chép, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Chuyện của chúng tôi  tập hợp những câu chuyện của cá 

nhân tác giả, của gia đình, dòng họ, làng quê, lớp học, cơ quan và cả những 

người bạn trong và ngoài nước của tác giả đã từng gặp và làm việc cùng, ở những 

nơi mà tác giả đã đến và chưa từng đến. Những câu chuyện được tác giả kể lại 

một cách chân thật, giản dị, cởi mở, dưới cái nhìn hết sức tỉnh táo, bao dung, và 

sự đúc kết nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía của tác giả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuyện đời tôi / Hans Christian Andersen; Người dịch: Đăng Thư. - Hà Nội : Thế 

giới, 2022. - 660 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 34VL00002722 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tự truyện 

Từ khóa địa lí: Đan Mạch 

Từ khóa nhân vật: Hans Christian Andersen 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Chuyện người Hà Nội 3 / Nhóm Hà Nội Tri thức. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 

271 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300130 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922840808  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tản văn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tiếp nối mạch của Chuyện người Hà Nội 1 và 2, Chuyện 

người Hà Nội 3 đưa bạn đọc đến với một Hà Nội đa sắc màu, nhiều cung bậc 

cảm xúc với chiều rộng của không gian và chiều sâu thời gian từ ngàn xưa cho 

đến những chuyện rất thời sự ngày nay... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cô đơn trên mạng / Janusz L. Wisniewski; Dịch: Nguyễn Thị Thanh Thư. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 534 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0075 

Ký hiệu phân loại (DDC): 891.8938  

Từ khóa:;"Tác phẩm văn học, Thế kỉ 21, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Ba Lan 

Giới thiệu nội dung: Một tình yêu đẹp, bắt đầu từ trên mạng internet. Một tình 

yêu dịu dàng, bất tận, một tình yêu dường như tất tẩy đều mơ ước, để được  khóc 

và yêu nghẹt thở ... Một bài ca tôn vinh trí tuệ và tri thức: những câu chuyện lý 

thú về máy tính, e-mail và SMS, về ADN, giải mã gien và bộ não, về những phân 

tử của cảm xúc... được đan quyện tinh tế với nỗ lực tìm kiếm cảm xúc và nhu cầu 

lớn lao được gần gũi yêu thương chống lại sự lạnh lùng, cô độc của con người 

trong xã hội hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Con voi thành Phật Thệ / Cổ Nguyệt Quang. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 391 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300235 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234 

Từ khóa: Tiểu thuyết lịch sử, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn tiểu thuyết tái hiện lại cuộc chiến giữa Đại Việt và 

Chiêm Thành, cuộc chiến bảo vệ giang sơn, khai hoang mở cõi.  Từ những dấu 

tích xưa cũ, những điều được viết trong chính sử, những câu chuyện dân gian 

truyền miệng... kết hợp với trí tưởng tượng của người cầm bút, tác giả đã viết về 

một trận chiến quyết định trong một cuộc chiến vĩ đại và về những con người đã 

góp công góp sức vào cuộc chiến vĩ đại ấy.  Những nhân vật xuất hiện trong cuốn 

sách này có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong lịch sử, họ chỉ là một vị tướng lĩnh 
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hậu cần mờ nhạt, một mật thám không được lộ danh, một thị vệ chẳng ai biết 

tới... nhưng chính những con người  không ai nhớ mặt đặt tên  ấy đã góp phần 

làm nên ngàn năm lịch sử. Bởi một cuộc chiến thành công không chỉ nhờ tướng 

tài mà còn nhờ sự đồng lòng, góp công, góp sức của hàng ngàn con người khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Công chúa Đồng Xuân : Tiểu thuyết lịch sử. Quyển hạ / Trần Thùy Mai. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 2023. - 363 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300153 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lịch sử, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Công chúa Đồng Xuân : Tiểu thuyết lịch sử. Quyển thượng / Trần Thùy Mai. - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2023. - 335 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300152 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lịch sử, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cũng đành / Dương Nghiễm Mậu. - TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2007. - 211 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0061 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dây bí rợ / Nguyễn Vỹ. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 206 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0082 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922334  
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Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Diễn thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX : Những thanh âm văn hóa của Hội Trí 

Tri. Tập 1 / Sưu tầm, giới thiệu: Nguyễn Văn Học. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. 

- 667 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300157 

Ký hiệu phân loại (DDC): 808.51  

Từ khóa: Bài diễn thuyết, Hùng biện, 1921-1945 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển chọn những bài diễn thuyết của các hội viên Hội Trí 

Tri trong khoảng thời gian từ năm 1921 đến năm 1945 với các chủ đề về: văn 

hóa, lịch sử, tộc người, danh nhân lịch sử, văn chương, mỹ thuật, di tích thắng 

cảnh và y khoa. Trong số các tác giả đó, nhiều hội viên Hội Trí Tri đã thành danh 

nhân được đặt tên phố, tên đường như: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Song An 

Hoàng Ngọc Phách, Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Thúc Ngọc Trần Văn Giáp, 

Đồ Nam Tử Nguyễn Trọng Thuật, bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên; nhiều người là 

học giả để lại nhiều tác phẩm có giá trị như: Thượng Chi Phạm Quỳnh, Lệ Thần 

Trần Trọng Kim, Tiên Đàm Nguyễn Tường Phượng,... Những bài diễn thuyết 

được lựa chọn trong tập sách này toát lên tinh thần yêu Quốc văn, yêu văn hóa 

Việt, tinh thần gìn giữ và phát huy văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, tinh thần làm rõ 

thân thế các nhân vật lịch sử và tán dương công trạng các danh nhân lịch sử của 

đất nước và các nội dung khác về dân tộc học, y học, danh lam cổ tích. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đặc điểm thơ lục bát Đông Đức Bốn : Luận văn Thạc sĩ / Đặng Thị Lĩnh Ninh. - Hà 

Nội, 2007. - 126 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 34LA00000520 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Thơ lục bát, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận văn đi sâu nghiên cứu những đặc điểm cơ bản về nội 

dung và đặc sắc nghệ thuật của thơ lục bát Đồng Đức bốn, từ đó định vị những 

đóng góp có ý nghĩa của nhà thơ đối với tiến trình phát triển của thể thơ lục bát 

nói riêng và với nên văn học nước nhà nói chung. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 
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Đặc trưng thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại : Luận án Tiến sĩ Ngữ văn / Nguyễn 

Thị Chính. Huế, 2016. - 150 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 34LA00000506 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Thơ, Văn xuôi, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án thông qua việc khảo sát thơ văn xuôi từ những sáng 

tác của phong trào Thơ mới đến nay (kể cả thơ miền Nam 1955-1975) dựng lại 

bức tranh toàn cảnh về thơ văn xuôi gần một thế kỷ. Thứ 2, luận án dùng lí 

thuyết hệ hình, một mặt đẻ miêu tả sự phát triển của thơ văn xuôi qua các giai 

đoạn lịch đại, cũng như với từng tác giả, tác phẩm. Thứ 3, luận án làm rõ những 

phương thức nghệ thuật mang tính đặc trưng của thơ văn xuôi trong cái nhìn đối 

sánh với các thể thơ khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam dưới cái nhìn so sánh của các nhà phê 

bình nửa đầu thế kỷ XX : Luận án Tiến sĩ Ngữ văn / Phạm Thị Hồng. - Hà Nội, 

2013. - 205 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 34LA00000501 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Trung đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án khai thác, phục hiệu các ý kiến về đặc trưng của 

văn học trung đại Việt Nam được các nhà phê bình Tây học đầu thế kỷ XX trình 

bày. Bước đầu đưa ra vài đánh giá, nhận xét về những ý kiến đó trên cơ sở vận 

dụng một số thành tựu nghiên cứu văn học trung đại của giới nghiên cứu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Đấu trường sinh tử / Suzanne Collins; Dịch: Trần Quốc Tân. - Hà Nội : Văn học, 

2014. - 400 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0068 

Ký hiệu phân loại (DDC): 813.6  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thế kỉ 21, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đi và viết : Ký sự, phỏng vấn / Nguyễn Linh Giang. - Hà Nội : Thanh niên, 2022. - 

294 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS2300254 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Kí sự, Phỏng vấn, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết ghi lại những nơi mà nhà báo Nguyễn 

Linh Giang đã từng dừng chân, đã gặp gỡ những nhân vật thú vị, phát hiện mới 

mẻ từ những vùng đất và thêm vào đó là những cuộc phỏng vấn văn nghệ sĩ nổi 

tiếng,... để hiểu thêm về cuộc sống, về đất nước và con người Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Điên cuồng như Vệ Tuệ : Tập truyện Trung Quốc / Vệ Tuệ; Dịch: Sơn Lê; Giới 

thiệu: Vương Trí Nhàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2003. - 383 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0090 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.136  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại, Thế kỉ 21, Truyện ngắn 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đức Phật  nơi công sở / Tezuka Osamu; Dịch: Hương Linh. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội ; 

Công ty sách Thái Hà, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000712 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện tranh 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là bộ truyện khắc họa cuộc đời cùng những sự 

tồn tại xung quanh của Đức Phật Thích Ca khi Ngài đến thế gian dưới hình hài 

thái thử nhỏ của thị tộc Shakya ở miền Bắc Ấn Độ. Nhiều nhân vật vốn không 

tồn tại trong điển tích về Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện trong bộ truyện là nhân 

tố giúp độc giả có thể cảm nhận được câu chuyện một cách dễ dàng và sâu sắc. 

Với 5 chương với nội dung về Đối mặt với chính mình, Thiện tâm với nhân gian, 

Hòa mình vào tập thể, Khổ đau nơi tâm hồn và Đắm chìm trong tham vọng, cuốn 

truyện đã đưa vào những khung cảnh và trích dẫn nổi tiếng từ tác phẩm gốc  Đức 

Phật  để truyền tải những cách suy nghĩ giúp bạn làm việc với một tâm thế nhẹ 

nhàng hơn trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Đứng trước biển : Tiểu thuyết / Nguyễn Mạnh Tuấn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 

534 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 34VV0000035160 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Được học : Tự truyện / Tara Westover; Người dịch: Nguyễn Bích Lan. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 2022. - 446 tr. ;  23,5 cm 

Ký hiệu kho: 34Vv00035177 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hồi kí, Tự truyện, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Anh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Đường trần : Ngọn lửa không bao giờ tắt / Trần Tố Nga. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 447 tr. : hình ảnh ; 20cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300253 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tự truyện, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đây là cuốn tự truyện về chặng đường 75 năm đã qua của 

tác giả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Gái thời chiến / Hoài Vũ. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 414 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300201 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922334  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Gia tộc Murdoch : Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã thừa kế di sản và 

xây dựng đế chế truyền thông khổng lồ như thế nào? / Roberts Tom; Dịch: Khánh 

Trang. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 430 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000280 

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Doanh nhân, Báo chí, Truyền thông 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Rupert Murdoch 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, 

ảnh hưởng  của ông có tác động lớn đến hai thị trường báo chí sôi động nhất thế 

giới là Mỹ và Anh. Thành công đó một phần thừa hưởng từ sự giúp đỡ của người 

cha- ông Sir Keith Murdoch, một phần nhờ vào tài năng xuất chúng . Trong cuốn 

sách, tác giả còn đào sâu gốc rễ những câu chuyện về Murdoch và gia tộc của 

ông ở cả 2 mặt tốt và xấu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Giọt nước thầm giữa những thời đại thi ca : Chân dung văn học - Đàm luận văn 

chương / Khuất Bình Nguyên. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2023. - 302 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300166 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92208  

Từ khóa: Phê bình văn học, Chân dung văn học, Hiện đại, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giọt nước thầm giữa những thời đại thi ca là cuốn Chân 

dung văn học – đàm luận văn chương thứ ba do nhà thơ Khuất Bình Nguyên, hội 

viên Hội nhà văn Việt Nam biên soạn. Tiếp theo Giọt nước trong lá sen và Giấu 

vàng trong gió thu, tập thứ ba này hoàn thành bộ sách ba tập được nghiên cứu 

biên soạn trong khoảng 10 năm từ 2012 đến 2022, tỏ rõ sự lao động nghiêm túc 

và tình yêu văn chương nhiệt thành của tác giả. Giọt nước thầm của những thời 

đại thi ca giành ba bài viết về các nhà thơ đặc sắc thời kỳ Trung đại. Nguyễn 

Trãi, Nguyễn Du, Trần Tế Xương, như để khẳng định những bước ngoặt phát 

triển của lịch sử văn chương Việt Nam. Các nhà thơ, nhà văn hiện đại được đề 

cập đến ở tập sách thứ 3 này cũng như các tập trước thường có số phận tiêu biểu 

cho sự cống hiến hết mình của họ trong những bước đi đầy thử thách và thường 

ẩn chứa niềm trắc ẩn không nguôi của lẽ đời với v 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hai bên chiến tuyến : Tập truyện ngắn và ký / Từ Nguyên Thạch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. – 211 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS2300207 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hành trình cách tân thơ Việt Nam hiện đại (từ sau phong trào Thơ mới) : Luận 

án Tiến sĩ Văn học / Dương Thị Thúy Hằng. - Hà Nội, 2015. - 162 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 34LA00000490 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Thơ,  

Hiện tượng cách tân thơ, Phong trào Thơ mới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên tìm hiểu một cách 

hệ thống, toàn diện hành trình cách tân thơ Việt Nam hiện đại từ sau phong trào 

Thơ Mới. Luận án khắng định những hiện tượng cách tân thơ ấy có những mối 

liên hệ với nhau và tuân theo quy luật vận động nội tại của thơ. Từ việc nhìn 

nhận các hiện tượng cách tân thơ trên cơ sở sự dịch chuyển của hệ hình tư duy 

thơ, qua các dấu hiệu về quan niệm nghệ thuật, ngôn ngữ, thể loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Hệ thống thẩm mĩ trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ / Nguyễn Như Trang. - Hà 

Nội, 2023. - 160 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002203 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 

Từ khóa: Thẩm mĩ, Sáng tác 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Công Trứ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

 

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi Việt Nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu 

biểu: Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng 

Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) / Nguyễn Anh Vũ. - Hà Nội, 2016. - 163 tr. 

; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 34LA00000494 
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Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm,  

Văn xuôi, Đề tài hiện thực chiến tranh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận án cung cấp cái nhìn hệ thóng về vấn đề hiện thực 

chiến tranh trong văn học Việt Nam 1945 đến hết thế kỷ XX. Với ba tác phẩm 

Dấu chân người lính, Đất trắng và Nỗi buồn chiến tranh đã nhìn nhận sự vận 

động của vấn đề hiện thực chiến tranh, lý giải nguyên nhân cũng như kết quả của 

những biến đổi từ nhiều góc độ, hướng tới việc khẳng định các giá trị bền vững 

thông qua các hiện tượng tiêu biểu đã lựa chọn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Hình tượng người lính trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 : Luận văn Thạc sĩ / 

Nguyễn Thị Lan. - Vinh, 2007. - 101 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 34LA00000513 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm,  

Tiểu thuyết, Hình tượng người lính, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận văn đưa một cái nhìn bao quát, hệ thống về sự đổi mới 

của tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói chung và tiểu thuyết sau năm 1986 nói 

riêng trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Bước đầu lí giải những 

nguyên nhân của xã hội đời sống và cả những nguyên nhân của chính bản thân 

văn học đã tạo ra những đổi mới đó, qua đó góp phần khẳng định vai trò đóng 

góp của mảng tiểu thuyết về chiến tranh và người lính cách mạng đối với nền văn 

học nước nhà. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

 

 


